PHẦN MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Vai trò, vị trí của Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tiến trình phát triển:
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 như sau:

“Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân. Tạo được nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế”.

Chiến lược này đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ thứ 5 đã khẳng định vai trò của văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng như đối với một số lĩnh vực xã hội khác trong tiến trình phát triển của đất nước, phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đó là: “Tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hoá, đạo đức và lối sống; kiềm chế tốc độ tăng dân số, nâng cao thể chất và sức khoẻ nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường.”
Trong chiến lược phát triển khu vực dịch vụ của nền kinh tế quốc dân, Đảng đã xác định: “Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đa dạng hoá sản phẩm và các loại hình du lịch.” Chiến lược này đặt dịch vụ du lịch trên một nền tảng phát triển mới, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và có những quan hệ tương hỗ với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Cụ thể hơn, các lĩnh vực này được xác định các nội dung trong tiến trình thực hiện các chiến lược trên, đó là:

Phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội:
Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là "làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của loài người, tăng sức đề kháng chống văn hoá đồi trụy, độc hại. Nâng cao tính văn hoá trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân.”
Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng đời sống văn hoá tiên tiến, thúc đẩy sáng tạo văn hoá và xây dựng thiết chế văn hoá. Đặc biệt coi trọng nâng cao văn hoá lãnh đạo và quản lý, văn hoá trong kinh doanh và văn hoá trong nhân cách của thanh niên, thiếu niên; chống những hiện tượng phản văn hoá, phi văn hoá.

Đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá đại chúng, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đi đôi với bồi dưỡng các tài năng văn hoá, khuyến khích sáng tạo nhiều công trình văn hoá, nghệ thuật tiêu biểu có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, tương xứng với sự nghiệp giữ nước và dựng nước, đổi mới và phát triển của dân tộc. Nâng cao chất lượng và mở rộng diện phổ biến các sản phẩm văn hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao, đa dạng của các tầng lớp nhân dân.

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản và phát hành sách trên tất cả các vùng, chú ý nhiều hơn đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xúc tiến xã hội hoá các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thông tin với bước đi thích hợp cho từng loại hình, từng vùng. Huy động các nguồn lực và sức sáng tạo trong xã hội để đầu tư xây dựng các công trình và thiết chế văn hoá, tổ chức các hoạt động văn hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đoàn thể tham gia hoạt động văn hoá, nghệ thuật, quản lý và bảo vệ di tích, di sản văn hoá.

Mở rộng giao lưu văn hoá, thông tin với thế giới.

Phát triển thể dục, thể thao
Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng. Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.

Phát triển mạnh thể thao quần chúng, thể thao nghiệp dư, trước hết là trong thanh niên, thiếu niên. Làm tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học. Mở rộng quá trình chuyên nghiệp hoá thể thao thành tích cao. Đổi mới và tăng cường hệ thống đào tạo vận động viên trẻ.

Từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao công lập sang áp dụng chế độ tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện như các tổ chức cung ứng dịch vụ công cộng khác. Khuyến khích các doanh nghiệp ngoài công lập đầu tư và kinh doanh cơ sở luyện tập, thi đấu thể thao.

Phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các tổ chức liên đoàn, hiệp hội thể thao. Chuyển giao hoạt động tác nghiệp về thể thao cho các tổ chức xã hội và các cơ sở ngoài công lập thực hiện.

Phát triển kinh tế du lịch

​Xây dựng kinh tế du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn của đất nước, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và con người.

Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ bằng việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, từ du lịch cao cấp đến bình dân, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch chữa bệnh...

Bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thiên nhiên, văn hóa, bảo vệ môi trường tại các khu, điểm, tuyến du lịch khi xây dựng các sản phẩm du lịch.

Tất các các mục tiêu và nội dung trên đây là nhằm phát triển kinh tế thị trường đồng thời với chăm lo ngày càng tốt hơn phúc lợi xã hội: “Giai đoạn mới của sự phát triển đất nước đòi hỏi công cuộc đổi mới phải đi vào chiều sâu và toàn diện hơn, phải dứt khoát hình thành nhanh và đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường và hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ những nguyên tắc của kinh tế thị trường. Đồng thời, càng đi vào kinh tế thị trường, càng phải chăm lo tốt hơn phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, văn hoá, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phải đề cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và sự đóng góp của toàn xã hội để thực hiện tốt yêu cầu này; phải đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực xã hội, thực hiện tốt hơn yêu cầu gắn kết giữa kinh tế và xã hội.” Phát triển kinh tế tạo ra của cải thoả mãn nhu cầu vật chất của con người, còn phát triển các lĩnh vực văn hoá nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần. Kinh tế và văn hoá có vị trí quan trọng và quyết định đối với sự vận động và phát triển của xã hội. Trên phương diện tổng thể của sự phát triển đất nước, sự phát triển văn hóa ở đây sẽ không chỉ là kết quả các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà còn có sự đóng góp của các lĩnh vực thể dục thể thao, của ngành du lịch, tạo nên một diện mạo và bản sắc văn hóa riêng. 

Sự phân chia các ngành, lĩnh vực theo quan điểm quản lý nhà nước chia nhỏ không thể xóa đi sự liên kết, tương hỗ của 3 lĩnh vực này trong đời sống thực tiễn.  Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cùng với các sự kiện thể thao, du lịch tạo nên một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đậm chất nhân văn, hình thành một phạm trù văn hóa tồn tại theo nghĩa rộng. Với ý nghĩa đó, văn hoá góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thể thao là văn hóa, một mặt xây dựng văn hóa thể chất, nghĩa là tạo dựng các nền tảng về mặt vật chất cho một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, mặt khác, góp phần tạo nên các sự kiện văn hóa ngoài các sự kiện nghệ thuật. Hầu hết các hoạt động/sự kiện nghệ thuật hay thể thao hiện nay đều hội tụ các yếu tố nghệ thuật, vui, khỏe, nhằm tạo nên các sản phẩm mang tính dân tộc và hiện đại. Du lịch là một bộ phận của văn hóa do một mặt nó sử dụng các tài nguyên xã hội-nhân văn, mặt khác, du lịch là một hoạt động tăng cường sự hiểu biết, trao đổi, khẳng định bản sắc riêng của mỗi vùng, miền, tộc người, do đó, du lịch và văn hóa nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngoài chức năng kinh tế, du lịch là một bộ phận trong chiến lược phát triển nền văn hóa nghệ thuật của mỗi quốc gia. Tiềm năng văn hóa nghệ thuật của mỗi dân tộc là nền tảng cho sự phát triển du lịch, du lịch là một cách để phổ biến, quảng bá, phát triển nền văn hóa nếu chúng ta có những chiến lược và quy hoạch phát triển hợp lý, đúng quy luật.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI cũng đã nhấn mạnh đến vai trò của việc phát triển văn hóa, nghệ thuật trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi văn hóa là nền tảng quan trọng, là một trong các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội chung, bên cạnh các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế của tỉnh. Bắc Giang cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp thể thao, bao gồm một số bộ môn thành tích cao, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học, trong đồng bào dân tộc thiểu số, để thể thao thực sự là động lực phát triển văn hóa thể chất, đa dạng hóa đời sống văn hóa tinh thần thông qua các sự kiện thể thao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ ra cần phải phát triển hơn nữa hoạt động du lịch, gắn du lịch với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, sử dụng tốt hơn các tiềm năng tự nhiên, văn hóa và con người Bắc Giang, gắn phát triển du lịch tỉnh với mạng lưới du lịch vùng và cả nước, vì các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
2. Sự cần thiết xây dựng Quy hoạch:

Thực tiễn phát triển đòi hỏi các chính sách phải đi trước một bước. Đó là bài học của nhiều nước thành công trong tiến trình hiện đại hóa đất nước. Chính sách là sự mở đường, là tạo ra một hệ thống thể chế cho mỗi lĩnh vực của đời sống xã hội hoạt động trong các khuôn khổ luật pháp nhất định, điều chỉnh các mối quan hệ, tạo sự “tự do”, “tính độc lập” của các chủ thể trong tiến trình hoạt động. Công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng cũng bắt đầu từ những thay đổi chính sách, tạo sự đột phá trong phát triển của đất nước ta. 

Quy hoạch là một loại văn bản chính sách, thể hiện các chiến lược phát triển trong một khung không gian, thời gian xác định, với các mục tiêu, nội dung, bước đi và các điều kiện và nguồn lực được xác định sau khi đã đánh giá đúng hiện trạng phát triển của ngành. Nhu cầu quản lý đa ngành đòi hỏi phải có những quy hoạch đa ngành sau khi có những bước tái cơ cấu các cơ quan quản lý ở cấp tỉnh và trung ương. Việc xây dựng hệ thống quản lý thống nhất của cả ba lĩnh vực đòi hỏi phải có những đột phá về mặt chính sách, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước, tạo sự phát triển đồng bộ, mang tính chỉnh thể, ở đó, các lĩnh vực vừa có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, tạo nên các sức mạnh của cả hệ thống.

Về mặt thực tiễn, quá trình quản lý đa ngành về mặt nhà nước cũng như sự phát triển của văn hóa, thể thao và du lịch đòi hỏi một sự liên kết chặt chẽ, văn hóa nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với du lịch, các sự kiện thể thao luôn có các yếu tố nghệ thuật đi kèm. Cách tiếp cận đa ngành này cho phép chúng ta có thể tích hợp các thế mạnh của mỗi bên, giảm thiểu những hệ quả không tốt của sự phối hợp thiếu đồng bộ, từ đây, tạo hiệu quả văn hóa - xã hội tổng thể. Riêng đối với bản thân ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, việc có một quy hoạch chung sẽ khắc phục được tình trạng “ghép” có phần còn mang tính cơ học hiện nay, tạo ra động lực phát triển chung cho ngành, sự liên kết giữa văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh góp phần quảng bá và xây dựng thương hiệu Bắc Giang đối với thị trường trong nước và quốc tế. 

Việc xây dựng Quy hoạch ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 là đáp ứng nhu cầu trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành, khắc phục được những tùy tiện, thiếu tính đồng bộ trong quá trình chỉ đạo, điều hành, nhờ quy hoạch, ngành có được các mục tiêu dài hạn, xác định các công việc cần phải làm, xây dựng các thể chế, các điều kiện cho từng lĩnh vực, cũng như huy động được các nguồn lực cho phát triển. Các quy hoạch là những khung định hướng lớn, nếu chưa được chú trọng xây dựng một cách đầy đủ, đồng bộ, chưa được điều chỉnh, sẽ không đáp ứng được những yêu cầu thường xuyên thay đổi của đời sống văn hóa, những đòi hỏi của thực tiễn phải nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và tính hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, trong bối cảnh nước ta đã và đang thực hiện những bước chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch - tập trung sang nền kinh tế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3. Mục đích Quy hoạch:

Cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc nâng cao một bước năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh từ nay cho đến 2020, tầm nhìn 2030 góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, nâng mức hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  

Các mục tiêu cụ thể:
· Mục tiêu 1: Đánh giá hiện trạng phát triển của 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tạo nền tảng thực tiễn cho các Mục tiêu 2 và mục tiêu 3;

· Mục tiêu 2: Xây dựng các định hướng, chỉ tiêu phát triển cho mỗi lĩnh vực cũng như chung cho cả ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho đến năm 2020;

· Mục tiêu 3: Đề ra các giải pháp phát triển cho ngành từ đây cho đến năm 2020.

II. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Căn cứ chung:
- Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (năm 1998) về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; và Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khoá IX (năm 2004).

- Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020.

- Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. 

- Nghị định 92/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nghị quyết số 53/2006/NQ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. 

- Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg, ngày 07/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang.

- Các quy hoạch một số ngành về​ giao thông, điện nư​ớc, đô thị... đến năm 2020.
- Quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội Tp. Bắc Giang và các huyện.

- Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế tại địa bàn trước khi tiến hành xây dựng Nội dung Quy hoạch.

2. Các căn cứ của từng lĩnh vực:
Văn hóa
- Luật Điện ảnh sửa đổi, bổ sung của Quốc hội khóa XII, kỳ  họp thứ 5 
ngày 18 tháng 06 năm 2009

- Luật Di sản Văn hoá sửa đổi, bổ sung của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 
 ngày 18 tháng 6 năm 2009.
- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung của Quốc hội  khóa XII, kỳ họp thứ 5 
ngày 19 tháng 6 năm 2009. 

- Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 ngày 03 tháng 06 năm 2008.
- Pháp lệnh Thư viện số: 31/2000PL - UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 12 năm 2000.
- Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg, ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế Văn hoá Thông tin cơ sở đến năm 2010”.

- Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. 

Thể thao


- Căn cứ vào Nghị định số 43/CP của Chính phủ ngày 25 tháng 4 năm 2006 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 và Lệnh số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006 về việc công bố Luật thể dục, thể thao. 


- Nghị định 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2007 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

Du lịch

- Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010".

- Luật Du lịch đã được Quốc hội thông qua và các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Du lịch.


- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010.

- Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995-2010.

- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

III. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH

1. Các nguyên tắc xây dựng quy hoạch:
Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tính định hướng: Quy hoạch phải xác định được quan điểm, mục tiêu chiến lược phát triển, đưa ra được phương án, chỉ tiêu phát triển cho từng lĩnh vực và vùng lãnh thổ, đồng thời đưa ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài để thực hiện các phương án này.

- Tính dự báo: Quy hoạch có khả năng dự báo được xu thế biến đổi và phát triển của văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, dựa trên sự phân tích các yếu tố tác động đến các xu thế biến đổi này để đưa ra các định hướng, giải pháp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh. 
- Tính đồng bộ: Quy hoạch phải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với quy hoạch các ngành, các lĩnh vực khác và với các chiến lược phát triển của ngành văn hoá, thể thao và du lịch cả nước.

- Tính hệ thống: Quy hoạch thể hiện được tính chỉnh thể, thể hiện các liên kết hữu cơ của 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong một cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đồng thời phản ánh được các đặc thù riêng của mỗi lĩnh vực. Tính hệ thống này được thể hiện trên các triết lý phát triển ngành cũng như việc tổ chức các hoạt động và sự kiện có tính liên thông nhau, trên cơ sở các điều kiện về nguồn lực thống nhất và thiết chế có khả năng đáp ứng các hoạt động có tính đa năng.

- Tính khả thi: Các chỉ tiêu đề ra trong bản Quy hoạch phải phù hợp với điều kiện cụ thể và các đặc trưng riêng của tỉnh, của từng địa bàn trong tỉnh, phù hợp với thực tiễn và quá trình phát triển của địa phương trong những năm tới; ưu tiên có trọng điểm một số nội dung phát triển văn hoá, thể thao và du lịch. Phải có sức thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào việc phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch, huy động tối đa các nguồn lực hiện có cho phát triển, đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân. 
2. Quy trình xây dựng Quy hoạch:
Quy trình xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như sau:

- Bước 1: Đánh giá hiện trạng phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1997-2009), gồm: tổng kết, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu ngành Văn hóa; dự báo thời cơ và thách thức đối với việc phát triển sự nghiệp Văn hóa những năm tới.

- Bước 2: Xây dựng nội dung quy hoạch, gồm: xác định định hướng phát triển; và xây dựng nội dung, mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu cho từng lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mục tiêu theo vùng lãnh thổ.

- Bước 3: Xây dựng giải pháp thực hiện, gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về nguồn vốn; giải pháp về nguồn nhân lực. 

- Bước 4: Quản lý và tổ chức thực hiện, gồm: Phân công nhiệm vụ, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành hữu quan.
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PHẦN MỘT

PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG

Bắc Giang là tỉnh miền núi, có vị trí chuyển tiếp giữa các tỉnh phía Đông Bắc với các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, diện tích tự nhiên là 3.827,38 km2. Hiện nay Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố (thành phố Bắc Giang) và 9 huyện, với 230 xã/phường/thị trấn. Nằm trên vị trí giao thương với các tỉnh phía Bắc, gần với các tỉnh/thành là trung tâm kinh tế của cả vùng và đất nước (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên), Bắc Giang có những tiềm năng, đồng thời đang phải đối mặt với những thách thức phát triển mới, do tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế.

I. TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ

1. Thời cơ:
Trên thế giới, có thể thấy một số xu hướng phát triển chủ đạo của văn hoá thế giới trong những năm vừa qua và những năm tới, đã và sẽ ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội của nhiều quốc gia, đó là: coi trọng văn hoá và gắn văn hoá với phát triển; đề cao tính đặc thù, bản sắc văn hoá dân tộc; phát triển công nghiệp văn hoá; sự bùng nổ thông tin; xu hướng đại chúng hóa các trào lưu văn hóa xã hội trong đó thể thao và du lịch góp một phần quan trọng; giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng... Đó là những yếu tố ít nhiều tác động đến diện mạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch của cả nước và tỉnh Bắc Giang, là những thời cơ nếu chúng ta vận dụng tốt các cơ hội phát triển.

Ở trong nước, một số yếu tố cơ bản tác động có ý nghĩa quyết định đối với phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng, đó là: 

Tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, coi trọng yếu tố con người, tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Đối với riêng Bắc Giang
Ngày 13/01/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 với quan điểm: “Huy động cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về kinh tế…Phấn đấu đến năm 2020 chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động công nghiệp và dịch vụ….Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giảm chênh lệch về mức sống giữa các khu vực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. 

 Những mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Giang đến năm 2020 tác động đến sự phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, gồm:

Đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10 - 11%; giai đoạn 2011 - 2015 là 12%; giai đoạn 2016 - 2020 là 12%. 

Phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 34,5%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 30,5%; đến năm 2015, tỷ trọng này tương ứng là 44,7% - 35,1% - 20,3% và đến năm 2020 là 49,2% - 37,1% - 13,7%. 

Phấn đấu giảm dần mức chênh lệch GDP/người so với trung bình cả nước và vượt mức các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị đối với vùng trung du miền núi phía Bắc. 

Sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh, sự phát triển các lĩnh vực khác trong khối văn hóa-xã hội của Bắc Giang trong những năm tới sẽ là tiền đề và điều kiện tốt cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch phát triển. Bắc Giang có nhiều tiềm năng thuận lợi trong phát triển kinh tế cũng như VHTTDL: Với vị trí là tỉnh nằm ở khu vực các trung tâm kinh tế - văn hóa lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên; là tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi, khoảng cách từ trung tâm thành phố Bắng Giang đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng biển Quốc tế Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu Quốc tế Lạng Sơn không quá 100km. Với giao lưu quốc tế, Bắc Giang còn là tỉnh nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh. Đây là điều kiện thuận lợi không chỉ trong phát triển kinh tế mà là còn là cơ hội thuận lợi cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời kỳ hội nhập. Vị trí địa lý này cho phép Bắc Giang gắn với các trung tâm đô thị lớn của vùng, với thủ đô Hà Nội, tận dụng các tác động tích cực, lực hút của các trung tâm kinh tế công nghiệp và dịch vụ đối với tỉnh. 
Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao của Bắc Giang trong những năm tới là nhân tố quan trọng tác động tới sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh: Nhịp độ tăng GDP bình quân hàng năm đạt 12%, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 35,5%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 30,5%. Với sự tăng trưởng cao về kinh tế, sự đầu tư của Nhà nước cho cả 3 lĩnh vực này sẽ tăng lên. Sự tăng trưởng về kinh tế giúp cho đời sống nhân dân được cải thiện hơn do đó nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, đi du lịch, tham gia các hoạt động thể dục thể thao và hưởng thụ giá trị thể dục thể thao của nhân dân sẽ tăng lên trong những năm tới. Cùng với cả nước, Bắc Giang đang đứng trước cơ hội phát triển nhìn từ góc độ "cầu" ngày một tăng của khách du lịch trong nước đến từ Hà Nội và đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Sự phát triển các cụm đô thị, các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh được hình thành và phát triển: Vùng động lực phát triển, Vùng kinh tế nông, lâm, công nghiệp Lục Ngạn, Vùng kinh tế kết hợp quốc phòng, Khu trọng điểm kinh tế Hiệp Hòa... sẽ tạo động lực phát triển mạnh kinh tế giúp cho các hoạt động xã hội - văn hóa được phát triển.

Là một trong những tỉnh có nhiều di tích lịch sử, danh thắng, lễ hội truyền thống, nhiều di sản văn hóa phi vật thể, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống, từ đây có thể phát triển thể thao gắn với lễ hội và du lịch. Đó là lợi thế đặc thù của tỉnh trong tiến trình thống nhất hoạt động của cả 3 lĩnh vực.

Các vấn đề văn hóa, xã hội của Bắc Giang được tiếp tục củng cố và phát triển ổn định: không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giai đoạn 2006 - 2010 giảm bình quân 3,3%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 giảm bình quân mỗi năm ít nhất 1,8 - 2%, giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân mỗi năm 0,5 - 0,8%). Phấn đấu từ năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bằng với mức bình quân của cả nước... tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện xã hội hoá hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hợp tác phát triển.
Từ bối cảnh cụ thể trên cũng như hiện trạng phát triển phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang đến năm 2020, có thể dự báo xu hướng và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm tới, đó là:  

Nhu cầu giao tiếp và sinh hoạt văn hoá cộng đồng; nhu cầu về địa điểm sinh hoạt, sáng tác văn học nghệ thuật phát triển.
Nhu cầu về các hoạt động bảo tàng và các dịch vụ bảo tàng, các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống xã hội; 

Nhu cầu về thông tin, học tập và giải trí qua hệ thống truyền thống sẽ gia tăng, đòi hỏi phát triển thư viện điện tử, mạng internet và các mạng lưới thông tin, truyền thông khác.
Nhu cầu hưởng thụ các loại hình nghệ thuật đương đại, các loại hình nghệ thuật truyền thống cũng sẽ tăng, bao gồm các loại hình hưởng thụ thông qua các phương tiện truyền thông và thông qua hệ thống các thiết chế văn hóa. 

Nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, di tích lịch sử, du lịch sinh thái, cộng đồng... về các địa điểm vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa sẽ gia tăng khi hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được cải thiện, có những sản phẩm, điểm, tuyến du lịch hấp dẫn.
Nhu cầu về phát triển thể chất, rèn luyện thân thể, tập luyện một số bộ môn thể thao thành tích cao sẽ gia tăng khi mức sống và chất lượng sống được cải thiện.
Nhu cầu về mở rộng hợp tác giao lưu, trao đổi văn hóa giữa người dân trong tỉnh Bắc Giang với các tỉnh trong cả nước, với nước ngoài gia tăng trên nền tảng trao đổi và buôn bán kinh tế ngày càng phát triển.

2. Thách thức:
Những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa/quốc tế hóa, mặt trái của kinh tế thị trường, quá trình đô thị hoá nhanh; tư tưởng sùng ngoại,… làm mai một, biến dạng ít nhiều văn hoá truyền thống.
Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp, không những hạn chế về nguồn lực mà còn hạn chế về tư duy và tầm nhìn, tâm thế và khả năng tham gia của các lực lượng xã hội vào hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, giữa các tộc người trong tỉnh không những hạn chế khả năng phát triển của các vùng chậm phát triển, không phải ngay một lúc có thể khắc phục được mà còn có thể tiêu tốn những nguồn lực cho việc san bằng khoảng cách phát triển.
Sự khác biệt về truyền thống lịch sử, văn hoá giữa các tộc người trong tỉnh đã tạo ra những khoảng cách nhất định trong tiến trình phát triển, đòi hỏi phải có những chính sách để cân bằng lại khoảng cách này.

 Nguồn nhân lực cho quá trình phát triển trong các lĩnh vực VHTTDL còn nhiều hạn chế nhất là nhân lực quản lý cấp huyện, thành phố và cấp xã phường, thị trấn, đặc biệt là nguồn nhân lực cho phát triển du lịch các cấp.
Trong những năm qua đã có những thay đổi về nhận thức đối với tầm quan trọng của hoạt động phát triển du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác đầu tư phát triển du lịch còn nhiều hạn chế, bất cập nên sự phát triển của du lịch Bắc Giang chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 

II. TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ - VĂN HÓA

1. Điều kiện tự nhiên:
Bắc Giang nằm cách thủ đô Hà Nội 50km về phía Bắc, cách cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 110km về phía Nam; phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; phía Tây và Tây Bắc giáp Hà Nội, Thái Nguyên; phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Ninh, Hải D​ương và Quảng Ninh. 
Với vị trí nằm cạnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tiếp giáp hay gần với 3 tỉnh/thành có vị trí kinh tế hàng đầu là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, lại nằm trên tuyến giao thương quốc tế truyền thống, thông qua quốc lộ 1A và 1B, Bắc Giang có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu văn hóa với các địa phương khác.

Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 3827,38km2, trong đó đất chưa sử dụng là hơn 30.000 ha (chiếm 8% diện tích tự nhiên). 

Đặc trưng địa hình Bắc Giang là 2 tiểu vùng: miền núi và trung du có đồng bằng xen kẽ. Địa hình miền núi (chiếm 72% diện tích) chia cắt mạnh, phức tạp, chênh lệch về độ cao lớn. Địa hình miền trung du (chiếm 28% diện tích) là đất gò, đồi xen lẫn đồng bằng. 

Bắc Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng Đông Bắc, một năm có bốn mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm khoảng 22-240C. 
Bắc Giang có hệ thống sông, hồ khá dày đặc với có 3 con sông lớn (sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam) với tổng chiều dài 347km, lưu lượng lớn và có nước quanh năm. 

Với hơn 130.000ha rừng, trong đó có nhiều sông, suối, hồ đập, cây rừng nguyên sinh phong phú... tạo cảnh quan, môi sinh đẹp và hấp dẫn, Bắc Giang có nhiều tiềm năng trong việc thu hút đầu tư, trong đó có các đầu tư về văn hóa. 
Nhìn chung, điều kiện tự nhiên của Bắc Giang, từ điều kiện thời tiết - khí hậu, tài nguyên nước, rừng, đã tạo cho tỉnh một vị trí địa kinh tế, địa văn hóa có nhiều thuận lợi, với nhiều tiềm năng cho phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên cơ sở đa dạng hóa văn hóa tộc người, với các tiểu vùng văn hóa khác nhau, đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao phong trào và thể thao thành tích cao; phát triển các loại hình du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Tận dụng và khai thác các lợi thế từ tài nguyên hồ và rừng nguyên sinh, lấy đây là hai thế mạnh để tạo nên bản sắc riêng về mặt văn hóa và du lịch trong thời gian tới.
Liền kề với các đô thị lớn và tỉnh phát triển của vùng (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn), tận dụng các lợi thế về vị trí địa lý để không những phát triển kinh tế-xã hội mà còn là điều kiện và cơ sở cho sự học hỏi, trao đổi, giao lưu về văn hóa, qua đó, nâng cao trình độ dân trí và mở rộng tầm nhìn cho mọi tầng lớp dân cư, đã là một yếu tố có tính nền tảng tác động đến sự phát triển của Bắc Giang trong tương lai.

2. Dân số và nguồn nhân lực:
Bắc Giang đến nay gồm 10 đơn vị hành chính, gồm 1 thành phố, 9 huyện.

Bảng 1: Tổng số xã, phường, thị trấn và dân số các huyện/thị 
	TT
	Đơn vị
	Xã
	Phường 
	Thị trấn

	1
	Thành phố Bắc Giang
	4
	7
	

	2
	Huyện Lạng Giang
	22
	
	2

	3
	Huyện Hiệp Hoà
	25
	
	1

	4
	Huyện Việt Yên
	17
	
	2

	5
	Huyện Yên Dũng
	23
	
	2

	6
	Huyện Tân Yên
	22
	
	2

	7
	Huyện Lục Nam
	25
	
	2

	8
	Huyện Lục Ngạn
	29
	
	1

	9
	Huyện Sơn Động
	21
	
	2

	10
	Huyện Yên Thế
	19
	
	2

	Tổng
	230


Nguồn: Niên giám thống kê 2008, Cục Thống kê Bắc Giang.

Năm 2008, dân số tỉnh Bắc Giang là 1.551.917 người, với mật độ dân số trung bình là sấp xỉ 405 người/km2. Toàn tỉnh có 27 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 12,9% và đông nhất là người Kinh.
Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009, dân số Bắc Giang là 1.558.150 người, với mật độ dân số trung bình là sấp xỉ 406 người/km2. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 1999-2009 của tỉnh: 0,4%.

Đến năm 2009, 90,34% dân số Bắc Giang sống ở nông thôn. Tuy có giảm hơn năm 2008 nhưng với tỷ lệ này, Bắc Giang có tỷ lệ dân số sống ở nông thôn khá cao. Như vậy, tỷ lệ này cao hơn nhiều tỷ lệ trung bình của cả nước, gần 20%
. 

Bảng 2: Dân số nông thôn và đô thị
	
	Đơn vị 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Dân số nông thôn

Cơ cấu
	Người

%
	1.391.384  

90.79 
	1.397.044 

90.75 
	1.399.717 

90.56 
	1.402.397 

90.37 
	1.407.658

90.34

	Dân số đô thị

Cơ cấu
	Người

%
	141.096 

9.21 
	142.482 

9.25 
	145.992 

9.44 
	149.520 

9.66 
	150.492

9.66

	Tổng số
	Người
	1.532.480 
	1.539.526 
	1.545.709 
	1.551.917 
	1.558.150


Nguồn: Niên giám thống kê 2008, Cục Thống kê Bắc Giang.

Bắc Giang có lực lượng lao động dồi dào, với trên 1.000.000người trong độ tuổi lao động (chiếm 62% dân số). Số lao động tham gia trong các ngành kinh tế là hơn 950.000người, trong đó ngành nông nghiệp chiếm 76%, ngành công nghiệp và xây dựng là 9%, và ngành dịch vụ là 15%. 

Chất lượng nguồn lao động còn thấp. Năm 2008, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo mới chỉ đạt là 28,5%, năm 2009, tỷ lệ này chứ được cải thiện nhiều, sấp sỉ 30%.
Là một tỉnh với quy mô dân số trung bình, cơ cấu dân số trẻ, đa phần trong độ tuổi lao động sẽ đặt ra nhu cầu lớn về hưởng thụ văn hoá, nhất là các hoạt động văn hoá công cộng, các loại hình văn hoá, nghệ thuật mới, về thông tin.
3. Đô thị hóa và di động dân số:
Việc hình thành các khu, cụm công nghiệp cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 sẽ đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh, trước hết ở những vùng có/xung quanh khu công nghiệp, sau đó lan tỏa đến các vùng khác, do tác động/lực hút di dân của các khu công nghiệp tới các vùng nông thôn cung như lượng di cư từ tỉnh khác đến
. Tỉnh có 05 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 1.200ha, như KCN Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, KCN Quang Châu, Cụm công nghiệp ô tô Đồng Vàng và xây dựng 28 cụm công nghiệp ở các huyện.

Bảng 3: Dự báo quy mô dân số và tỷ lệ dân số thành thị đến năm 2020

	
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	Dân số trung bình
	Nghìn người
	1.667,2
	1.756,6
	1.847,0

	Dân số thành thị
	Nghìn người
	250,6
	373,3
	554,9

	Tỉ lệ dân số thành thị
	%
	15,03
	21,2
	30,04


Nguồn: Phát triển đô thị và các vùng trọng điểm đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2006-2020.
Không gian đô thị phát triển, phân bổ hợp lý mạng lưới đô thị, các điểm dân cư trên địa bàn; gắn phát triển các khu công nghiệp với phát triển khu đô thị và dịch vụ. Các chùm đô thị trung tâm được hình thành và phát triển dọc theo quốc lộ 1A, hệ thống đô thị phía Đông, hệ thống đô thị phía Tây tạo sự phát triển cân đối giữa các vùng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nghỉ dưỡng.

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cùng với lực lượng lao động dồi dào sẽ làm tăng mức độ di động dân số trong nội tỉnh cũng như ngoại tỉnh. Đối với nội tỉnh, đó là quá trình chuyển cư nông thôn - đô thị là chủ đạo, giữa vùng nông thôn kém  phát triển đến vùng nông thôn phát triển hơn (vùng phía Bắc xuống vùng đồng bằng). Đối với quá trình di cư ngoại tỉnh, có cả hai xu hướng, dân cư trong tỉnh đến các vùng kinh tế phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và nhiều tỉnh thành trong cả nước và quốc tế; dân cư ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Quá trình này tạo nên những giao thoa văn hóa trên nền tảng các trao đổi kinh tế, văn hóa - xã hội.  

Quá trình đô thị hóa và di động dân số trong những năm tới đặt ra những vấn đề cho phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh là: Bên cạnh việc chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa cho địa bàn nông thôn, phải bắt đầu chú ý đến việc xây dựng môi trường văn hóa ở các khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở các khu đô thị, cụm dân cư đô thị thông qua hệ thống dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, phòng chống những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến các khối văn hóa - xã hội...

4. Hiện trạng phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế:
Hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông của tỉnh đư​ợc phân bố đều khắp, bao gồm: đ​ường bộ, đường sắt và đư​ờng sông. 
Hệ thống đường bộ dài hơn 4.000km, mật độ đường đạt 0,3km/km2. Trong đó, quốc lộ gồm 5 tuyến dài 277,5km; tỉnh lộ gồm 18 tuyến dài 387,5km; đường huyện có 54 tuyến dài 469,5km; đường liên xã là 2.874km.  

Hệ thống đường sắt có 3 tuyến với tổng chiều dài 87km, gồm các tuyến Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn); Hà Nội - Kép (Bắc Giang) - Hạ Long (Quảng Ninh); Hà Nội - Kép - Lưu Xá.

Hệ thống đường thủy khá thuận tiện với tổng chiều dài khai thác 187km, ở 3 con sông lớn (sông Thư​ơng, sông Cầu, sông Lục Nam). 

Nhìn chung, hệ thống giao thông hiện có và việc đang nâng cấp hệ thống giao thông trong tỉnh sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng giao lưu và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội giai đoạn tới.  

Hệ thống thông tin liên lạc
Hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông phát triển nhanh về số lượng và từng bước được hiện đại hoá. 

Đến hết năm 2008, toàn tỉnh có trên 264.000 số thuê bao điện thoại cố định,  đạt mật độ bình quân 16,2 máy/100 dân, và hơn 12.000 thuê bao internet.

Đến năm 2009, toàn tỉnh có 280.000 số thuê bao điện thoại cố định, đạt mật độ bình quân 17,97 máy/100 dân, và 29.700 thuê bao internet. Như vây, số lượng thuê bao internet tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Hệ thống thông tin liên lạc được đầu tư đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đáp ứng cơ bản nhu cầu văn hóa, thông tin của nhân dân. Góp phần xoá nhoà khoảng cách về địa lý trong việc trao đổi thông tin giữa vùng  miền với nhau. Dự báo nhu cầu thông tin liên lạc trong những năm tới sẽ tăng cao.  
Hệ thống lưới điện

Nguồn điện cung cấp cho tỉnh Bắc Giang lấy từ hệ thống chung qua các đường truyền tải điện 220KV, 110KV: Phả Lại (Hải Dương) - Bắc  Giang - Đông Anh (Hà Nội), qua trạm trung gian Đình Trám và trạm 220KV Bắc Giang. 

Bảng 4: Tỷ lệ xã có điện và hộ sử dụng điện

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tỷ lệ xã có điện
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện
	%
	94
	95
	96
	97
	98


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang.

Đến nay, 100% các xã của tỉnh có điện nhưng mới 98% số hộ được sử dụng. Đây là vấn đề đặt ra cho các cấp có thẩm quyền của tỉnh cần phải chú ý để mọi người dân có quyền sử dụng điện.

Hệ thống lưới điện hiện có là yếu tố cơ bản góp phần nâng cao đời sống văn hoá xã hội của người dân, cũng như đảm bảo cho các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch.

Hiện trạng phát triển kinh tế
Trong giai đoạn 2005-2008, kinh tế Bắc Giang tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức khá. Tuy nhiên, hiện nay Bắc Giang vẫn là một tỉnh nghèo và cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, tỉnh chưa có những “bứt phá” trong đầu tư phát triển công nghiệp như một số tỉnh có tiềm năng và thế mạnh tương đối giống Bắc Giang như Vĩnh Phúc, Hải Dương.
Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng GDP

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tốc độ tăng trưởng GDP, trong đó
	%
	9,3
	9,6
	10,2
	9,1
	6,9

	- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
	%
	5,3
	3,3
	3,2
	2,6
	2,7

	- Công nghiệp và xây dựng
	%
	20,0
	21,5
	23,0
	17,4
	9,8

	- Dịch vụ
	%
	8,4
	9,7
	9,5
	9,8
	9,1


Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2005, 2006, 2007, 2008, UBND tỉnh Bắc Giang.

Cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến tuy nhiên không đồng đều: tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản liên tục giảm từ năm 2005 đến 2009; tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng có những bước phát triển thăng trầm tăng, từ 20,0% (2005) lên 21,5% (2006) rồi đến 23,0% năm 2007 nhưng sang năm 2008 giảm xuống còn 17,4% nhưng sang 2009 giảm thấp kỷ lục so với các năm trước đó còn 9,8%. Lý do sụt giảm năm 2009 do tác động của bối cảnh chung trên thế giới, nhiều tỉnh cũng vậy không chỉ riêng Bắc Giang.
Bảng 6: Cơ cấu ngành kinh tế (tổng sản phẩm theo giá thực tế)

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	- Nông, Lâm nghiệp và  Thủy sản
	%
	42,1
	39,8
	37,8
	36,3
	33,4

	- Công nghiệp và xây dựng
	%
	23,3
	25,3
	28,3
	30,5
	32,3

	- Dịch vụ
	%
	34,6
	34,9
	33,9
	33,2
	34,3


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2008, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

Cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh cũng có nhưng thay đổi theo các năm (xem cụ thể số liệu Bảng 6). Năm 2008, giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá thực tế) đạt 4.500 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 570.000 tấn, bình quân lương thực đạt 349,7kg/người. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 3.791 tỷ đồng. 

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 là: “Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, đến năm 2020, đạt xấp xỉ mức thu nhập đầu người bình quân của cả nước
. 

Bảng 7: Cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

	
	Đơn vị
	2010
	2015
	2020

	- Công nghiệp và Xây dựng
	%
	35,0
	44,7
	49,2

	- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
	%
	30,5
	20,3
	13,8

	- Dịch vụ
	%
	34,5
	35,1
	37,1


Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao từ những thành tựu phát triển kinh tế cũng đặt ra nhu cầu lớn về phát triển văn hoá, thông tin. Với cơ cấu kinh tế đang chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhu cầu phát triển văn hoá sẽ khác nhiều so với giai đoạn trước, như: nhu cầu xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại, nhu cầu văn hoá của công nhân khu công nghiệp, nhu cầu văn hoá cho các khu dân cư tập trung, các loại hình văn hoá nghệ thuật mới, nhu cầu giao lưu - thông tin, du lịch, tập luyện thể dục thể thao...  

5.  Hiện trạng phát triển xã hội:
Cùng với sự phát triển về kinh tế, cơ sở hạ tầng, thực trạng các khối văn hoá, xã hội tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống của đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Mạng lưới Y tế

Hệ thống mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và từng bước chuyên sâu. Toàn tỉnh có 36 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 bệnh viện tuyến huyện, 20 trung tâm y tế dự phòng và đơn vị sự nghiệp khác, 3 phòng khám đa khoa khu vực. 100% số xã/phường/thị trấn có trạm y tế. 100% thôn/bản có nhân viên y tế.

Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân đã tạo những tiền đề cho những hoạt động văn hóa tinh thần của người dân, trên cơ sở chăm sóc sức khỏe của người dân, phòng chống bệnh tật, đề phòng và giảm thiểu các rủi ro do bệnh tật và thiên tai, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh.

Bảng 8: Mạng lưới y tế

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số giường bệnh/vạn dân
	Giường
	22,0
	22,6
	23,1
	23,7

	Số bác sĩ/vạn dân
	Bác sĩ
	5,35
	5,57
	5,7
	5,82

	Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang.

Trước tình hình và nhu cầu của thực tế nên mạng lưới y tế có những bước đầu tư phát triển nhất định. Thể hiện thông qua số lượng bác sỹ và số giường bệnh tính bình quân trên dân số tăng rõ rệt. Điều này cũng chứng tỏ vấn đề chăm sóc sức khoẻ người dân được lãnh đạo tỉnh quan tâm đúng mức.
Giáo dục, đào tạo:
Đến nay, tỉnh đã xây dựng được mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo từ cấp mẫu giáo đến phổ thông trung học trên toàn tỉnh. Đến năm 2005, tỉnh đã hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở.

Bảng 9: Thành tựu phát triển giáo dục đến năm 2009

	 
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo
	%
	82,9
	83,5
	87,5
	88,2

	Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi

- Tiểu học

- Trung học cơ sở

- Trung học phổ thông
	%
	100,0

100,0

76,6
	100,0

100,0

81,8
	100,0

100,0

82,0
	100,0
100,0
82,0

	Tỷ lệ xã phổ cập trung học cơ sở
	%
	99,6
	99,6
	99,6
	99,6

	Tỷ lệ huyện phổ cập trung học cơ sở
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang.

Phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo những năm tới là: coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là khối ưu tiên tập trung huy động các nguồn lực phát triển nhằm nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực.

Sự nghiệp giáo dục phát triển góp phần quan trọng nâng cao dân trí, cũng như nâng cao nhận thức của xã hội về văn hoá và vai trò của văn hoá, làm tăng nhu cầu của xã hội về tiêu dùng và hưởng thụ văn hoá. 

Thực hiện chính sách xã hội
Những năm qua, với nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội và những thành quả phát triển kinh tế, công tác chăm lo đời sống xã hội của tỉnh có những chuyển biến toàn diện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. 

Tính theo chuẩn nghèo mới, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm khá nhanh, từ 25,04% (2006) giảm còn 14,36% (2009). Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh cũng tăng đáng kể, từ 67,0% (2005) lên 80,0% (2009).
Bảng 10: Một số chỉ tiêu phát triển xã hội 

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
	%
	25,04
	21,28
	17,78
	14,36

	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	67,0
	72,0
	80,0
	80,0

	Tỷ lệ hộ nghe được đài truyền thanh
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Tỷ lệ hộ xem được đài truyền hình
	%
	95,0
	95,0
	97,0
	97,8


Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tỉnh phấn đấu giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo, đến năm 2015 giảm còn 5,0-6,0%, và đến năm 2020 giảm còn 2,5-3,0%. 
Nhìn chung, mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được đảm bảo và nâng cao. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế, khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu về văn hóa, sáng tạo văn hóa và hưởng thụ văn hóa cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, mức sống vẫn ở mức trung bình và có sự chênh lệch. Thu nhập dân cư không đều, khu vực nông thôn là 960 ngàn đồng/người, thu nhập ngành xây dựng là 1.300 ngàn đồng/người, ngành dịch vụ trung bình 1.200 ngàn đồng/người

6. Truyền thống lịch sử - văn hóa:
Trong quá trình hình thành và phát triển, Bắc Giang là vùng đất văn hiến, nằm một phần trong những “tứ trấn” (trấn Kinh Bắc); là mảnh đất có truyền thống hiếu học, khoa bảng; giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, với tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất.

Là nơi sinh sống, hội tụ của nhiều tộc người với những sắc thái văn hóa khác nhau, Bắc Giang có nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tiêu biểu và độc đáo. 

Về các di sản vật thể, hiện nay toàn tỉnh Bắc Giang có 2.237 di tích, trong đó có 109 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, và 276 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Tiêu biểu có thể kể đến: đình Thổ Hà, chùa Phù Lão, đình Lỗ Hạnh, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà… Về các di sản phi vật thể, toàn tỉnh Bắc Giang có trên 500 di sản phi vật thể tiêu biểu, trong đó có trên 410 lễ hội, và nhiều di sản khác có giá trị, như: về âm nhạc (có hát Quan họ, hát Ca trù, hát Chèo); nghệ thuật ẩm thực; những tri thức dân gian; làng nghề truyền thống;...
Bắc Giang còn là địa bàn cư trú lâu đời của nhiều tộc người thiểu số, như:  Nùng, Tày, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa, Dao, Cao Lan,… Những giá trị văn hoá đặc sắc của các tộc người thiểu số được thể hiện ở: phong tục, tập quán, lễ hội dân gian độc đáo,... Sự đặc sắc của văn hóa các tộc người thiểu số làm cho văn hóa Bắc Giang thêm phong phú và đa dạng. 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống (các di tích, lễ hội dân gian, nghề và làng nghề thủ công truyền thống,..) được bảo tồn và phục hồi. Sự phục hồi của các giá trị văn hóa truyền thống không những khẳng định những khía cạnh đặc sắc của văn hóa Bắc Giang, mà còn cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng coi trọng. Sự phục hồi của những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa xã hội, mà có thể là nhân tố tích cực (những chuẩn mực về đạo đức, thẩm mỹ) trong xây dựng những đời sống văn hóa mới, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. 
7. Đánh giá chung:
Với vị trí địa lý, nằm cạnh tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), Bắc Giang có vị trí rất thuận lợi và chịu ảnh hưởng lớn, tác động mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nhờ đó, tỉnh có những động lực để phát triển kinh tế - xã hội và sự liên kết vùng về cả mặt kinh tế - xã hội và văn hóa với Quảng Ninh, khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn và các tỉnh nằm trong vùng đồng bằng Sông Hồng. Đây là lợi thế đồng thời cũng là những thách thức cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Giang phát triển, tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế, giao lưu với các tỉnh trong khu vực và cả nước, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh những năm tới.

Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa đã tạo nên một số đặc thù tác động vào quá trình xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Bắc Giang là:


Là một tỉnh đa dạng về địa hình, về tiềm năng tự nhiên, nằm trên trục đường giao lưu kinh tế - văn hóa của đất nước.

Là tỉnh có trình độ phát triển kinh tế - xã hội trung bình của cả nước, còn có những hạn chế về tiềm lực đầu tư cho phát triển. Về cơ bản, đây vẫn là một tỉnh có cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đang chuyển dịch sang hướng công nghiệp và dịch vụ, tốc độ đô thị hóa còn chưa mạnh. Kết cấu kinh tế xã hội này đã quy định những điều kiện và đặc điểm phát triển về sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch thời gian tới.
Đã tạo ra những nền tảng nhất định cho việc định vị một vị trí địa chính trị, kinh tế và văn hóa cho tỉnh từ một tỉnh miền núi nghèo, chậm phát triển, có phần bị biệt lập thành một tỉnh có sự tăng tốc về quá trình tiếp biến và giao lưu kinh tế - văn hóa, đặt nền tảng cho sự phát triển các mặt của tỉnh. 
Là tỉnh có sự đa dạng về văn hóa tộc người, nhiều tiềm năng di sản vật thể và phi vật thể, có tiềm năng phát triển du lịch, có nhiều hoạt động văn hóa-xã hội, tạo nền tảng và hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. 
Trên nền tảng hệ thống hồ và rừng nguyên sinh, các di sản vật thể và phi vật thể phong phú, đặc sắc của tỉnh, Bắc Giang có thể xây dựng được bản sắc, sự khác biệt riêng có về mặt văn hóa và du lịch, góp phần xây dựng bản lĩnh và cốt cách của văn hóa và con người Bắc Giang, hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển đời sống văn hóa tinh thần trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
PHẦN HAI

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIẾN SỰ NGHIỆP 
VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG 

I. HIỆN TRẠNG TOÀN NGÀNH 

1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước:
Về cơ bản, tỉnh đã kiện toàn được bộ máy quản lý Nhà nước sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch các cấp. Việc hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước đảm bảo sự phát triển của sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh những năm qua. 

Mô hình tổ chức và hệ thống thiết chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch  có 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố, và cấp xã/phường/thị trấn.

Cấp tỉnh

Đơn vị quản lý Nhà nước có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Cơ cấu gồm: Lãnh đạo Sở và các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.

+ Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở, gồm:

· Văn phòng Sở;

· Thanh tra Sở;

· Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

· Phòng Nghiệp vụ Văn hóa;

· Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao;

· Phòng Nghiệp vụ Du lịch;

· Phòng Kế hoạch - Tài chính;

· Phòng Tổ chức Cán bộ.

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:

· Bảo tàng tỉnh;

· Thư viện tỉnh;

· Trung tâm Văn hóa tỉnh;

· Đoàn Nghệ thuật (Chèo, Ca - Múa - Nhạc);

· Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

· Ban Quản lý di tích;

· Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao;

· Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao, Du lịch;

· Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao;       

· Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch.     

Sau khi sáp nhập, là một sở đa ngành, đa khối, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bắc Giang đã sớm kiện toàn về mặt tổ chức, làm cơ sở cho các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cấp huyện/thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện)

Đơn vị quản lý Nhà nước: Phòng Văn hóa và  Thông tin.

Các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch trực thuộc UBND, gồm:

· Trung tâm VHTT huyện, gồm: Nhà Văn hóa (hoặc Nhà Văn hóa - Thông tin; và Đội Thông tin lưu động; 

· Thư viện huyện;

· Đài Truyền thanh – Truyền hình;

· Trung tâm Văn hóa, Công viên, Khu vui chơi giải trí tổng hợp;

· Cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm.

Cấp xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã)
Đơn vị quản lý nhà nước: Ban Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Các thiết chế trực thuộc UBND, gồm:

· Nhà văn hóa xã; Thư viện, tủ sách pháp luật, tủ sách thôn văn hóa; sân bãi luyện tập thể dục, thể thao;

· Trung tâm Dịch vụ Văn hóa tổng hợp;

· Khu Vui chơi, Giải trí tổng hợp;

· Hệ thống nhà văn hóa thôn/bản/khu phố/cụm dân cư.

2. Đội ngũ cán bộ:

Đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Giang cơ bản được kiện toàn về số lượng và được phân bố đều khắp các cấp tỉnh, huyện, xã và cơ sở.

Cấp tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 54 người; trong đó: 5 lãnh đạo Sở và 49 Trưởng/Phó phòng chuyên môn, chuyên viên. 
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 297 người; tình hình phân bố như sau:

Bảng 11: Tình hình phân bố đội ngũ cán bộ tuyến tỉnh năm 2008 và 2009

	STT
	Đơn vị
	2008 (người)
	2009 
(người)

	1
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
	57 
	55

	2
	Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 
	20
	20

	3
	Thư viện tỉnh Bắc Giang 
	20 
	21

	4
	Ban Quản lý Di tích tỉnh
	12 
	15

	5
	Trung tâm Văn hoá tỉnh 
	29
	31

	6
	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 
	38
	28

	7
	Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang 
	
	4

	8
	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh 
	13 
	13

	9
	Trường Trung cấp Văn hoá, Thể thao, Du lịch 
	34 
	40

	10
	Đoàn nghệ thuật (Chèo, Ca – Múa – Nhạc ) 
	40 
	42

	11
	Trường Năng khiếu Thể thao 
	
	12


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang mới thành lập theo QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 29/5/2009, với số biên chế là 12 người, năm 2009 có 4 người.
Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao mới thành lập theo Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 thì số biên chế được giao theo QĐ này là 17 biên chế, do mới thành lập và đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức thực hiện nên hiện tại mới có 12 biên chế. 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, do việc thành lập Trường năng khiếu thể thao trên cơ sở tách 1 phần khu nội trú của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, số biên chế đầu năm giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh là 38, sau đó chuyển 10 biên chế của Trung tâm sang trường nên Trung tâm còn 28. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có 75 cán bộ làm công tác TDTT, được chia thành 2 khối: quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Cụ thể:

Quản lý nhà nước: Phòng Nghiệp vụ TDTT:

7 cán bộ

Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu:
68 cán bộ

Trong đó, 51 cán bộ chuyên trách về TDTT và 24 huấn luyện viên. Trình độ đại học TDTT là 44 cán bộ. Trình độ chính trị: Cao cấp 1, đại học: 1 và trung cấp: 5.

Lực lượng huấn luyện viên thể thao thành tích cao đạt gần 80% có trình độ cử nhân thể dục thể thao. Có 01 huấn luyện viên chính; nhiều huấn luyện viên được cử đi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Uỷ ban Thể dục Thể thao (trước đây) tổ chức, các liên đoàn, các tổ chức thể thao, nhiều huấn luyện viên được cử đi học các lớp tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị. 

Cấp huyện

Thực hiện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó  quản lý nhà nước: Phòng Văn hoá và Thông tin; đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hoá-Thông tin-TDTT. 

Đội ngũ cán bộ văn hóa cấp huyện được biên chế ở Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện (bao gồm cả đội thông tin lưu động). Tính đến nay, số lượng cán bộ văn hóa cấp huyện là 177 người, tình hình phân bố như sau:

Bảng 12: Tình hình phân bố cán bộ tuyến huyện năm 2008 và 2009
	STT
	Đơn vị
	2008 

(người)
	2009 

(người)

	1
	Thành phố Bắc Giang
	21
	21

	2
	Huyện Việt Yên
	13
	14

	3
	Huyện Tân Yên
	17 
	16

	4
	Huyện Hiệp Hoà
	17 
	17

	5
	Huyện Yên Dũng
	22 
	22

	6
	Huyện Lạng Giang
	17
	16

	7
	Huyện Yên Thế
	18
	18

	8
	Huyện Lục Nam
	20 
	20

	9
	Huyện Lục Ngạn
	16
	17

	10
	Huyện Sơn Động
	14 
	16


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 9 Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể dục Thể thao ở các huyện (riêng huyện Lục Ngạn chưa có). 
Mạng lưới cán bộ chuyên trách về du lịch tuyến huyện chủ yếu là từ ngành khác được giao đảm nhiệm, yếu về chuyên môn nghiệp vụ và chưa xác định được rõ nội dung, nhiệm vụ của một cán bộ phụ trách du lịch tuyến huyện sẽ làm nhiệm vụ cụ thể nào, vẫn còn tình trạng giao việc chung chung cho nhóm cán bộ này. Do đặc thù của hoạt động du lịch, không có cán bộ chuyên trách về du lịch tại tuyến cơ sở.
Cấp xã, phường, thị trấn

Đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã, phường thị trấn là cán bộ chuyên trách trong Ban Văn hóa, Thông tin, Thể thao trực thuộc UBND xã, phường, thị trấn. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chuyên trách của cấp này là 230 người.

Ngoài ra, có thể kể đến đội ngũ hoạt động văn hóa từ phong trào xã hội hóa, như: ban tự quản di tích thôn/xã, người phụ trách sinh hoạt nhà văn hóa thôn/khu phố/cụm dân cư,…

Bộ máy quản lý, điều hành hoạt động TDTT ở cấp xã, phường, thị trấn tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, ngày 4/5/2006 của UBND tỉnh ra Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển TDTT ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đã phân công Trưởng ban văn hoá thông tin hoặc Bí thư đoàn xã kiêm phụ trách công tác TDTT. Toàn tỉnh có trên 90% số cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ TDTT (441 cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT). Tuy nhiên, số cán bộ này làm kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên biến động vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến khai thác nguồn lực và phát triển phong trào TDTT cơ sở. 

Không có cán bộ chuyên trách về du lịch tại tuyến cơ sở.

Hiện nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong đội ngũ nhân lực lĩnh vực du lịch như: Đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch thiếu, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ ngành văn hoá, thể thao và du lịch chưa được quan tâm đúng mức; chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở còn hạn chế, cho nên đời sống chưa đảm bảo, chưa thật sự tập trung cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; chưa có những chính sách đủ mạnh để khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ cán bộ học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ.  

3. Ngân sách:
Về cơ cấu nguồn vốn cho phát triển ngành gồm có: vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động văn hóa và nguồn vốn xã hội hoá.

Hoạt động của ngành chủ yếu dựa vào nguồn chi ngân sách thường xuyên của tỉnh và nguồn vốn ngân sách trung ương. Nguồn vốn này chủ yếu dành cho: (1) duy trì hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch công lập, (2) chống xuống cấp và tôn tạo di tích, và (3) tổ chức, phát triển các hoạt động văn hoá, thông tin cơ sở. 

Tình hình ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh có tăng theo thời gian, tuy tỷ lệ không nhiều và đồng đều theo các năm. Những năm sau ngân sách tăng là do các nguồn vốn của trung ương, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia khác nhau. (chi tiết tại Bảng 14 phần dưới và Bảng 61 trang 31, phần Phụ lục).
Năm 2008, ngân sách sự nghiệp phát triển lĩnh vực văn hóa cấp huyện/thành phố là hơn 11,5 tỉ đồng, chiếm 0,542% tổng chi ngân sách tỉnh, và tăng 1,24 lần so với năm 2007.

Tổng kinh phí phát triển lĩnh vực văn hóa cấp tỉnh trong hai năm 2008 và 2009 tăng hơn hẳn so với năm 2006, 2007. Đó là một chỉ báo cho thấy lĩnh vực văn hoá cấp tỉnh đã được đầu tư để xứng tầm của nó trong bối cảnh kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

Bảng 13: Tổng kinh phí phát triển lĩnh vực văn hóa cấp tỉnh

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

(dự toán)

	Tổng kinh phí phát triển sự nghiệp Văn hóa cấp tỉnh
	Tr. đồng
	14.527
	13.880
	22.089
	23.418


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Bảng 14: Tổng kinh phí phát triển sự nghiệp Văn hóa cấp huyện/thành phố

	TT
	Đơn vị hành chính
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009

	1
	Tp. Bắc Giang
	Triệu đồng
	593,3
	749,6
	1.312

	2
	Huyện Hiệp Hòa
	Nt
	712,2
	1.364,3
	856

	3
	Huyện Việt Yên
	Nt
	1.458,2
	842,2
	788

	4
	Huyện Tân Yên
	Nt
	629,3
	745,5
	768

	5
	Huyện Yên Dũng
	Nt
	809,9
	1.064,9
	835

	6
	Huyện Lạng Giang
	Nt
	1.460,8
	2.049,7
	854

	7
	Huyện Lục Nam
	Nt
	1.460,9
	1.659,0
	1.034

	8
	Huyện Lục Ngạn
	Nt
	1.038,6
	1.321,8
	935

	9
	Huyện Sơn Động
	Nt
	506,6
	932,2
	432

	10
	Huyện Yên Thế
	Nt
	563,4
	777,8
	962

	Tổng cộng
	Nt
	9.233,2
	11.516,0
	8.776


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Năm 2008, tổng kinh phí phát triển lĩnh vực văn hóa cấp xã/phường/thị trấn là hơn 3,47 tỉ đồng, chiếm 0,0016% tổng chi ngân sách tỉnh.

Năm 2009, nguồn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch cấp huyện dù được chú ý nhưng không đồng đều do đặc điểm ở mỗi địa phương một khác nhau. Song, nhìn về tổng số ngân sách thì có giảm so với năm trước. 

Bảng 15: Tổng kinh phí phát triển lĩnh vực văn hóa cấp xã/phường/thị trấn

	TT
	Đơn vị hành chính
	Đơn vị
	2007
	2008
	2009

	1
	230 xã/phường/thị trấn
	Triệu đồng
	3.210,6
	3.477,0
	-


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Nhìn chung, nguồn vốn cho phát triển sự nghiệp Văn hóa giai đoạn 2005-2009 chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của ngành. 

Cơ cấu đầu tư chưa đồng đều nên hoạt động của ngành còn hạn chế. Nguồn vốn chủ yếu dành cho việc duy trì hoạt động các đơn vị sự nghiệp và chống xuống cấp, tôn tạo di tích. Tỉ lệ đầu tư cho các hoạt động khác (như thư viện, nhà văn hoá, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn, văn hoá thông tin cơ sở,..) không đáng kể.  

Việc triển khai thực hiện phương thức quản lý ngân sách mới nhằm thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí của các đơn vị quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa theo Nghị định 130/CP (ngày 7/10/2005).

Ngân sách đầu tư cho sự nghiệp thể dục thể thao còn thấp so với nhiều tỉnh trong khu vực và toàn quốc; năm 2008 chỉ đạt 0,32%/ tổng chi ngân sách của tỉnh, năm 2009 chỉ đạt ≈ 0,38%/ tổng chi ngân sách của tỉnh.

Ngân sách sự nghiệp TDTT toàn tỉnh năm 2008 tăng hơn so với năm 2001. Trong đó: Ngân sách sự nghiệp TDTT cấp tỉnh đạt khoảng 6.790.700.000đ (đạt ≈ 0,32%/tổng chi ngân sách địa phương); ngân sách TDTT cấp huyện, thành phố khoảng 3.082.800.000đ (Trung bình ngân sách TDTT 1 huyện, thành phố khoảng 308.280.000đ/huyện, thành phố); ngân sách TDTT cấp xã, phường, thị trấn khoảng 1.267.000.000đ (Trung bình ngân sách TDTT cấp xã, phường, thị trấn khoảng 5.532.000đ/đơn vị).

Ngân sách sự nghiệp TDTT toàn tỉnh năm 2009 đạt ≈ 0,38%/tổng chi ngân sách địa phương (khoảng 15.000.000.000đ). Hàng năm, huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động TDTT nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng. 

Nhìn chung, ngân sách sự nghiệp TDTT ở các cấp của Bắc Giang trong những năm qua tuy có tăng song chưa đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc (hiện nay, trung bình ngân sách sự nghiệp TDTT của các tỉnh, thành trong toàn quốc khoảng 0,5-0,6%/tổng chi ngân sách địa phương), chưa thể đáp ứng với trình độ, tốc độ phát triển của TDTT hiện tại. 

Ngân sách đầu tư cho du lịch chủ yếu là cho phát triển cơ sở hạ tầng, bằng nguồn vốn địa phương và nguồn vốn chương trình mục tiêu của Tổng cục Du lịch song sự đầu tư này còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm nên các sản phẩm du lịch, điểm, tuyến du lịch chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh, thiếu sức thu hút. Trong quy hoạch được phê duyệt đã xác định 02 cụm du lịch, nhưng chưa hình thành rõ nét còn các vùng khác chưa được quan tâm đúng mức nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, về sản phẩm nên sự phát triển tại các cụm này còn thiếu và chưa đủ khả năng thu hút khách du lịch, chưa định hình rõ nét sản phẩm ảnh hưởng đến công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Công tác đầu tư cho việc quy hoạch chi tiết một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời, ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng ra sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn hơn. 

Tỉnh đã ưu tiên vốn đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống đường, điện tại một số khu điểm du lịch. Trên địa bàn tỉnh có 1 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch năm 2001 và năm 2005 có 3 dự án, đến năm 2009 có 4 dự án với tổng số vốn khiêm tốn là 27 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã đồng ý cho phép khảo sát, xây dựng Khu Du lịch Sinh thái và Nghỉ dưỡng Hồ Cấm Sơn, với tổng vốn đầu tư là 4000 tỷ đồng, từ vốn của các doanh nghiệp. So với các tỉnh liền kề số dự án và vốn đầu tư cho hạ tầng tại các khu du lịch còn rất hạn chế, chưa thu hút được các nguồn vốn đầu tư từ trung ương cho việc phát triển du lịch ở tỉnh, các nguồn vốn huy động từ ngân sách tỉnh và các tổ chức, cá nhân đóng góp...trong tỉnh còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu để phát triển lĩnh vực du lịch tại tỉnh nhà. 

II. HIỆN TRẠNG CÁC LĨNH VỰC
1. Hiện trạng lĩnh vực Văn hóa:
1.1. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá:
Bắc Giang là một trong những tỉnh có nhiều di sản văn hóa, với nhiều loại hình di sản vật thể và phi vật thể độc đáo, đặc sắc.

Đến nay, Bắc Giang có 2.237 di tích, trong đó có 109 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 276 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, có 255 đình, chùa, đền;  7 di tích lịch sử cách mạng. Di tích lịch sử gồm các di tích tiêu biểu như thành cổ nhà Mạc (thế kỷ 16-17), thành cổ Xương Giang (thế kỷ 15), di tích khởi nghĩa nông dân Yên Thế (cuối thế kỷ 19), khu di tích Hoàng Vân - Y Sơn. Tỉnh có kiến trúc nổi tiếng như Chùa Đức La (Vĩnh Nghiêm Tự), chùa Bổ Đà, là hai trung tâm truyền bá Phật giáo vào thế kỷ 12 -13; một số chùa có kiến trúc độc đáo như đình Phù Lão, đình Thổ Hà, đình Lỗ Hạnh được mệnh danh là đệ nhất Kinh Bắc thế kỷ 16, đình Tiên Lục (thế kỷ 17), nơi còn lưu lại cây Dã Hương ngàn năm tuổi.


Bắc Giang một trong hai tỉnh có di sản văn hóa phi vật thể thế giới tiêu biểu là quan họ, có nhiều dân tộc thiểu số với các lễ hội với nội dung và cách tổ chức đa dạng. Lễ hội tại Bắc Giang thường gắn với sinh hoạt cộng đồng và được tổ chức tại các các công trình văn hóa, di tích và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, với nhiều trò chơi và loại hình văn nghệ dân gian. Ngoài ra còn có các lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số Nùng, Tày, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chỉ, Dao và Hoa, thường tổ chức gắn liền với ngày hội mùa màng, lễ tết của từng vùng, từng dân tộc. 
Nghề và làng nghề thủ công truyền thống của tỉnh rất phong phú, đa dạng và lâu đời. Làng nghề ở đây gắn liền với phong tục tập quán, tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của người dân tại các thôn làng, gắn liền với giếng nước, sân đình nên nhiều làng vẫn còn gìn giữ, lưu truyền nghề qua nhiều thế hệ. Các ông Tổ, cụ Tổ làng nghề được dân làng vinh danh xây dựng các đình, đền, miếu để tôn thờ thành Hoàng làng. Hàng năm đến dịp là tổ chức thờ cúng để tưởng nhớ công lao của họ đã giúp dân làng có nghề làm ăn sinh sống như: làng nghề mây tre Tăng Tiến, làng Thổ Hà, làng tằm tơ Hiệp Hòa, làng mộc mỹ nghệ làng Kế, làng bún Đa Mai, rượu Làng Vân, nghề dệt thổ cẩm, nghề thêu đan của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, do thời gian và tác động của nhiều biến cố lịch sử, một số làng nghề đã và đang mai một. 

Bảng 16: Tổng số di tích lịch sử, văn hóa và di sản phi vật thể
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng số di tích lịch sử, văn hóa
	Di tích
	2.237
	2.237
	2.237
	2.237

	Tổng số di tích xếp hạng cấp quốc gia
	Di tích
	108 
	108 
	108 
	109

	Tổng số di tích xếp hạng cấp tỉnh
	Di tích
	194
	241
	285
	365

	Tổng số di tích chưa được xếp hạng
	Di tích
	1.935
	1.888
	1.844 
	1.763

	Tổng số di sản văn hóa phi vật thể

	Di sản
	483
	522
	720 
	750


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thu được một số kết quả nhất định. Trong 3 năm (2006-2009), tỉnh đã huy động trên 64 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo cho 89 di tích trên toàn tỉnh. 
Một mặt do có chế chính sách của Nhà nước, mặt khác địa phương cũng đã chú trọng đến công tác bảo tồn các giá trị văn hoá nên tổng số di tích được điều tra, khảo sát và xếp hạng cấp tỉnh được nâng lên đáng kể. Không chỉ các di sản văn hoá vật thể mà cả các giá trị văn hoá phi vật thể cũng được quan tâm xứng tầm với giá trị của chúng đối với đời sống cộng đồng.

Bên cạnh nguồn ngân sách, tỉnh đã huy động đáng kể nguồn vốn xã hội hóa (từ các tổ chức, cá nhân) cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Trong giai đoạn 2006-2009, nguồn vốn xã hội hóa huy động cho tu bổ, tôn tạo di tích là hơn 27 tỷ đồng, chiếm 42% tổng số kinh phí. 

Bảng 17: Tổng số di tích và kinh phí trùng tu

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng số di tích được trùng tu
	Di tích
	28
	31
	30
	-

	Tổng số k.phí tu bổ di tích cấp quốc gia

- Từ ngân sách nhà nước

- Từ các tổ chức, cá nhân đóng góp
	Triệu đồng
	9.195

8.845

350 
	14.520

11.020

3.500 
	12.080

10.980

1.100 
	11.300

10.100

1.200

	Tổng số kinh phí tu bổ di tích cấp tỉnh

- Từ ngân sách nhà nước

- Từ các tổ chức, cá nhân đóng góp
	Triệu đồng
	5.575

1.775

2.850 
	6.695

2.595

2.800 
	5.505

2.360

3.850 
	6.310

2.100

4.210


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê, tư liệu hóa hơn 500 lễ hội tiêu biểu. Tuy nhiên, quá trình này cũng gặp phải những hạn chế như: Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào một số di tích cấp quốc gia trọng điểm; các di tích cấp tỉnh, các di tích khác chưa được quan tâm đúng mức; năng lực tài chính hạn chế của Nhà nước; thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích nguồn vốn xã hội hóa; việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác tu bổ, bảo tồn còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ công tác bảo tồn còn thiếu; trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra; chưa chú ý đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn.

Tổng số kinh phí tu bổ di tích cấp tỉnh năm 2009 được nâng lên đáng kể trong đó đặc biệt phải kể đến nguồn vốn được huy động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp - nguồn vốn xã hội hoá.

Bảng 18: Tổng số di tích chưa được tu bổ, tôn tạo

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng số di tích chưa được tu bổ, tôn tạo

- Di tích cấp quốc gia

- Di tích cấp tỉnh
	Di tích
	213

30

183
	219

35

184
	250

50

200
	304
59

239


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Bắc Giang cũng là một trong số các tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hoá chưa được tu bổ, tôn tạo. Đây cũng là bài toán đặt ra cho các cấp có thẩm quyền cần để ý trong giai đoạn những năm tiếp theo. Trách nhiệm và nghĩa vụ này thuộc về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý Nhà nước trong vấn đề này.

Hiện tỉnh có 2 nhà bảo tàng, là: 1 tàng tỉnh, và 1 bảo tàng thuộc lực lượng vũ trang (của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh). Đội ngũ cán bộ bảo tàng tỉnh (thuộc Sở) hiện có 26 người, trong đó đại bộ phận cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành bảo tồn, bảo tàng. Hoạt động Bảo tàng của tỉnh những năm qua cũng có những biến chuyển đáng kể. Với số lượng hiện vật khá lớn, trên 89.000 hiện vật, bảo tàng đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến bảo tàng tham quan, học tập và giải trí. Năm 2008, bảo tàng thu hút 9.000 lượt khách tham quan. 

Bảng 19: Hoạt động của ngành bảo tàng

	Chỉ tiêu
	Đ. vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Tổng số bảo tàng
	b. tàng
	2
	2
	2
	2
	2

	Tổng số hiện vật
	h.vật
	76.035 
	77.812
	82.209 
	89.704 
	94.014

	Tổng số hiện vật mới sưu tầm trong năm
	h.vật
	-
	1.777
	4.397
	4.497
	4.310

	Tổng số khách tham quan bảo tàng
	lượt
	3.000
	4.000
	4.400
	9.000
	9.200


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Hoạt động của ngành bảo tàng trong những năm vừa qua được lãnh đạo quan tâm mà bằng chứng cho thấy rõ nhất là số đơn vị hiện vật mới sưu tầm trong năm 2009 là 94.014 và tổng số lượt khách tới tham quan bảo tàng đã tăng về số lượng 9.200 so với 9.000lượt của năm 2008.

Những hạn chế trong hoạt động bảo tàng: Hoạt động trưng bày của bảo tàng tỉnh vẫn còn nghèo nàn và chưa có nhiều đổi mới; hoạt động của bảo tàng chưa hướng đến tính dịch vụ, chưa gắn với nhu cầu tham quan, giải trí.
1.2. Hoạt động Thư viện:
Đến nay, Bắc Giang đã phát triển mạng lưới thư viện công cộng trong toàn tỉnh, gồm 1 thư viện tỉnh, 10 thư viện cấp huyện, và 206 phòng đọc, tủ sách cơ sở. Số lượng thư viên, tủ sách cơ sở được tăng lên rất nhiều từ năm 2006 (94) lên đến 246 năm 2009. Chỉ báo này cho ta thấy công tác về thư viện cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp.

Bảng 20: Hệ thống ngành thư viện

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Thư viện tỉnh
	Thư viện
	1
	1
	1
	1

	Thư viện cấp huyện
	Thư viện
	10
	10
	10
	10

	Thư viện, tủ sách cơ sở
	Phòng đọc
	94 
	130 
	206 
	246

	Thư viện, phòng đọc cho thiếu nhi
	Phòng đọc
	2
	2
	2
	2


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

 Đội ngũ cán bộ cơ bản được kiện toàn với 100% số cán bộ ngành đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Bảng 21: Trình độ đội ngũ cán bộ ngành thư viện

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Thư viện tỉnh, thành phố
	người
	18
	20
	21
	21

	Thư viện huyện/thị xã
	người
	10
	11
	11
	11

	Số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng
	người
	21
	24
	25
	26

	Số cán bộ có trình độ trung cấp
	người
	7
	7
	7
	6


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Hệ thống thư viện công cộng
 đã đáp ứng phần nào nhu cầu học tập và nâng cao tri thức của người dân. Đối với Thư viện tỉnh, trong năm 2008, thư viện bổ sung trên 7.000 bản sách báo, cấp trên 3.800 thẻ đọc và thu hút trên 27.000 lượt bạn đọc với gần 150.000 lượt tài liệu được luân chuyển. 

Bảng 22: Hoạt động của Thư viện tỉnh

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số vốn tài lệu
	bản
	86.000
	96.444
	106.535
	116.365

	Số vốn tài liệu bổ sung (sách, báo)
	bản/năm
	8.158
	10.444 
	10.091 
	9.830

	Lượt sách báo luân chuyển
	lượt/năm
	151.514
	155.250
	149.429
	135.200

	Số thẻ cấp trong năm
	thẻ
	3.059 
	2.462 
	2.160 
	2005

	Số lượt bạn đọc
	lượt/năm
	28.439
	24.433
	21.871 
	21.200

	Tổng số cuộc trưng bày sách
	cuộc
	12
	12
	16
	14


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
Cũng trong năm 2008, hệ thống thư viện cấp huyện/thành phố phục vụ gần 170.000 lượt tài liệu cho hơn 33.000 lượt bạn đọc. Sang năm 2009 số vốn tài liệu bổ sung được tăng lên hơn 3 lần so với năm 2008 và số lượng bạn đọc tăng lên đáng kể, điều này cho thấy nhu cầu đọc của người dân đang có bước phát triển. Qua đó để thấy rằng vấn đề đầu tư, củng cố và phát triển thư viện cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.
Bảng 23: Hoạt động của thư viện cấp huyện

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số vốn tài liệu bổ sung
	bản
	4.375
	2.854
	1.197
	4.286

	Lượt sách báo luân chuyển
	lượt/năm
	120.100
	132.784
	169.323
	176.011

	Số thẻ cấp trong năm
	thẻ
	2.889
	2.496
	2.604
	3.075

	Số lượt bạn đọc
	lượt/năm
	27.000
	44.445
	33.792
	89.402


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang
Nhìn chung, hoạt động ngành thư viện còn nhiều hạn chế, khó khăn như: Cơ sở vật chất, phòng đọc còn thiếu thốn, nhất là hệ thống phòng đọc ở cơ sở; số lượng cán bộ thư viện còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc; hoạt động còn nghèo nàn; chưa thu hút nhiều độc giả đến với thư viện.

1.3. Hoạt động Điện ảnh, Chiếu bóng:
Hiện nay, tỉnh có 4 đơn vị chiếu phim, trong đó có 3 đội chiếu bóng lưu động, và 1 rạp chiếu phim (rạp Sông Thương tại Tp. Bắc Giang).

Số lượng cán bộ làm việc trong ngành chiếu phim, chiếu bóng lưu động là 30 người, trong đó có 8 cán bộ có trình độ đại học, 13 cán bộ có trình độ trung cấp, còn lại là cán bộ chưa qua đào tạo.

Hoạt động chiếu phim, chiếu bóng lưu động đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, bên cạnh đó còn phục vụ công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở vùng núi, trung du. Năm 2008, các đội chiếu phim, chiếu bóng lưu động thực hiện 600 buổi chiếu thu hút 210.000 lượt khán giả. 

Năm 2009 các hoạt động chiếu phim, chiếu bóng không tăng so với năm 2008 nhưng số lượt khán giả đến với loại hình văn hoá này giảm xuống. Điều này có thể được lý giải bởi 2 lý do: thứ nhất, hiện nay các phương tiện nghe nhìn trong cộng đồng được tăng lên đáng kể, các kênh cung cấp thông tin phong phú, đa dạng; thứ hai, các đơn vị chiếu bóng chưa được đầu tư cả về trang thiết bị lẫn những bộ phim hấp dẫn công chúng nên lượng khán giả giảm đi. Muốn khắc phục được hạn chế đó cần chú ý đến lý do thứ hai. 

Bảng 24: Hoạt động chiếu phim, chiếu bóng lưu động 

	Hoạt động
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số đơn vị chiếu phim
	Đơn vị
	4
	4
	4
	4

	Số rạp (rạp)
	Rạp
	1
	1
	1
	1

	Số buổi chiếu phim lưu động
	Buổi
	571
	602
	600
	600

	Số lượt người xem chiếu bóng
	Người
	199.850
	210.700
	210.000
	198.000


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Nhìn chung, hoạt động điện ảnh còn gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị của 03 đội chiếu phim lưu động còn lạc hậu. Phim truyện Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của người xem, nhất là tại rạp Sông Thương.
1.4. Hoạt động Mỹ thuật, Nhiếp ảnh:
Chi hội Mỹ thuật và chi hội Nhiếp ảnh trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang. Đến năm 2008, chi hội Mỹ thuật có 33 thành viên và chi hội Nhiếp ảnh có 14 thành viên. Năm 2009 chi hội Mỹ thuật và chi hội Nhiếp ảnh không có thêm hội viên nào, thậm chí tổng số tác phẩm trưng bày trong triển lãm toàn quốc còn giảm đi.
Các hoạt động nghệ thuật của chi hội đã làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của công chúng trong tỉnh. So với các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc, hoạt động Mỹ thuật và Nhiếp ảnh của Bắc Giang phát triển. 

Bảng 25: Hoạt động Mỹ thuật

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số lượng hội viên mỹ thuật

- Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam

- Hội viên hội mỹ thuật tỉnh
	Người
	32

9

23
	32

9

23
	33

9

24
	33
9

24

	Tổng số cuộc triển lãm trong năm
	Cuộc
	2
	1
	2
	2

	Tổng số tác phẩm trưng bày trong triển lãm toàn quốc
	T.phẩm
	32
	31
	32
	25

	Tổng số giải thưởng mỹ thuật trong nước
	G.thưởng
	2
	1
	1
	1


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Bảng 26: Hoạt động Nhiếp ảnh

	

	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số lượng hội viên nhiếp ảnh

- Hội viên hội nhiếp ảnh Việt Nam

- Hội viên hội nhiếp ảnh tỉnh
	Người
	14

3

11
	14

3

11
	14

3

11
	14
3

11

	Tổng số giải thưởng nhiếp ảnh trong nước
	Giải thưởng
	3
	2
	1
	1


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động Mỹ thuật, Nhiếp ảnh là: Nhu cầu của công chúng trên khối mỹ thuật, nhiếp ảnh còn thấp, chưa hình thành được thị trường cung và cầu về nhiếp ảnh nghệ thuật. Ngoài ra, ngân sách chi cho các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh còn khiêm tốn. Số ngân sách chi cho các cuộc triển lãm không bao gồm trong phần chi thường xuyên.
Bảng 27: Ngân sách chi cho hoạt động Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Ngân sách chi cho khối Mỹ thuật
	Triệu đồng
	25
	25
	25
	25

	Ngân sách chi cho khối Nhiếp ảnh
	Triệu đồng
	20
	20
	20
	28


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

1.5. Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn:
Tỉnh có 1 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp là Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp (Chèo, Ca - Múa - Nhạc). Đoàn được bố trí nhà tập luyện với hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, và 3 ô tô phục vụ lưu diễn.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của đoàn là 52 người, trong đó có 2 biên đạo/đạo diễn và 36 diễn viên. Trong số cán bộ, nhân viên đoàn Chèo, Ca - Múa - Nhạc của tỉnh có 5 nghệ sĩ đạt danh hiệu “nghệ sỹ ưu tú”. Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ bản được kiện toàn, với 13 cán bộ có trình độ đại học và số cán bộ còn lại đều có trình độ trung cấp chuyên ngành.

Năm 2008, ngân sách được cấp cho hoạt động của đoàn là trên 3 tỷ đồng. 

Bảng 28: Đoàn nghệ thuật Chèo, Ca - Múa - Nhạc

	

	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp
	Đoàn
	1
	1
	1
	1
	1

	Nhà tập
	m2
	504
	504
	504
	504
	504

	Số cán bộ, diễn viên
	Người
	50
	51
	51
	52
	52

	Ngân sách hoạt động
	Tr.đồng
	-
	2.176
	2.448
	3.022
	4.064


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Hàng năm, Đoàn nghệ thuật dàn dựng 1 vở mới và chỉnh lý 1 vở cũ, 1 chương trình ca múa nhạc mới với hơn 150 buổi biểu diễn, phục vụ khoảng 250.000 lượt người xem. Trong đó, gần 70% các buổi diễn là phục vụ người xem ở miền núi.

Bảng 29: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

	
	Đơn vị
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Dàn dựng vở diễn mới
	Vở
	1
	1
	1
	1
	1

	Dàn dựng vở diễn cũ
	Vở
	1
	1
	1
	0
	1

	Vở diễn, chương trình nâng cao
	Ch.trình
	0
	1
	1
	1
	

	Số buổi biểu diễn, trong đó:

Buổi biểu diễn tại miền núi
	Buổi
	152

105
	155

110
	150

110
	157

100
	145
108

	Số lượt người xem 
	Người
	228.000
	249.000
	240.000
	255.000
	197.000


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Năm 2008, toàn tỉnh có 1.895 đội văn nghệ quần chúng và các câu lạc bộ nghệ thuật không chuyên hoạt động ở cơ sở, địa phương với hơn 3.000 buổi biểu diễn nghệ thuật/năm. Năm 2009, số lượng đội không tăng nhiều song chất lượng hoạt động nghệ thuật đã được nâng cao một bước.
Công tác xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đến nay, tỉnh mới có 1 công ty biểu diễn nghệ thuật do tư nhân quản lý. Cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn nghệ thuật còn thiếu thốn. Đoàn Nghệ thuật của tỉnh chưa có nhà hát riêng. Hoạt động của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa còn hạn chế, chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa.
1.6. Văn hoá cơ sở:
Hoạt động văn hoá cơ sở có sự phát triển vượt bậc, được các cấp, các ngành chú ý, tăng cường cả về nội dung và hình thức, diễn ra thường xuyên đã góp phần làm phong phú và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân. Bắc Giang là tỉnh phát động phong trào xây dựng “Làng văn hóa” đầu tiên trên cả nước. Cho đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Làng/bản/khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”,.. 

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được củng cố với chương trình xây dựng nhà văn hóa (NVH) thôn/khu phố/cụm dân cư và hệ thống nhà văn hóa xã/phường. Đến hết năm 2008, toàn tỉnh có 1.796 NVH thôn/khu phố/cụm dân cư và 80 NVH xã/phường. Năm 2009 tổng số Nhà văn hoá thôn/khu phố tăng hơn 200 NVH so với năm 2006, tương tự số Nhà văn hóa xã/phường cũng được đầu tư, xây mới thêm Hệ thống NVH thôn/khu phố/cụm dân cư và NVH xã/phường đã góp phần thay đổi diện mạo đời sống văn hoá, thông tin cơ sở. NVH là trung tâm của các hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. 

Bảng 30: Số nhà văn hoá, trung tâm văn hoá các cấp 
	

	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Trung tâm Văn hoá tỉnh, thành phố
	Trung tâm
	1
	1
	1
	1

	Trung tâm VHTT, Nhà văn hóa huyện/thành phố
	Trung tâm
	7
	7
	7
	9

	Nhà văn hóa xã/phường
	Nhà văn hóa
	70
	76
	80
	94

	Nhà văn hoá thôn/khu phố
	Nhà văn hóa
	1.687
	1.703
	1.896
	1.882

	Nhà văn hoá, cung văn hoá thanh thiếu nhi
	Nhà văn hóa
	1
	1
	1
	1


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Những thành quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá” đã làm thay đổi bộ mặt đời sống văn hoá xã hội ở cơ sở.

Bảng 31: Tỷ lệ làng/bản/cụm dân cư văn hóa cấp tỉnh

	Danh hiệu văn hoá
	Đơn vị
	Năm 2008
	Năm 2009

	Gia đình văn hoá
	hộ
	285.803
	303.275

	Tỷ lệ
	%
	75,3
	79,7

	Làng/bản/cụm dân cư văn hóa
	Làng, bản
	1.111
	1.425

	Tỷ lệ
	%
	45,3
	58,1


Nguồn: Báo cáo (tóm tắt) tình hình KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2009.
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” cũng đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2008, số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 285.803, chiếm 75,3% tổng số hộ gia đình. Năm 2009, số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 303.275, chiếm 79,7% tổng số hộ gia đình.
Danh hiệu làng/bản/cụm dân cư văn hóa cấp tỉnh năm 2008 đạt 1.111 đơn vị đạt tỷ lệ 45,3%. Đến năm 2009, số đơn vị làng/bản/cụm dân cư văn hóa cấp tỉnh tăng lên 1.425 chiếm 58,1%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, ngay từ đầu năm 2009 đã có 83,6% số hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 80% số làng, bản, cụm dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá cấp huyện, trong đó 21,3% đăng ký đạt danh hiệu văn hoá cấp tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố và hoàn thiện các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở được quan tâm đầu tư, đến nay đã có 7/10 huyện, thành phố có đầy đủ các thiết chế văn hoá; có 94 nhà văn hoá xã; 1.846 nhà văn hoá thôn, bản, khu phố; 38 thư viện xã; 182 thư viện thôn.

Hoạt động thông tin lưu động có vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền và nâng cao đời sống văn hoá xã hội cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn tỉnh có 11 đội thông tin lưu động, hàng năm tổ chức khoảng 600 buổi diễn, thu hút hàng chục ngàn lượt người xem. 

Bảng 32: Hoạt động của các đội thông tin lưu động

	
	Đơn vị
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số đội thông tin lưu động

- Đội cấp tỉnh

- Đội cấp huyện/thành phố
	Đội
	11

1

10
	11

1

10
	11

1

10
	11
1

10

	Số cán bộ thông tin lưu động

	Người
	84
	84
	84
	84

	Tổng số buổi hoạt động trong năm
	Buổi
	600
	600
	600
	600


Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Nhìn chung, hoạt động văn hoá, thông tin cơ sở những năm qua có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế. Nếu không có giải pháp khắc phục sẽ làm giảm hiệu quả của phong trào này. Mức chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, văn nghệ giữa vùng núi và trung du còn khá cao; hệ thống thiết chế văn hóa, trang thiết bị hoạt động còn thiếu; hoạt động của các Nhà văn hoá thôn/khu phố/cụm dân cư chưa đồng đều, sự tham gia của cộng đồng còn hạn chế;  nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng nhiều địa phương chủ yếu là nơi tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, mà thiếu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; hoạt động thông tin lưu động còn hạn chế, không thường xuyên do số lượng cán bộ ít, trang thiết bị thiếu, và chế độ, chính sách không đảm bảo. 
1.7. Đánh giá:
Sự nghiệp Văn hóa có sự phát triển cơ bản, với những thành tựu nổi bật, như: Cơ bản hoàn thiện thiết chế tổ chức quản lý Nhà nước các cấp; Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở (hệ thống Nhà văn hóa thôn/bản/cụm dân cư); đầu tư trùng tu, tôn tạo một số di tích tiêu biểu và bước đầu gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế (tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch). 

Tuy nhiên, đời sống văn hóa vẫn còn nghèo nàn, các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, các dịch vụ văn hoá,… còn yếu kém. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật vẫn phân hóa theo vùng, mức hưởng thụ văn hóa giữa các khu vực miền núi và trung du chưa được thu hẹp. Nguồn vốn Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Hệ thống thiết chế văn hóa, trang thiết bị hoạt động còn thiếu, lạc hậu. Số lượng cán bộ thiếu nên công tác quản lý Nhà nước còn hạn chế.   

2. Hiện trạng lĩnh vực TDTT:
2.1.  Hiện trạng phát triển TD,TT cho mọi người:
2.1.1. Thể dục, Thể thao quần chúng:
TD,TT trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp: Do có nhận thức cao, hiểu biết rõ về lợi ích của luyện tập TDTT, có điều kiện làm việc, sinh hoạt khá nề nếp, ổn định, tập trung chủ yếu ở thành phố, các thị trấn nên số người tự giác luyện tập TDTT ngày càng đông. Hàng năm, Sở TDTT (trước đây) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các giải thi đấu thể thao nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm đã được cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tham gia. Đồng thời các ngành trong tỉnh luôn quan tâm tổ chức các Giải thi đấu thể thao, các Hội thi Văn nghệ - Thể thao đã thu hút rất nhiều các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Công tác tổ chức giải đã trở thành định kỳ ở các đơn vị cơ sở và đã bước đầu phát huy tốt công tác xã hội hóa TDTT: các đơn vị cơ sở 1 năm tổ chức được 3 giải, ở các môn thể thao: Cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, quần vợt… huy động các tổ chức xã hội tài trợ được 25% kinh phí tổ chức giải; Cấp tỉnh 6 giải/năm, huy động các tổ chức xã hội tài trợ được 40% kinh phí tổ chức giải, TDTT trong các tổng công ty, doanh nghiệp, các ngành, tiếp tục phát triển sâu rộng, mạnh mẽ và đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Nhiều tổng công ty, doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc, Khách sạn Bắc Giang... đã đầu tư xây dựng nhiều các công trình TDTT: bể bơi, nhà tập luyện và thi đấu... 

Thể dục, Thể thao trong lực lượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng: Sở TDTT (trước đây) đã ký nghị quyết liên tịch với tỉnh đoàn thanh niên để đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong đối tượng thanh thiếu niên giai đoạn 2006-2010”, triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút nhiều thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đoàn thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều giải thi đấu cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và cơ sở như Hội khỏe Phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh; các giải thể thao học sinh các cấp…

Trong những năm qua, các nhà Văn hoá, Câu lạc bộ TDTT luôn là những điểm quy tụ đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng đến sinh hoạt, tổ chức được các đội tuyển tham dự các giải thể thao phong trào của tỉnh và toàn quốc. Thanh thiếu niên luôn là lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động TDTT phục vụ các ngày lễ, tết, các kỳ Đại hội TDTT và các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hoạt động Thể dục, Thể thao trong đối tượng nông dân, nông thôn, miền núi:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký liên tịch về kế hoạch phát triển TDTT với Hội nông dân, Ban dân tộc tỉnh… đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phát triển TDTT trong đối tượng nông dân, nông thôn, miền núi. 

Các hình thức hoạt động như: Câu lạc bộ TDTT, điểm tập luyện, cụm văn hoá-thể thao hoạt động theo phương thức tự quản, có tổ chức, có sự hướng dẫn... đã có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá trong các hoạt động TDT. Hàng năm, các địa phương và Sở đã tổ chức gần 20 giải thi đấu; cấp huyện, thành phố: 18 giải/năm, huy động các tổ chức xã hội tài trợ được 40% kinh phí tổ chức giải; cấp tỉnh 1 giải/năm, huy động các tổ chức xã hội tài trợ được 20% kinh phí tổ chức giải). 

Các hoạt động thi đấu, biểu diễn các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, vật, võ... các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được tổ chức gắn với các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của địa phương được duy trì hàng năm tại các lễ hội truyền thống của nhiều địa phương trong tỉnh. 

Thể dục, Thể thao trong đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Hiện nay phong trào TDTT của người cao tuổi phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Một số hoạt động TDTT của người cao tuổi thu hút đông các cụ tham gia là: Thể dục dưỡng sinh, đi bộ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền. Hàng năm, ở cấp cơ sở tổ chức 2 giải/đơn vị/năm huy động các tổ chức xã hội tài trợ kinh phí tổ chức giải; cấp tỉnh 1 giải/năm huy động các tổ chức xã hội tài trợ được 35% kinh phí tổ chức giải.

Cùng với phát triển phong trào TDTT người cao tuổi, tỉnh luôn quan tâm đến hoạt động TDTT của người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua hoạt động TDTT nhằm khuyến khích và động viên những người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua mặc cảm vươn lên hoà nhập cùng cộng đồng.
Phát triển, bảo tồn các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng và phát triển luôn có ý thức tìm tòi để khôi phục, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc, làm phong phú hơn đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân và góp phần phát triển du lịch của tỉnh.

Hàng năm, tại các lễ hội truyền thống của các địa phương đều tổ chức các cuộc thi cho những môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Hệ thống thi đấu các môn thể thao dân tộc đang phát triển sâu rộng ở các địa phương, cơ quan, trường học như các lễ hội tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang với các môn: Võ cổ truyền, Đua thuyền, Vật, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Kéo co... 

Các trò chơi dân gian tiếp tục được khai thác và phát triển để đưa vào tổ chức thi đấu tại các hội thi trong các ngày Hội, ngày lễ, ngày Tết: Đánh đu, chọi gà, ném còn, bắt vịt, bịt mắt đập niêu, kéo co, đi cầu kiều, nhảy bao bố, thổi cơm thi, chọi chim, chọi trâu, bịt mắt bắt dê… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất cho việc phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian là thiếu cơ sở vật chất và công tác huấn luyện chưa bài bản.
2.1.2. Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường:
UBND tỉnh đã phê duyệt “Đề án phát triển TDTT trong trường học phổ thông đến năm 2010”, đây là tiền đề và điều kiện thuận lợi để TDTT trong nhà trường của tỉnh phát triển mạnh trong những năm tới.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, bảo đảm các yêu cầu về giảng dạy trong các cấp học, ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã tích cực tập trung chỉ đạo công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Hiện nay, đã có 100% giáo viên chuyên trách TDTT các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, các trường tiểu học giáo viên chuyên trách đạt 3-4%. Đây là một bước tiến đáng kể của giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường của tỉnh Bắc Giang.

Nổi bật công tác giáo dục thể chất trong nhà trường là việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng các cấp: cấp trường 1 năm/lần; cấp huyện, thành phố tổ chức 2 năm/lần; cấp tỉnh tổ chức 4 năm/lần nội dung thi đấu từ 8-12 môn thể thao và tham gia các giải thi đấu học sinh toàn quốc. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Phú Thọ, đoàn tỉnh Bắc Giang xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố về tổng sắp huy chương và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố về điểm, đạt 122 huy chương các loại (29 huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 46 huy chương đồng). Đây là kết quả đáng khích lệ về thể thao học đường của tỉnh.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học môn thể dục ở các nhà trường cũng được quan tâm tạo điều kiện, từng bước khắc phục được tình trạng “dạy chay, học chay” ở một số trường trước đây, 100% số trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Hoạt động TDTT ngoại khoá trong các trường ngày càng được quan tâm hơn và bước đầu có những hình thức tập luyện phong phú hơn, số trường hoạt động ngoại khoá có nề nếp duy trì từ 87-90%. Tuy nhiên, một số các trường ở vùng cao, vùng trung du công tác giáo dục thể chất trong nhà trường còn có nhiều khó khăn, bất cập.

Thể thao trong nhà trường có xu hướng phát triển tốt, số môn thể thao trong các nhà trường đa dạng, phong phú khoảng 19 môn và nội dung: Bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, bóng rổ, điền kinh, võ, vật, bơi, bóng ném, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, thể dục aerobic… Một số môn thể thao đang được mở rộng phong trào, nâng cao chất lượng tập luyện, thi đấu từ cơ sở đến toàn tỉnh như các môn: đá cầu, cầu lông, điền kinh, cờ vua, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá nhi đồng (U11)… đồng thời phát triển các môn thể thao truyền thống như: Võ, vật, đẩy gậy, bơi lội, bắn nỏ… (ở những vùng có điều kiện).

Câu lạc bộ TDTT được các trường quan tâm xây dựng và duy trì hoạt động tương đối tốt, đến nay có trên 50% số trường trung học cơ sở và trên 75% số trường trung học phổ thông có từ 1-2 câu lạc bộ. Các câu lạc bộ thực sự đã phát huy vai trò làm nòng cốt cho phong trào và cung cấp vận động viên các môn thể thao cho tỉnh.

Hoạt động TDTT trường học của tỉnh Bắc Giang đã từng bước góp phần tích cực vào việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị thực hiện chương trình quốc gia nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong thời gian tới.
2.1.3. Thể dục, Thể thao trong lực lượng vũ trang:

Đối với lực lượng vũ trang, phong trào rèn luyện thể lực và tổ chức thi đấu phát triển rộng khắp ở các đơn vị cơ sở, với các môn thể thao như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Quần vợt, Bóng bàn, Chạy việt dã và chạy vũ trang, các môn võ, Kéo co… Công tác rèn luyện TDTT trong lực lượng vũ trang ở Bắc Giang đã đi vào nề nếp và được kiểm tra thường xuyên theo định kỳ hàng năm. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, bộ đội biên phòng đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khoẻ. Hàng năm, cấp tỉnh tổ chức 1giải/năm; cấp đơn vị cơ sở tổ chức 2 giải/đơn vị/năm đã thu hút nhiều các đơn vị, chiến sĩ tham gia. Cơ sở vật chất cho các hoạt động TDTT của lực lượng vũ trang ngày càng được tăng cường như: Quân đoàn 2 có 01 bể bơi, 01 nhà tập luyện cầu lông và nhiều sân thể thao khác...
2.1.4. Đánh giá chung:
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, TD,TT cho mọi người đã tạo nên sức sống mới về tinh thần trong nhân dân và góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. 

TD,TT cho mọi người tỉnh Bắc Giang đã phát triển rất rõ rệt về quy mô và chất lượng, biểu hiện qua các chỉ tiêu:

Số người tập TDTT thường xuyên năm 2008 đạt 23,4%, tăng 1,23 lần so với năm 2001. (Năm 2009 đạt 24,5%).

Số gia đình thể thao năm 2008 đạt 10,4% (38.164 hộ gia đình thể thao), tăng tăng 1,06 lần so với năm 2001. (Năm 2009 đạt 39.000 hộ gia đình thể thao).

Số Câu lạc bộ tập luyện TDTT năm 2008 có 1.456 Câu lạc bộ TDTT tăng 1,17 lần so với năm 2001. (Năm 2009 đạt 1.500 Câu lạc bộ TDTT).
Cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định đạt 100%.

Năm 2008 số giải thi đấu TD,TT cho mọi người  từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh ở các đối tượng dân cư hơn 1.230 cuộc thi đấu thể thao, cụ thể: 20 giải cấp tỉnh (phối hợp với các ngành từ 5-7 giải), 119 giải cấp huyện, thành phố và 1.090 cuộc thi đấu cấp xã, phường, thị trấn. 

2.2. Hiện trạng phát triển thể thao thành tích cao:
Trong những năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh có bước phát triển đột phá và là bộ phận quan trọng trong hoạt động TDTT của tỉnh. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V tỉnh Bắc Giang đã vượt lên xếp thứ hạng 13/66 tỉnh, thành, ngành và đứng thứ 2 các tỉnh miền núi (vượt 32 bậc so với Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IV). 

2.2.1. Thành tích thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế:
Trình độ thể thao đỉnh cao của Bắc Giang hơn hẳn 5 năm về trước, trong đó đã có một số môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu ở Đông Nam Á và vận động viên tiêu biểu của tỉnh đạt thành tích cao tại các đấu trường trong nước, quốc tế như: Lê Thanh Luyện, Tạ Văn Lâm, Nguyễn Đắc Bình (môn Vật); Hoàng Thị Hải, Trịnh Thị Nga, Hoàng Thị Trà My (môn Đá cầu), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen (môn Cầu lông), Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hà Phương (môn Cờ vua)...

Số huy chương của Bắc Giang đạt được từ năm 2001-2008 qua các giải toàn quốc và khu vực là 681 huy chương các loại, trong đó: 199 huy chương vàng, 222 huy chương bạc, 260 huy chương đồng. Số vận động viên được phong đẳng cấp Kiện tướng là 168, Cấp I là 277 vận động viên.

Năm 2009, tại SEAGAME 15 tổ chức tại Lào, đoàn vận động viên Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang tham gia 02 nội dung thi đấu là đá cầu và cầu mây đều giành được huy chương. Trong đó 03 huy chương Vàng của môn đá cầu (đơn nữ, đội 03 nữ và đội 03 nam); 01 huy chương Bạc cho môn Cầu mây.
Ngoài ra, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh đang tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

Số lượng môn thể thao thành tích cao: Hiện Bắc Giang có 11 môn thể thao (tăng 3 môn so với năm 2001) nằm trong hệ thống đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. 

	1. Vật 

2. Võ 

3. Cầu lông
	4. Đá cầu

5. Cờ vua

6. Cử tạ 
	7. Cầu mây

8. Điền kinh 

9. Đẩy gậy
	10. Boxing (nữ)

11. Bóng đá  thiếu niên nhi đồng


Các môn thể thao trong hệ thống thể thao thành tích cao của Bắc Giang hiện nay được xác định đúng theo xu hướng phát triển thể thao thành tích cao của quốc gia, khu vực và phù hợp với truyền thống, các điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Số vận động viên năng khiếu đào tạo tập trung của các môn thể thao thành tích cao được quan tâm hơn so với năm 2001. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây không còn cơ chế để đầu tư cho tuyến nghiệp dư của tỉnh, cản trở phát triển thể thao thành tích cao của Bắc Giang trong những năm tiếp theo.
2.3. Cơ sở vật chất:
Diện tích đất dành cho TDTT:  Hiện nay, 10/10 huyện, thành phố diện tích đất dành cho TDTT đạt bình quân 2-3m2/người dân. Đất dành cho TDTT hiện nay khoảng 456,7 ha, trong đó:

- Cấp tỉnh:


 
2,86 ha.

- Cấp huyện: 

   

31,1 ha.

- Cấp xã, phường, thị trấn: 

422,7 ha. 

Bắc Giang là một trong số ít các tỉnh thành trong toàn quốc đi đầu trong công tác quy hoạch đất cho TDTT. Theo hướng dẫn của Chính phủ, về cơ bản đất quy hoạch giành cho TDTT trên đầu người dân ở Bắc Giang đảm bảo. Tuy nhiên cần phải có công tác quản lý, triển khai xây dựng cơ sở vật chất để tránh việc sử dụng sai mục đích... (xem Phụ lục Tr.29. Bảng 59).
Hệ thống cơ sở vật chất do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý: gồm 5 công trình tập luyện, thi đấu:

- Sân vận động: 

  
01

- Nhà tập luyện và thi đấu: 

02

- Sân quần vợt: 

  
02

Các công trình thể thao xây dựng từ lâu, đã lạc hậu và xuống cấp, không đảm bảo cho công tác đào tạo vận động viên, không đủ tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu, đăng cai các giải quốc gia, quốc tế. Để đảm bảo cho công tác đào tạo vận động viên các môn thể thao và phục vụ nhu cầu tập luyện, hưởng thụ TDTT của nhân dân trong tỉnh, cũng như quá trình hội nhập với các tỉnh trong vùng, quốc gia tương xứng với trình độ thể thao hiện tại của tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bắc Giang cần phải khẩn trương có quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thể thao hiện đại gắn liền với văn hoá, du lịch - dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Hệ thống cơ sở vật chất do huyện, thành phố quản lý: Hiện nay, các công trình TDTT cấp huyện về cơ bản chưa đảm bảo quy cách, tiêu chuẩn (sân Bóng đá chủ yếu chỉ có mặt sân) để tổ chức thi đấu các giải thể thao lớn. Sự thiếu hụt về cơ sở vật chất và quy mô, chất lượng các công trình TDTT cấp huyện, thành phố đã ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân cũng như công tác tổ chức thi đấu và đào tạo vận động viên cho huyện, tỉnh.

Hệ thống cơ sở vật chất của các ngành đóng trên địa bàn tỉnh, gồm: 09 sân vận động: chủ yếu là mặt sân đơn giản, chỉ có 3 sân có khán đài đơn giản của huyện: Lục Nam 1 sân, Lạng Giang 2 sân (trong đó 1 sân của Quân đoàn 2); nhà tập luyện: 10; Sân quần vợt: 33, các sân thể thao khác: 512.

Hệ thống cơ sở vật chất do xã, phường, thị trấn quản lý: Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 21,7% số xã, phường, thị trấn xây dựng được khu trung tâm văn hóa - thể thao, 78,3% số xã, phường, thị trấn còn lại đều có các điểm tập luyện TDTT. 

- Sân vận động (quy cách đơn giản): 
619

- Nhà tập đơn giản:
    
        

126 

- Sân tập thể thao: 

    
        3.015 

Mặc dù các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai quy hoạch đất TDTT, song tình trạng đất cho TDTT chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định và chưa được thể chế hoá đồng bộ, chủ yếu vẫn là sân tập luyện TDTT là chính làm hạn chế hưởng thụ thành quả của TDTT của người dân. 

Công trình TDTT do các ngành, doanh nghiệp, tư nhân quản lý: số lượng các công trình TDTT, nhà tập, sân tập được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc, Khách sạn Bắc Giang... Nhiều gia đình ở các huyện Lạng Giang, Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa… tự đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà tập luyện và thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, sới vật, võ… theo mô hình kinh tế kết hợp tổ chức các hoạt động TDTT có hiệu quả. 
Các công trình TDTT này thực sự đã đóng góp vào quần thể các công trình TDTT của tỉnh phục vụ nhân dân Bắc Giang tập luyện nâng cao sức khoẻ và tổ chức các cuộc thi đấu ở cơ sở.

Hàng năm, huy động được từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động TDTT nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng.
2.4. Xã hội hoá Thể dục Thể thao:
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch liên kết với các ngành, doanh nghiệp để huy động tài trợ và tổ chức các giải thi đấu TDTT như: Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Công ty Thể thao Proace, Công ty Điện tử Sam Sung, Công ty Điện tử LG…

Công tác phát triển xây dựng các hội thể thao, các câu lạc bộ TDTT đa môn được các cấp quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, các câu lạc bộ tổ chức hàng ngàn cuộc thi đấu với kinh phí tự có, tự quản trên 700 triệu đồng. Các câu lạc bộ TDTT do quần chúng và các tổ chức xã hội tự xây dựng đã đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện và hưởng thụ TDTT của nhân dân. 

Hoạt động TDTT khối Đảng, khối đoàn thể, công an, quân đội... đều được duy trì thường xuyên và trở thành nhu cầu, được sự tham gia rộng rãi của cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong tỉnh, các giải đều được các tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ hàng trăm triệu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ tham gia giúp đỡ về mặt chuyên môn. Đồng thời, cùng với các ngành tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tuyên truyền mục đích ý nghĩa làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ được lợi ích của việc tập luyện TDTT và vận động mọi người chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện. 

Bắc Giang đã thành lập 3 liên đoàn thể thao cấp tỉnh gồm: Cầu lông, Võ thuật, Quần vợt. Có 21 hội thể thao cơ sở, trong đó: 10 hội cầu lông của 10 huyện, thành phố; 11 hội Cầu lông của các ngành. Bước đầu các Liên đoàn thể thao cấp tỉnh, Hội thể thao cơ sở đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ phục vụ công tác chuyên môn và phát triển phong trào TDTT trong tỉnh.

Thông qua việc chỉ đạo xã hội hoá TDTT, việc huy động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia xây dựng cơ sở vật chất, đóng góp kinh phí tổ chức các giải thể thao tăng lên rõ rệt. Các tổ chức kinh tế, các công ty, doanh nghiệp, tư nhân đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình thể thao phục vụ tập luyện của quần chúng như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Điền kinh, Bể bơi... Các công trình này đã góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của cán bộ công chức, công nhân lao động và đáp ứng một phần dịch vụ cho khách du lịch.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ TDTT trên địa bàn tỉnh đang có sự chuyển biến, phát triển: hiện có 4 cơ sở sản xuất quả cầu lông, có khoảng trên 300 gia đình có cơ sở dịch vụ TDTT tại nhà và các cơ sở TDTT dân lập, tuy chưa nhiều quy mô còn nhỏ lẻ song đã có tác động tích cực thúc đẩy phong trào TDTT phát triển.

2.5. Đánh giá chung:
Bắc Giang là một trong những tỉnh có phong trào TDTT thuộc nhóm khá của cả nước. Đây là thành quả trong công tác đổi mới và đẩy mạnh quản lý TDTT cũng như sự chỉ đạo đúng hướng phát triển TDTT của tỉnh (Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ V Bắc Giang xếp thứ 13/67 tỉnh, thành, ngành và xếp thứ 2/19 các tỉnh miền núi trong toàn quốc)…. 
TDTT cho mọi người phát triển bền vững và sâu rộng tới các vùng sâu, vùng xa, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Hoạt động TDTT cho mọi người đã gắn kết được với các lễ hội của địa phương với nhiều nội dung hoạt động phong phú, góp phần phát triển văn hoá, du lịch và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Nhiều chỉ tiêu về TDTT cho mọi người đã đạt, vượt so với chỉ tiêu đặt ra trong thời kỳ 2001-2009.

Thể thao thành tích cao phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế của cả nước; đầu tư các môn thể thao truyền thống, phù hợp với thể chất, truyền thống văn hóa và bước đầu thu được kết quả tốt. Một số môn thể thao đã đạt trình độ cao ở trong nước (Cầu lông, Đẩy gậy, Đá cầu, Vật...), đã đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho quốc gia.

Công tác tổ chức, cán bộ từng bước ổn định đặc biệt là sự chủ động tham mưu của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các cấp lãnh đạo.

Cơ sở vật chất phục vụ TDTT từng bước được đầu tư.

Chủ trương xã hội hoá TDTT bước đầu phát huy có hiệu quả, huy động được nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển TDTT, nhất là lĩnh vực tài trợ các giải thi đấu thể thao của các công ty, doanh nghiệp...

Tuy nhiên, TDTT cho mọi người phát triển mạnh, nhưng chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở thành phố, trung tâm các huyện, doanh nghiệp. Việc phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu những môn thể thao truyền thống của tỉnh chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Nội dung thể thao giải trí còn chưa được chú trọng trong TDTT cho mọi người. 

Thể thao thành tích cao chưa được đầu tư đúng mức, đặc biệt đối với một số môn thể thao trọng điểm (số lượng nội dung và môn thể thao đầu tư đào tạo còn ít). Hệ thống đào tạo vận động viên trẻ chưa có khâu đột phá cơ bản, thiếu tính chuyên nghiệp. Gần đây, hệ thống đào tạo nghiệp dư cơ sở gần như bị xóa bỏ, gây khó khăn lớn trong công tác phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên tài năng cho tỉnh. 

Tổ chức bộ máy và cán bộ TDTT ở các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn chưa hợp lý, ở một số xã vùng sâu vùng xa còn thiếu cán bộ TDTT để gây dựng và phát triển tập luyện TDTT. Đội ngũ huấn luyện viên thể thao còn thiếu, chất lượng chưa cao, đặc biệt là số huấn luyện viên giỏi còn ít. Thiếu thiết bị khoa học kỹ thuật và cán bộ khoa học để áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công tác tuyển chọn, huấn luyện thể thao thành tích cao. 

Cơ sở vật chất TDTT ở các cấp còn thiếu và lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chưa hình thành khu liên hợp hiện đại; nguồn tài chính phục vụ TDTT còn hạn chế.

Việc tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực TDTT, quản lý kinh doanh TDTT còn hạn chế. Cơ chế chính sách phát triển sự nghiệp TDTT thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế. Công tác quản lý nhà nước và quản lý xã hội về TDTT chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển đa dạng của xã hội và thực tiễn phát triển phong trào TDTT của từng vùng, địa bàn trong tỉnh. 

Ngân sách đầu tư cho sự nghiệp TDTT Bắc Giang còn thấp so với nhiều tỉnh trong khu vực và toàn quốc. Giải pháp kinh tế - dịch vụ thể thao chưa được phát triển, chưa gắn với dịch vụ, du lịch, làm hạn chế hiệu quả xã hội hoá TDTT. 

Sự phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các cấp, các ngành, có lúc, có nơi còn chưa đồng bộ, thiếu các giải pháp tích cực. Chưa huy động tối đa các nguồn lực xã hội phát triển TDTT tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Chưa có quy hoạch phát triển TDTT dài hạn, còn thiếu các giải pháp đồng bộ. Nhận thức về các giải pháp kinh tế dịch vụ, xã hội hoá TDTT, về quản lý kinh doanh TDTT còn hạn chế.

3. Hiện trạng lĩnh vực Du lịch:
3.1. Quy hoạch Phát triển Du lịch giai đoạn 1997 - 2010:
Quyết định số 49/1998/QĐ-UB ngày 22/4/1998 của UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Quy hoạch phát triển Du lịch giai đoạn 1997 - 2010, với các  mục tiêu và chỉ báo phát triển sau:

Về khách du lịch: Tổng số khách đến năm 2000 là 62 ngàn lượt khách trong đó khách quốc tế là 4,1 ngàn và khách nội địa là 57,9 ngàn lượt khách; đến năm 2005 là 171,7 ngàn lượt khách trong đó khách quốc tế là 12,3 ngàn và khách nội địa là 159,4 ngàn lượt khách; đến năm 2010 là 518,2 ngàn lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế là 40 ngàn và khách nội địa là 478,2 ngàn lượt khách.

Ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế tại tỉnh đến 2000 là 1,1 ngày, đến năm 2005 là 2,6 ngày, dự kiến đến năm 2010 là 3,1 ngày khách; khách nội địa đến 2000 là 1,6 ngày, đến 2005 là 2,3 ngày, dự kiến đến 2010 là 2,8 ngày khách.

Về doanh thu: Tổng doanh thu đến 2000 là 1,429 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách quốc tế là 0,387 tỷ đồng, khách nội địa là 1,042 tỷ đồng; đến 2005 doanh thu là 6,159 tỷ đồng trong đó doanh thu từ khách quốc tế là 1,760 tỷ đồng, từ khách nội địa là 4,399 tỷ đồng và đến 2010 doanh thu là 22,685 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách du lịch quốc tế là 2,600 tỷ đồng, khách du lịch nội địa là 20,085 tỷ đồng.

Mức độ chi tiêu của khách tại Bắc Giang giai đoạn 2000 - 2005 đối với khách quốc tế là 50 - 55 USD, đối với khách nội địa là 12 - 15 USD, giai đoạn 2005 - 2010 đối với khách quốc tế là 60 - 65 USD, đối với khách nội địa là 16 - 18 USD

Về cơ cấu chi tiêu đối với dịch vụ lưu trú giai đoạn 2000 - 2005 là 60%, giai đoạn 2005 - 2010 là 50%; đối với dịch vụ vận chuyển khách du lịch giai đoạn 2000 - 2005 là 8%, giai đoạn 2005 - 2010 là 10%; đối với dịch vụ khác giai đoạn 2000 - 2005 là 32%, giai đoạn 2005 - 2010 là 40%.

Về GDP du lịch và nhu cầu vốn đầu tư: Tổng thu nhập của du lịch giai đoạn 2000 - 2005 là 775,6 ngàn USD (tương đương 8,5 tỷ đồng), giai đoạn 2005 - 2010 là 2.0580 ngàn USD (tương đương 226 tỷ đồng). Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển du lịch giai đoạn 2000 - 2005 là 1.480 ngàn USD (tương đương 16 tỷ đồng, giai đoạn 2005 - 2010 là 37.889 ngàn USD (tương đương 416 tỷ đồng). Tổng số vốn đầu tư cho khối khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế trong tổng số vốn đầu tư cho ngành du lịch tỉnh dự kiến giai đoạn 2000 - 2005 là 1 triệu USD (tương đương 11 tỷ đồng), giai đoạn 2005 - 2010 là 13,6 triệu USD (tương đường 149,6 tỷ đồng - tỷ giá thời điểm xây dựng quy hoạch).

Về khách sạn: Tổng số phòng đến năm 2000 là 196 phòng trong đó phòng cho khách quốc tế là 25 phòng, phòng khách nội địa là 171 phòng; đến năm 2005 là 711 phòng trong đó phòng cho khách quốc tế là 90 phòng, phòng khách nội địa là 621 phòng; đến năm 2020 là 2.523 phòng trong đó phòng cho khách quốc tế là 339 phòng, phòng khách nội địa là 2.184 phòng.

Công suất sử dụng phòng đến năm 2000 đối với phòng quốc tế là 63%, phòng nội địa là 76%, năm 2005 đối với phòng quốc tế là 65%, phòng nội địa là 77%, năm 2010 đối với phòng quốc tế là 67%, phòng nội địa là 80%.

Định hướng phát triển các loại hình du lịch gồm 05 loại: Du lịch tham quan nghiên cứu; Du lịch Văn hóa lễ hội; Du lịch nghĩ dưỡng; Du lịch cuối tuần; Du lịch thể thao, vui chơi giải trí

Định hướng không gian phát triển du lịch: Hướng phát triển và đầu tư, gồm: Dọc theo quốc lộ 1A khai thác khách du lịch quốc tế Trung Quốc và khách xuyên Việt; trên quốc lộ 13 phía Đông Bắc khai thác tài nguyên, môi trường và cảnh quan; các nhánh phụ khai thác tiềm năng về di tích lịch sử văn hóa, cụm di tích chùa chiền. Định hướng điểm du lịch, gồm: Điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia là di tích Yên Thế, di tích Cách mạng Hoàng Vân - Hiệp Hòa, chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà, thành Xương Giang, Hồ Cấm Sơn, Khu Suối Mỡ, Hồ Khuôn Thần, rừng nguyên sinh Khe Rỗ. Điểm du lịch địa phương là đình Phù Lão, đình chùa Tiên Lục, Đình và chùa  Thổ Hà, thành Nhà Mạc, hồ Hố Cao, hồ Cầu Rể, đập Suối Cấy.
Định hướng cụm và tuyến du lịch: Cụm du lịch Bắc Giang và phụ cận; Cụm du lịch Lục Ngạn và phụ cận. Các tuyến du lịch: Tuyến du lịch tổng hợp gồm 4 tuyến, du lịch chuyên đề gồm 4 tuyến, du lịch liên tỉnh và quốc tế gồm 6 tuyến. 
Định hướng đầu tư: Cụm du lịch Bắc Giang, Suối Mỡ, Lục Ngạn, Yên Thế và Việt Yên. Chủ yếu ưu tiên đầu tư về loại hình du lịch, cơ sở hạ tầng....

3.2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu du lịch thời kỳ 1997-2009:
Về khách du lịch: Hơn 10 năm thực hiện quy hoạch, du lịch Bắc Giang đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản đề ra: số lượt khách đến các điểm du lịch ngày càng tăng, trong đó khách quốc tế tăng nhanh, đa dạng hóa thị trường quốc tế, xây dựng được một số thị trường tiềm năng; khách nội địa đi tham quan du lịch đến các điểm du lịch địa bàn tăng, khách của tỉnh đi đến các điểm du lịch trong nước và quốc tế ngày càng nhiều. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,5%; tỷ trọng khách quốc tế là 2,6 %, khách nội địa là 97,4 % trên tổng lượt khách. 


Dự báo khách đến năm 2000 đón được 62.000 lượt khách trong đó khách du lịch quốc tế là 4.100 lượt khách và khách nội địa là 57.900 lượt khách, năm 2005 là 171.700 lượt khách trong đó khách quốc tế là 12.300 lượt khách, khách nội địa là 159.400 lượt khách và năm 2010 là 518.000 lượt khách trong đó khách quốc tế là 40.000, khách nội địa là 478.200 lượt. 
Năm 2000, du lịch Bắc Giang chỉ đạt được 33% dự báo, năm 2005 đạt xấp xỉ 46% kế hoạch dự báo. So sánh hai mốc quy hoạch thì du lịch Bắc Giang đạt ở mức rất thấp; so với  các tỉnh liền kề. Xem xét 2 năm 2008 và 2009 là 2 năm gần với điểm cuối của quy hoạch là 2010 cho thấy khách du lịch mới đạt 51%, chỉ còn 1 năm nữa thì không hoàn thành các chỉ tiêu như dự báo đã đặt ra. Cần điều chỉnh chỉ tiêu khách xuống thấp hoặc giữ nguyên thì du lịch Bắc Giang mới đạt chỉ tiêu đặt ra. 


Về khách quốc tế: Năm 2000 tỉnh đón được 800 lượt khách, chiếm 3,8% tổng số khách; năm 2005 đón được 1.300 lượt chiếm 1,6% tổng số khách; năm 2009 đón được 2.300 lượt khách đạt 1,91% so với tổng số khách. Mức tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 12,2%, là mức tăng trưởng thấp so với khu vực.


Năm 2000 chỉ đạt 19,5% kế hoạch dự báo; năm 2005 đạt 9,3% kế hoạch và đến năm 2009 đạt 5,75% so với dự báo liên kế năm 2010.  Nguyên nhân lượng khách quốc tế không đạt là sản phẩm du lịch còn đơn điệu so với khu vực, không đủ tính hấp dẫn thu hút khách quốc tế; thị trường tiềm năng về khách quốc tế không bền vững, công tác quảng bá và xúc tiến thị trường còn hạn chế, công ty lữ hành đủ chưa đủ mạnh để thu hút khách; điều kiện cơ sở hạ tầng tại các khu điểm du lịch chưa thuận lợi và chưa đồng bộ. Nằm liền với các trung tâm du lịch Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh nên đã hút nguồn khách, chứ không phải là do Bắc Giang có những sản phẩm du lịch thu hút khách. Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra quá cao so với khả năng của du lịch Bắc Giang trong Quy hoạch du lịch 1997-2010.


Đặc điểm tiêu dùng của khách quốc tế tại Bắc Giang tập trung vào dịch vụ ăn uống và tham quan các điểm du lịch. Mức độ chi tiêu trung bình của khách trong gian đoạn là 30 - 45 USD đối khách châu Âu và Mỹ là cao nhất, thấp nhất là khách Trung Quốc là 20 - 25 USD, các loại khách ở mức trung bình. Do dự báo chi tiêu quá cao đến năm 2005 là 50 - 55 USD, đến 2010 là 60 - 65 USD, vì vậy cần phải tính toán mức độ chi tiêu của khách trong giai đoạn tiếp theo.


Về khách du lịch nội địa: Hiện trạng khách du lịch nội địa năm 2000 đón được19.751 lượt khách, chiếm 92,7% tổng số khách trong năm; năm 2005 đón được 78.989 lượt khách chiếm 98,3% và năm 2009 đón được 117.700 lượt khách (dự kiến), chiếm 98,1%. 


Năm 2000 đạt 34% kế hoạch, năm 2005 đạt 49,5% và năm 2009 đạt 24,6% kế hoạch cho năm 2010. Như vậy, khách du lịch nội địa vẫn không đạt kế hoạch đề ra, so với các tỉnh liền kề thì mức vẫn thấp chưa tương xứng với tiềm năng tài nguyên du lịch để thu hút khách du lịch nội địa. Nguyên nhân cũng tương tự như đối với khách quốc tế, thêm nguyên nhân về tính tự phát, chưa tổ chức theo đoàn, theo chương trình do các hãng lữ hành tổ chức, sản phẩm còn đơn điệu, nhất là sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và làng nghề.


Nguồn khách nội địa đến Bắc Giang là các tỉnh lân cận, mục đích là tham quan lễ hội và du lịch tín ngưỡng, du lịch sinh thái chưa đáng kể. Mức độ chi tiêu của khách rất thấp từ 7 - 9 USD, khách chủ yếu sử dụng dịch vụ ăn uống, vé tham quan, còn lưu trú và dịch vụ bổ sung chưa đáng kể. So sánh với dự báo năm 2005 là 12 - 15 USD, năm 2010 là 16 - 18 USD thì hiện trạng không đạt được. Vì vậy cần phải điều chỉnh mức độ chi tiêu của khách.


Phân tích độ dài lưu trú: Bắc Giang có hai loại khách có lưu trú và không lưu trú. Đối với khách du lịch quốc tế: độ dài ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế năm 2000 là 1,16 ngày, năm 2005 đạt 1,02 ngày và năm 2009 là 1,01 ngày khách. Như vậy, đồ thị biểu diễn độ dài ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế trong thời kỳ không đều. Nguyên nhân là do sản phẩm du lịch và chất lượng dịch vụ chưa cao. Năm 2000 là 2,1 ngày, năm 2005 là 2,6 ngày và năm 2010 là 3,1 ngày thì hiện trạng lưu trú trung bình đạt ở mức thấp hơn so với dự báo. Đối với khách nội địa: Năm 2000 độ dài ngày lưu trú trung bình đạt 1,1 ngày, 2005 đạt 1,05 ngày khách, đến 2009 đạt 1,1 ngày khách. Độ dài lưu trú trung bình khách nội địa có mức tăng giảm không đều, có xu hướng giảm ngày lưu trú. So sánh với chỉ tiêu dự báo năm 2000 là 1,8 ngày và năm 2005 là 2,3 ngày và năm 2010 là 2,8 ngày. Năm 2000 dự báo tương đối sát với chỉ tiêu thực hiện, nhưng 2005 thì chỉ tiêu thực hiện đạt thấp hơn chỉ tiêu dự báo. Nếu tham khảo thêm số liệu 2009 thì độ dài lưu trú còn thấp hơn 2010. Điều này cho thấy chỉ tiêu dự báo vẫn còn cao hơn so với hiện trạng vì vậy cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

Doanh thu từ du lịch và vốn đầu tư cho du lịch: Về lý thuyết, doanh thu từ du lịch là tất cả khoản thu mà do khách du lịch chi trả trong quá trình tham quan du lịch trên địa bàn; nhưng thực tế hiện nay thống kê doanh thu du lịch chủ yếu dựa vào báo cáo doanh thu của các công ty kinh doanh du lịch là chính, còn các chi tiêu khác của khách tại các doanh nghiệp khác ngoài ngành du lịch chưa được thống kê. Số liệu phản ánh ở đây chỉ tập trung vào doanh thu của các doanh nghiệp du lịch. Doanh thu năm 2000 đạt 8,6 tỷ đồng, năm 2002 đạt 17 tỷ đồng, năm 2005 đạt 30 tỷ và năm 2009 đạt 48 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 28%/năm. 

Qua số liệu thu thập được cho thấy doanh thu từ khách du lịch nội địa chiếm tỷ trong cao từ 80 - 95% doanh thu hàng năm. Cụ thể: năm 2000 doanh thu khách nội địa đạt tỷ đồng chiếm tỷ trọng trên 96,61% tổng doanh thu và doanh thu khách quốc tế chỉ đạt tỷ đồng; năm 2002 doanh thu khách nội địa chiếm 76%, quốc tế là 24%; năm 2005 doanh thu khách nội địa là là 77%, du lịch quốc tế là 23%; năm 2009 doanh thu ước đạt cho khách du lịch nội địa đạt mức cao nhất là 31 tỷ, nhưng chỉ chiếm 65 % tổng doanh thu, từ khách quốc tế đạt 17 tỷ, chiếm 35%, đây là doanh thu khách có sự tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu từ khách quốc tế tăng nhanh hơn khách nội địa.

Về cơ cấu doanh thu từ dịch vụ mua sắm chiếm tỷ trọng cao nhất đến ăn uống, lưu trú và các dịch vụ khác. Cụ thể: năm 2005 doanh thu từ dịch vụ ăn uống đạt 6,2 tỷ đồng chiếm 21% tổng doanh thu, trong lúc đó doanh thu từ lưu trú đạt 3,2 tỷ đồng chiếm 10%,dịch vụ mua sắm đạt 13,631 tỷ đồng; năm 2009 doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 7,0 tỷ đồng, ăn uống 9,0 tỷ và mua sắm 18,0 tỷ đồng. Căn cứ vào số liệu thu thập được cho thấy doanh thu từ các dịch vụ không đều, doanh thu lữ hành đạt mức thấp nhất trong các dịch vụ. 


Dự báo thu nhập du lịch theo phương án lựa chọn năm 2000 là 1.429,0 ngàn USD trong đó khách quốc tế là 387 ngàn USD, khách nội địa là 1.042,0 ngàn USD; năm 2005 là 6.159 ngàn USD trong đó khách quốc tế là 1.760 ngàn USD, khách nội địa là 4.399 ngàn  USD và 2010 là 22.685 ngàn USD trong đó khách  quốc tế là 2.600,0 ngàn USD, khách nội địa là 20.080,0 ngàn USD. Thực tế thu nhập du lịch năm 2000 đạt 37,2% so với dự báo, năm 2005, thu nhập du lịch đạt 25% so với dự báo và đến năm 2009 đạt ơ mức trong đó khách quốc tế đạt 30% so với kế hoạch năm 2010. Từ đó cho thấy các chỉ tiêu dự báo đặt ra quá cao, cần phải có giải pháp để đẩy mạnh doanh thu du lịch trong giai đoạn tiếp theo.

Về chỉ tiêu GDP du lịch: Dự báo tổng GDP của ngành du lịch Bắc Giang năm 2000 là 8,5 tỷ đồng, năm 2010 là 226,4 tỷ đồng. Thực tế, năm 2000 tổng GDP của ngành du lịch đạt được 1,254 tỷ đồng, đạt 1,4 % so với dự báo, năm 2008 đạt được 7,491 tỷ đồng, đạt 3,3 % so với chỉ tiêu dự báo.
Về nhu cầu vốn đầu tư cho du lịch: Năm 2000 vốn cần cho việc phát triển du lịch là 1.480,6 ngàn USD, tương đương khoảng 16,3 tỷ đồng, năm 2010 là 37.889,0 ngàn USD, tương đương khoảng 416,8 tỷ đồng. Thực tế lượng vốn đã đầu tư cho du lịch tại địa phương năm 2000 đạt 5,0 tỷ đồng, so với dự báo đạt 31,4%; năm 2009 là 27 tỷ đồng, đạt 6,4% so với dự báo. Như vậy, tổng số vốn đầu tư cho du lịch đạt ở mức thấp so với quy hoạch và rất thấp so với các tỉnh liền kề.

Cơ sở lưu trú: Trong giai đoạn 2000 - 2009, hệ thống cơ sở lưu trú cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có bước phát triển nhanh chóng. Năm 2000 toàn tỉnh có 12 cơ sở với 129 phòng; năm 2005 có 61 cơ sở với 603 phòng và đến năm 2009 (tạm tính) có 180 cơ sở với 1.800 phòng. Như vậy, trong gian đoạn này mức độ tăng cơ sở lưu trú gấp 12 lần số lượng cơ sở và số lượng phòng; điều đó chứng tỏ đầu tư cơ sở lưu trú phát triển rất mạnh trên địa bàn Bắc Giang. Kế hoạch thực hiện của năm 2000 - 2005 gần đạt với chỉ tiêu số phòng, năm 2009 đạt gần 76% so với chỉ tiêu dự báo. Về phòng đạt tiêu chuẩn gần sát với dự báo.

Đến năm 2009 trên địa bàn Bắc Giang có 06 khách sạn được phân loại, chiếm 3,3% với 185 phòng chiếm 1,02% phòng. Điều này chứng tỏ khách sạn trên địa bàn chủ yếu là khách sạn thấp, chỉ phục vụ khách du lịch có mức chi tiêu thấp, đồng nghĩa ngày lưu trú của khách thấp do chất lượng cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn.


Năm 2000 công suất sử dụng phòng đạt mức thấp nhất là 30%, năm 2005 công suất sử dụng đạt 54%, là năm cao nhất trong thời kỳ nghiên cứu, năm 2006 có công suất sử dụng là 39% và năm 2009 là 45%. Như vậy, công suất sử dụng phòng trung bình tại tỉnh từ năm 2000 - 2009 đạt mức trung bình là 38%. Đây là mức công suất sử dụng phòng thấp nhất trong hệ thống khách sạn trên địa bàn Bắc Bộ. 

Cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch: Các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn bao gồm nhà hàng, quán ăn, các tiệm, bar... với chất lượng khác nhau; có 05 nhà hàng có chất lượng cao ở tại Tp. Bắc Giang, còn khoảng trên dưới 1000 nhà hàng quán với nhiều loại khác nhau. Do đặc điểm tính thời vụ du lịch của địa bàn nên các dịch vụ ăn uống phục vụ cho khách cũng mang tính thời vụ chủ yếu chỉ phát triển vào mùa hè, dịp lễ hội... Sản phẩm dịch vụ ăn uống còn mang tính bình dân, chưa nhiều các dịch vụ chất lượng cao, đơn điệu và ít được cải tiến về hình thức, chất lượng và mẫu mã, chưa gắn kết sản phẩm ăn uống với khu, tuyến điểm du lịch. 

Công tác quảng cáo sản phẩm dịch vụ ăn uống chưa mạnh nên mức độ thu hút khách du lịch hạn chế; thiếu đội ngũ chuyên gia, nghệ nhân lành nghề về ẩm thực xứ Kinh Bắc nên chưa tạo được nhiều sản phẩm mang thương hiệu riêng cho du lịch Bắc Giang. Phong cách thái độ phục vụ của cán bộ công nhân viên trong các nhà hàng chưa chuyên nghiệp, chưa thật sự niềm nở phục vụ khách. Tuy nhiên, doanh thu từ dịch vụ ăn uống đã mang lại hiệu quả cao trong doanh thu du lịch và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu dịch vụ du lịch.

Về phương tiện vận chuyển khách du lịch: Trên địa bàn đã hình thành các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch có khoảng 25 xe từ 30 - 45 chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn và tập trung tại Tp. Bắc Giang; ngoài ra có 02 doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe taxi với gần 200 đầu xe. Tuy nhiên, phương tiện vận chuyển khách du lịch chưa nhiều, chất lượng chưa cao và phương tiện vận chuyển khách du lịch tập trung tại Tp. Bắc Giang, còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng đối với khu vực miền núi như Sơn Động, Hiệp Hòa, Yên Thế, Lạng Giang; đội ngũ lái xe chỉ mới đáp ứng yêu cầu trình độ phục vụ khách du lịch nội địa, số lái xe có trình độ ngoại ngữ và phong cách phục vụ khách du lịch quốc tế chưa nhiều.

Về cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí: chỉ mới tập trung vào loại hình tại các công viên công cộng, các dịch vụ văn nghệ, thể thao... tại Tp. Bắc Giang và một số thị xã, thị trấn nhưng số lượng chưa nhiều, chất lượng còn hạn chế, nhiều khu vực, điểm tham quan chưa có các dịch vụ này nên đã ảnh hưởng đến việc truyền truyền thu hút khách du lịch, cũng như kéo dài ngày tham quan của khách.

Lao động ngành du lịch: Lao động trong lĩnh vực du lịch được chia thành hai loại trực tiếp và gián tiếp. Số lượng lao động trong năm 2001 có 272 người, năm 2005 có 494 người, năm 2009 là 912 người. Lực lượng lao động toàn lĩnh vực năm 2009 tăng gấp 2 lần so với năm 2005. Trong cơ cấu lao động, lao động nữ chiếm 45%, lao động thường xuyên chiếm gần 55%, lao động thời vụ là 45%.

Trình độ lao động của nguồn nhân lực là: trên đại học và đại học năm 2001 là 36 người, năm 2005 là 95 người và năm 2009 là 189 người chiếm 10%; chưa qua đào tạo chiếm 50%, trung cấp và cao đẳng 38%. Số lượng lao động là chuyên gia có tay nghề còn ít, lực lượng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao. 

Công tác truyền truyền quảng bá và xúc tiến du lịch: công tác xúc tiến, quảng bá du lịch ra thị trường trong và ngoài nước đã được đẩy mạnh một bước. Cơ quan quản lý và doanh nghiệp tích cực tham gia hội nghị, hội chợ triển lãm du lịch tại một số thị trường trọng điểm. Đối với hội chợ trong nước về du lịch, tỉnh đã cử cán bộ quản lý và phối hợp với các công ty du lịch tham gia nhiều hội chợ và triển lãm du lịch trong nước, quốc tế tại Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh để thu hút khách du lịch nội địa và khách quốc tế. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch còn hạn chế.

Các công ty lữ hành đã liên kết tổ chức đón các hãng lữ hành đi khảo sát tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch in các tập gấp quảng cáo, giới thiệu tiềm năng du lịch Bắc Giang. Năm 2000 tỉnh đã xây dựng tấm biển quảng cáo lớn tại Tp. Bắc Giang, năm 2003 đầu tư 20 triệu đồng làm mới biển quảng cáo và năm 2006 xây dựng thêm 03 biển quảng cáo lớn. Xuất bản sách Lễ hội Bắc Giang năm 2002, năm 2004 xuất bản sách về tư liệu tiềm năng du lịch Bắc Giang. Hàng năm tổ chức lễ hội truyền thống để thu hút khách.

Hiện trạng môi trường du lịch Bắc Giang: Môi trường du lịch tại các điểm du lịch đã có chuyển biến rõ rệt, tạo thêm tính hấp dẫn khách du lịch. Chất lượng môi trường dần dần được chú trọng, ý thức bảo vệ môi trường du lịch trong cộng đồng ngày càng cao hơn, góp phần thu hút khách du lịch. Các khu vực ô nhiễm môi trường đã được khắc phục; tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến du lịch được ngăn chặn và đẩy lùi một bước. Các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và chuyên trách môi trường đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát hiện trạng môi trường tại các khu vực có liên quan đến phát triển du lịch và các điểm có nguy cơ ô nhiễm cao trên địa bàn nên góp phần đảm bảo được cơ bản chất lượng môi trường du lịch.


Tại Tp. Bắc Giang qua công tác quan trắc tại một số điểm giao thông về chỉ tiêu về khí thải CO, SS, SO2, NO2 trong không khí tương đối cao so với tiêu chuẩn môi trường cho phép, nguyên nhân do mật độ phương tiện cơ giới, các công trình xây dựng nhưng chỉ mang tính cục bộ tại một vài khu vực. Số hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống bình dân và các nhà dân vẫn sử dụng lò than của các hộ gia đình tại Bắc Giang còn nhiều đã góp phần tăng ô nhiễm tại một vài điểm. 

So với một số thành phố và một số tỉnh lân cận thì các điểm vui chơi giải trí cộng cộng cho khách du lịch đang còn ít về số lượng và chất lượng chưa cao, thực sự chưa có vui chơi giải trí nào hấp dẫn cả về quy mô và loại hình dịch vụ bổ sung này nên mức độ thu hút khách du lịch hạn chế. Khách đến các điểm này chủ yếu là cư dân trên địa bàn, số lượng khách tập trung tại các điểm này chưa nhiều và không thường xuyên, không có thời gian nhất định nên mức độ ô nhiễm môi trường nói chung chưa vượt quá tiêu chuẩn của Việt Nam. 

Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ là khu có số lượng khách du lịch đến tham quan nhiều nhất, đông nhất. Khu du lịch đã có đội vệ sinh môi trường làm nhiệm vụ thu gom rác, lượng rác thu gom được tập trung tại một điểm và chôn lấp nên mức độ ô nhiễm môi trường từ rác thải không cao so với quy định tại Quy chế 02/2003 trong du lịch. Về nồng độ khí thải CO, CO2, NO gây ô nhiễm môi trường tập trung nhiều nhất vào lễ hội do khách đông và số lượng phương tiện vận chuyển khách du lịch tập trung đông nhưng mức độ ô nhiễm mang tính cụ bộ tại khu vực xe, khu vực đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Về nước thải, trong khu vực chưa có cơ sở lưu trú hay nhà hàng nên chưa áp lực đối với môi trường. Một số dự án đang triển khai tại khu du lịch này như đập nước, khuôn viên, hệ thống cơ sở hạ tầng đã tạo ra một lượng chất thải rắn không được thu gom dẫn đến ô nhiễm môi trường tự nhiên.

Còn các điểm khác cũng thu hút được một lượng khách du lịch đến tham quan như thác Ba Tia - Sơn Động, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần... các điểm này chưa được đầu tư các dịch vụ du lịch và công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, do công tác bảo vệ môi trường chưa được quản lý nên vấn đề rác thải do khách thải ra bừa bài khắp mọi nơi sau khi đến đây tham quan, tổ chức ăn uống...nên đã gây ô nhiễm cục bộ đến môi trường; rác thải là thức ăn thừa để lại là mầm mống gây bênh tật, dịch bệnh cho hệ sinh thái động vật tự nhiên trong các khu du lịch.

Số lượng tài nguyên thu hút khách du lịch đến tham quan mới tập trung vào ngày lễ hội như lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, đình Lỗ Hạnh, với số lượng khách tập trung quá đông, gây áp lực đến cơ sở hạ tầng giao thông, nước và cơ sở ăn uống...dẫn đến áp lực đối với môi trường tại các điểm này là rác thải, nước thải; ô nhiễm cục bộ đến môi trường không khí do lưu lượng phương tiện xe lưu thông. Hầu hết các di tích lịch sử trên địa bàn nằm trong hoặc liền kề các khu vực dân cư sản xuất lương thực, làng nghề. Hầu hết các khu vực này chưa có hệ thống xử lý chất thải và nước thải, thải trực tiếp hoặc thẩm thấu qua đất tại khu vực. Các dịch vụ ăn uống... cung cấp cho khách du lịch tại các di tích chưa được đảm bảo hợp vệ sinh. 

Hiện tượng suy giảm hệ sinh thái và môi trường tại các khu du lịch sinh thái chưa được quản lý trên đại bàn Bắc Giang tập trung tại một số nơi có tài nguyên tự nhiên như rừng, thác nước, suối, sông hồ khách du lịch đến đã mở đường đi, khai thác lâm thổ sản, động vật phục vụ ăn uống và cho cá nhân tập đã ảnh hưởng đến số lượng và chủng loại đa dạng sinh học. Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các khu du lịch Suối Mỡ đã tác động ảnh hưởng đến nơi cư trú, sinh sống động vật, thay đổi cảnh quan tự nhiên.

Hoạt động phát triển du lịch mang lại thu nhập, tạo việc làm cho người địa phương, tạo giao lưu và mở mang nhận thức cho cộng đồng, đồng thời cũng mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho cộng đồng dân cư tại các khu du lịch. Tuy nhiên, du lịch không tránh khỏi gây nên một số thay đổi về mặt xã hội cho cộng đồng dân cư địa phương như an ninh - trật tự xã hội, vệ sinh - y tế, chưa được chú ý đúng mức. 
Về công tác quản lý Nhà nước về du lịch: Sở Thương mại và Du lịch Bắc Giang trước đây và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay đã tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách để triển khai thực hiện Luật Du lịch, chỉ đạo về công tác quản lý du lịch. Sở đã trực tiếp tổ chức triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến du lịch cho các cơ quan ban ngành và các đơn vị kinh doanh trên địa bàn nên đã góp phần tác động thúc đẩy du lịch phát triển và tạo ra môi trường hoạt động du lịch lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đã đi đúng hướng, tạo ra các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, xây dựng một số khu du lịch sinh thái tại một số khu vực có tiềm năng tài nguyên để thu hút khách du lịch.

 Ngành đã phối hợp với các ban ngành và UBND các huyện, thị kiểm tra chấn chỉnh tình hình trật tự kinh doanh dịch vụ, giá cả, tệ bán hàng rong và đeo bám gây phiền hà cho khách tại khu, điểm du lịch, vì vậy tình trạng nâng giá ép giá và đeo bám, quấy nhiễu khách du lịch trên địa bàn căn bản được hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành được thường xuyên và đã xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm.

Phối hợp với công an tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Quy chế đón khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam tham quan bằng Thẻ du lịch ban hành theo Quyết định 849/2004/QĐ.BCA của Bộ Công an. 

Phối hợp với các ngành thực hiện nghiêm túc và đúng lộ trình việc sắp xếp, cổ phần hóa một số doanh nghiệp du lịch, qua đó thu hút đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác cải cách thủ tục hành chính giải quyết đã được triển khai góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp.

3.3. Đánh giá chung:
Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn song du lịch Bắc Giang đã có bước phát triển đáng ghi nhận trên một số mặt, như:

Lượng khách du lịch đến Bắc Giang trong giai đoạn nghiên cứu có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,5%; tỷ trọng khách du lịch quốc tế là 2,6 %, khách du lịch nội địa là 97,4 %; trong đó khách du lịch quốc tế có xu thế tăng đều hàng năm. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng bình quân là 28%/năm. Du lịch đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách là 50 tỷ đồng.

Lĩnh vực du lịch đã thu hút nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế tham gia, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế, xã hội phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của từng vùng, miền đặc biệt là khu vực các huyện miền núi, tạo được nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng.

Bộ máy tổ chức quản lý được kiện toàn, hệ thống cơ chế chính sách phát triển du lịch được hình thành và hoàn thiện từng bước tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển.

Công tác đầu tư được chú trọng và đúng hướng, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư đem lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp đã thu hút được một nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia hoạt động kinh doanh du lịch.

Thị trường du lịch ngày càng được mở rộng trong và ngoài nước, nhiều loại hình, sản phẩm du lịch đã thu hút khách du lịch đến tham quan.


Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp hoàn thiện và đồng bộ tạo điều kiện phát triển du lịch. Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nhiều vùng trên địa bàn.

Bên cạnh nhiều kết quả đạt được, du lịch Bắc Giang vẫn còn một số tồn tại và hạn chế sau:

Tốc độ tăng trưởng về khách du lịch là 15,5 % tương đối cao nhưng tỷ trọng khách du lịch quốc tế vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm gần 2,6 % tổng số lượt khách du lịch đến Bắc Giang, điều đó cho thấy thị trường khách du lịch quốc tế và nguồn khách thu nhập cao còn thiếu và chưa bền vững đã ảnh hưởng đến doanh thu du lịch trong thời gian qua.

Tuy lượng khách du lịch có tốc độ tăng trưởng khá cao, song công suất buồng phòng bình quân nhiều năm chỉ đạt khoảng 45%/năm. Với chỉ số này thì các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch sẽ rất khó để có thể có lãi hoạt động kinh doanh lưu trú. 

Loại hình và sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng không đồng đều, khả năng cạnh tranh thấp. Thiếu những khu, sản phẩm du lịch đặc sắc, có tầm cỡ và mang tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế làm điểm nhấn cho du lịch Bắc Giang. Một số điểm du lịch có tiềm năng lớn tự nhiên, tài nguyên nhân văn chưa có định hướng khai thác và ưu tiên đầu tư nên sản phẩm các khu du lịch này vẫn dưới dạng tiềm năng. Tỉnh đã xác định 2 cụm du lịch, nhưng chưa hình thành rõ nét còn các vùng khác chưa được quan tâm đầu tư. Công tác quy hoạch chi tiết một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời, ảnh hưởng tới việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng ra sản phẩm du lịch mới có sức hấp dẫn hơn.

Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch chưa đủ tầm vươn ra thị trường quốc tế; nội dung tuyên truyền quảng bá còn đơn điệu; kinh phí đầu tư cho quảng bá, xúc tiến chưa nhiều, các doanh nghiệp chưa tích cực tham gia hoạt động xúc tiến.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh chủ yếu là cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí manh mún, chất lượng dịch vụ chưa cao nên doanh thu không lớn. Trong lúc đó lữ hành là trụ cột để đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thì chưa mạnh, chưa có con chim đầu đàn, khả năng cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế còn nhiều hạn chế. 

Công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực tuy đã có cố gắng nhiều song vẫn chưa theo kịp yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng, cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giỏi về ngoại ngữ ở cơ quan quản lý Nhà nước và tại các doanh nghiệp còn thiếu và yếu.

III.  ĐÁNH GIÁ TOÀN NGÀNH
Từ hiện trạng văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Giang như đã phân tích ở trên, có thể thấy được ở đây những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho ngành phát triển trong những năm tới như sau:

1. Điểm mạnh:
Toàn ngành đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng các mục tiêu phát triển của mình. Trong những năm qua, ngành đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, 


Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã cùng với các lĩnh vực khác trong khối văn - xã, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao và du lịch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, tạo ra được nhiều sản phẩm văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua đã tạo nên những nền tảng quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới.

Bước đầu tạo ra được mối liên kết, giao lưu học tập với các tỉnh bạn, góp phần vào sự giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội giữa Bắc Giang với các tỉnh trong cả nước, với một số nước trên thế giới, từ đây, xây dựng hình ảnh về đất nước và con người Bắc Giang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Điểm yếu:

Công tác quản lý nhà nước vẫn còn có những bất cập do trình độ đội ngũ cán bộ, thể chế, sự đầu tư chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của ngành.


Sự gắn kết giữa 3 lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch để tạo ra một sức mạnh tổng hợp chung vẫn là một vấn đề còn chưa có có lời giải. Đó không chỉ là vấn đề đòi hỏi thời gian cho sự gắn kết mà còn đặt ra những vấn đề về sự liên kết cái gì, liên kết như thế nào trong nhiều hoạt động chung, bảo đảm được sức mạnh chung của ngành song làm mất đi những đặc thu riêng có của mỗi khối hoạt động.


Tiềm năng cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch là nhiều song chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả cho phát triển ngành, cho sự phát triển một số hoạt động, sản phẩm mũi nhọn của ngành.


Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn ở ở mức độ phát triển hạn chế về chất lượng, quy mô.

3. Cơ hội:

Sự quan tâm của Đảng và nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND các cấp trong tỉnh về văn hóa, thể thao và du lịch;


Sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh trong những năm tới sẽ là tiền đề và điều kiện tốt cho ngành phát triển;


Bản thân người dân đã có ý thức hơn về sự tham dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch, do mức sống và điều kiện sống được cải thiện, cũng như bản thân họ thấy được cần phải tổ chức một đời sống văn hóa thể chất và văn hóa tinh thần phong phú, hài hòa hơn.


Sự tham gia của các thành phần xã hội ngoài nhà nước vào các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch góp phần vào tổng vốn đầu tư xã hội vào các hoạt động này. 

4. Thách thức:

Xã hội đòi hỏi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải được nâng cao một bước về chất lượng và hiệu quả hoạt động.


Tìm một sự gắn kết giữa 3 lĩnh vực trong các hoạt động quản lý nhà nước và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không phải đã có câu trả lời ngay lập tức, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, xây dựng các mô hình quản lý thích hợp.


Các tác động tiêu cực của tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến một bộ phận dân cư, nếu không được định hướng và quản lý tốt. 

PHẦN BA

NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP 

VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
I.QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu là tạo sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa thể chất và văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; xây dựng lối sống cộng đồng, con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân ở các vùng, miền trong tỉnh; xây dựng thương hiệu và hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Bắc Giang với các địa phương trong cả nước, với bạn bè quốc tế, các nội dung quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch được phát triển  trên cơ sở đánh giá thực trạng, cũng như các điều kiện có khả năng thực hiện trong 10 năm tới. Các nội dung quy hoạch này được xây dựng trên một số quan điểm phát triển sau:
- Các nội dung quy hoạch phải phản ánh được các thực tiễn phát triển và nhu cầu chung của các lĩnh vực và mỗi lĩnh vực. Có những nội dung quy hoạch mang tính định hướng, có những nội dung quy hoạch cần được thể hiện bằng các chỉ tiêu phát triển cụ thể. Các nội dung quy hoạch phải thể hiện được các ưu tiên đầu tư, lộ trình đầu tư, phải được xác lập các điều kiện cần thiết để có thể được triển khai trong thực tiễn thông qua các kế hoạch hàng năm hay các dự án cụ thể được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

- Nâng cao nhận thức hơn nữa trong các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của văn hóa trong phát triển, trong đó, văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch là ba lĩnh vực góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần phong phú và lành mạnh cho nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Các cơ chế chính sách này tạo bước đột phá để có môi trường hoạt động tốt hơn cho các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.  
- Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy ngành văn hoá, thể thao và du lịch theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và chú trọng vào hiệu quả hoạt động. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Tăng ngân sách đầu tư cho sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch theo mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh, bảo đảm các điều kiện phát triển với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh xã hội hoá, mở rộng các hình thức tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, phát triển các hoạt động dịch vụ ngoài nhà nước. Trong giai đoạn 2010-2020, chuyển dần các đơn vị sự nghiệp thành đơn vị cung cấp dịch vụ, cung cấp các sản phẩm văn hoá theo hướng tự chịu trách nhiệm về thu, chi tài chính.

- Xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao mang tính tổng hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Xây dựng một số tuyến, điểm du lịch trọng điểm làm điểm nhấn thu hút đầu tư và phát triển du lịch của tỉnh, trong sự liên kết vùng và cả nước.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hoá nghệ thuật; thể thao. 
- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên đào tạo cán bộ văn hoá người dân tộc thiểu số; có chính sách đưa văn hóa, thể thao về các cơ sở thuộc vùng khó khăn để nâng mức hưởng thụ văn hóa, nâng cao sức khoẻ của người dân. 
- Các cấp, các ngành khi triển khai quy hoạch cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trong đó chú ý đảm bảo quĩ đất và phân bố hợp lý cho các công trình văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2020, bố trí ngân sách, xây dựng các chương trình, dự án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực.
- Tăng cường liên kết với các tỉnh lân cận, với các tỉnh/thành là trung tâm văn hóa của cả nước để tiếp thu những sáng kiến, kinh nghiệm tốt, tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh Bắc Giang với cả nước và quốc tế. Thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.
II. CÁC CHỈ TIÊU:         
1. Lĩnh vực  văn hóa:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Giai đoạn

2010-2015
	Giai đoạn

2016-2020

	1
	Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích

	
	Tỷ lệ di tích lịch sử văn hóa được tu bổ, tôn tạo
	%
	30-40
	60-70

	
	Di tích được xếp hạng cấp quốc gia
	Di tích
	130-135
	150-155

	
	Di tích được xếp hạng cấp tỉnh
	Di tích
	450-500
	600-700

	2
	 Bảo tàng

	
	Bảo tàng tổng hợp tỉnh
	Bảo tàng
	1
	1

	
	Bảo tàng, nhà truyền thống huyện, thành phố
	Bảo tàng
	3-5
	6-10

	
	Bảo tàng tư nhân
	Bảo tàng
	1-2
	3-4

	3
	 Thư viện

	
	Thư viện tổng hợp tỉnh
	Thư viện
	1
	1

	
	Số huyện, thị xã, thành phố có Thư viện
	%
	100
	100

	
	Số xã, phường, thị trấn có phòng đọc, tủ sách
	%
	70
	100

	4
	Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

	
	Gia đình văn hoá
	%
	65-70
	75-80

	
	Cơ quan, đơn vị văn hoá
	%
	60-70
	70-80

	
	Làng/bản/khu phố văn hóa
	%
	60-65
	65-70

	
	Xã/phường văn hóa
	%
	20
	30

	
	Bưu điện văn hóa xã
	%
	100
	100

	5
	Hệ thống thiết chế văn hóa

	
	Số thiết chế văn hóa cấp tỉnh
	%
	100
	100

	
	Số huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa –Thông tin 
	%
	100
	100

	
	Số xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa –Thông tin 
	%
	50
	100

	
	Số thôn, bản, khu phố, cụm dân cư có Nhà sinh hoạt văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng
	%
	100
	100


2. Lĩnh vực thể thao:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Giai đoạn

2010-2015
	Giai đoạn

2016-2020

	1
	Thể dục, thể thao cho mọi người


	1.1
	Thể dục, thể thao trường học

	
	Số trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khoá
	%
	100
	100

	
	Số trường phổ thông tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá 2 lần/tuần
	%
	100
	100

	
	Số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thao
	%
	100
	100

	
	Số trường có đủ dụng cụ, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy nội, ngoại khóa
	%
	100
	100

	
	Số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có câu lạc bộ thể dục thể thao
	%
	100
	100

	1.2
	Thể dục thể thao quần chúng

	
	Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 
	%
	27-30
	30-35

	
	Số gia đình thể thao 
	%
	15-18
	19-23

	
	Số Câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện thể dục thể thao cơ sở  
	Câu lạc bộ, tụ điểm
	1.600
	1.700-1.800

	
	Số xã, phường, thị trấn có cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về thể dục thể thao 
	%
	100
	100

	2
	Thể thao thành tích cao

	
	Trong các kì Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc
	Thứ hạng
	+ Tốp 1-3 các tỉnh miền núi;

+ tốp 10-20 tỉnh, thành cả nước
	+ Tốp 1-3 các tỉnh miền núi;

+ Tốp 10-13 các tỉnh, thành cả nước

	
	Số Huy chương quốc tế
	Huy chương
	2-4
	3-6


3. Lĩnh vực du lịch:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2010-2015
	2016-2020

	1
	Khách du lịch

	
	Tổng số khách du lịch
	Người
	435.500
	1.112.900

	
	Khách nội địa
	Người
	429.500
	1.100.000

	
	Khách quốc tế
	Người
	6.000
	12.900

	
	Mức tăng trưởng
	%/năm
	12,94
	13,34

	2
	Doanh thu du lịch

	
	Tổng doanh thu
	Triệu USD
	21,8
	85

	
	Doanh thu từ khách nội địa
	
	20,6
	81,9

	
	Doanh thu từ khách quốc tế
	
	1,2
	3,1

	3
	Cơ sở lưu trú

	
	Tổng số cơ sở lưu trú
	Phòng
	2.129
	6.462

	
	Phòng cao cấp
	
	341
	1.646

	
	Phòng đạt tiêu chuẩn
	
	1.788
	4.817

	4
	Nhu cầu vốn đầu tư
	Triệu USD
	149,7
	150,9


   4. Chỉ tiêu về nguồn nhân lực:
	Văn hóa 
	Thể dục thể thao
	Du lịch

	1. Nhu cầu về số lượng

· Cấp tỉnh: Đến năm 2015, qui mô cán bộ lĩnh vực văn hóa đạt 260-280 người, và đến năm 2020 đạt 300-310 người.

· Cấp huyện/thành phố: Đến năm 2015, qui mô cán bộ lĩnh vực văn hóa đạt 190-200 người, và đến năm 2020, đạt 220-230 người. 

· Cấp cơ sở: đến năm 2015, Ban Văn hóa – xã hội xã/phường/thị trấn có 2 cán bộ chuyên trách; Trung tâm VHTT có 1-2 cán bộ chuyên trách.

2. Nhu cầu về trình độ

· Cấp tỉnh: Đến năm 2015, có 100% đạt chuẩn của từng vị trí công tác, trong đó có 3-5% cán bộ ngành có trình độ trên đại học. Đến năm 2020, có 7-10% cán bộ ngành có trình độ trên đại học. 

· Cấp huyện/thành phố: Đến năm 2015, 70% đạt chuẩn của từng vị trí công tác. Đến năm 2020, 100% số cán bộ đạt chuẩn của từng vị trí công tác.

· Cấp xã/phường/thị trấn: Đến năm 2015, 20% số cán bộ ngành đạt chuẩn của từng vị trí công tác. Đến năm 2020, 50% số cán bộ ngành đạt chuẩn của từng vị trí công tác.


	1. Nhu cầu về số lượng

- Cấp tỉnh: Giai đoạn 2011-2015: 100-120 người, giai đoạn 2016-2020: 125-135 người 

- Cấp huyện: Giai đoạn 2011 - 2015: 
37-42 người, giai đoạn 2016 - 2020: 
42-50 người.


- Cấp xã, phường, thị trấn: Về số lượng cán bộ TDTT cấp xã, phường, thị trấn: đảm bảo mỗi cụm dân cư (thôn, bản) có hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. 

2. Nhu cầu trình độ:

- Cấp tỉnh: Đến 2015 có 30-35%, đơn vị sự nghiệp có 10-20% cán bộ có trình độ trên đại học; quản lý nhà nước có 65-70%, đơn vị sự nghiệp có 80-90% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng. Đến  2020, quản lý nhà nước có 40-50%, đơn vị sự nghiệp có 20-30% cán bộ có trình độ trên đại học; quản lý nhà nước có 50-60%, đơn vị sự nghiệp có 70-80% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng.

- Cấp huyện/thành phố: Đến 2015 có 20-25%, đơn vị sự nghiệp có 15-20% cán bộ có trình độ trên đại học; quản lý nhà nước có 75-80%, đơn vị sự nghiệp có 80-85% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng. Đến 2020, có 25-30%, đơn vị sự nghiệp có 20-25% cán bộ có trình độ trên đại học; quản lý nhà nước có 70-75%, đơn vị sự nghiệp có 70-75% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng.

- Cấp xã/phường/thị trấn: Phấn đấu số cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao ở xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về TDTT đạt 100%; ở thôn, bản đạt 70-80%
	1. Quản lý nhà nước 

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch, với số lượng nhân sự từ 5-7 người đến 2015 và 8 người đến 2020, đặc biệt nhấn mạnh đến các kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch, từ công tác tham mưu, xây dựng chính sách, giám sát thực thi luật du lịch.

2. Xúc tiến, quảng bá
Đối với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh, cần có nhân sự 15 người cho đến năm 2020 và sau đó sẽ tăng thêm chi tiêu, với các khối nhân lực chủ yếu sau: nghiên cứu thị trường; xúc tiến và quảng bá du lịch; tổ chức sự kiện. 

(Do đặc thù của lĩnh vực du lịch là kinh doanh nên việc xây dựng các quy hoạch cho các hoạt động kinh doanh - dịch vụ du lịch là không khả thi. Điều này phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của thị trường, khi tăng giảm vào từng thời điểm. Đối với khu vực này, chủ yếu vào việc đào tạo nâng cao chất lượng của các hướng dẫn viên, các nhân viên dịch vụ. Đối với cấp quản lý cao hơn, cần nâng cao khả năng phân tích thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch, tiếp thị - quảng bá).




III. QUY HOẠCH NGÀNH
1. Cơ cấu tổ chức, cán bộ:

1.1. Định hướng:

Để thực hiện mục tiêu phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, công tác tổ chức và cán bộ phải đi trước một bước, với các định hướng sau:

· Xây dựng cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tinh giảm biên chế, trong đó giảm các đầu mối quản lý, phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Nhấn mạnh đến tính hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính công về văn hóa, thể thao và du lịch. Huy động và đẩy mạnh các lực lượng xã hội vào các hoạt động dịch vụ về văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng xã hội hóa. 
· Xây dựng Ban lãnh đạo sở đủ năng lực quản lý nhà nước đa ngành, trong đó cấp trưởng phải đủ khả năng quản lý đa ngành, có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ ở một ngành, đủ các tiêu chuẩn đề bạt cán bộ theo quy định của Ban Tổ chức TƯ và Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Cấp phó phụ trách mỗi lĩnh vực phải có chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực mình phụ trách. Xây dựng phương án quy hoạch lãnh đạo cấp Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo từng giai đoạn.

· Củng cố bộ máy tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo hướng nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường quản lý Nhà nước, nâng cao năng tham mưu của các phòng tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng năng lực điều phối và giúp việc của bộ phận văn phòng, hành chính, tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản bộ máy, có chuyên gia thạo việc. Xây dựng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp có thu thuộc Sở theo hướng đa năng, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động/sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.

· Củng cố và tăng cường bộ máy tổ chức quản lý, chuyên môn văn hóa, thể thao và du lịch cấp huyện, cấp xã phường thị trấn, bảo đảm cho bộ máy này vừa hoàn thành công tác quản lý nhà nước vừa có khả năng tổ chức, thực hiện các hoạt động tại các tuyến cơ sở.
· Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lĩnh vực văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện qui hoạch, về tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống.

· Tạo điều kiện cho công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Có chính sách đảm bảo sự ổn định trong công tác của đội ngũ cán bộ văn hoá, thông tin (nhất là cán bộ cơ sở).

1.2. Nội dung và các chỉ tiêu:

Củng cố, tăng cường năng lực hoạt động của mô hình tổ chức của ngành đến năm 2020 ở 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn, gồm:

	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Xã/phường/thị trấn

	1. Đơn vị quản lý nhà nước: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ 4/2/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
- Ban lãnh đạo Sở.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Các Phòng nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các phòng phục vụ công tác quản lý nhà nước như Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc 3 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.


	1. Đơn vị quản lý nhà nước: Phòng Văn hoá - Thông tin.

2. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hoá -Thông tin-Thể thao

(Thực hiện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/02/ 2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 


	1. Quản lý nhà nước: Ban Văn hóa – Xã hội.

2. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao (đơn vị xã hội hóa).


Đến năm 2015, cấp tỉnh có 100% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên; cấp huyện có 70% cán bộ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên; cấp xã 50% cán bộ có trình độ trung cấp chuyên ngành trở lên. Đến năm 2020, 100% số cán bộ cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên; 50% số cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên.

Đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức và nâng cao năng lực, chất lượng chuyên môn, tạo nguồn cán bộ, nhân lực có trình độ (cần chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ có trình độ cao trong công tác quản lý và chuyên môn), nhiệt huyết sẵn sàng cống hiến, phục vụ trong ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và sự hội nhập.

Tiếp tục chuẩn hoá và đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức các cấp nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

2. Thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch:
2.1. Mục tiêu: 

· Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế ngành ở các cấp để làm cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội ở mỗi cấp cũng như góp phần vào việc phát triển kết cấu hạ tầng xã hội ở khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

· Xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao chủ chốt của tỉnh, một số điểm, khu du lịch trọng điểm như những thương hiệu và điểm nhấn quan trọng của tỉnh, tạo tiền đề cho việc tổ chức các sự kiện cấp quốc gia, nâng cao chất lượng hoạt động của một số loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch.
· Bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chú ý đúng mức đến chất lượng hoạt động của hệ thống các thiết chế bằng việc đầu tư về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, huy động sự sáng tạo của các cộng đồng dân cư.

· Kết nối với hệ thống thiết chế văn hóa cổ truyền, gắn các hoạt động văn hóa, thể thao mới bên trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa này.

2.2. Các nội dung và chỉ tiêu:

Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, gồm 4 cấp: cấp tỉnh; cấp huyện/thành phố; cấp xã/phường/thị trấn; cấp thôn/khu phố, trong đó, chú trọng trước hết đến hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh, gồm:
· Bảo tàng tỉnh.

· Thư viện tỉnh.
· Trung tâm Văn hóa tỉnh.
· Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.
· Nhà hát Ca múa Nhạc Tổng hợp.

· Hệ thống thiết chế thể thao chính.
· Một số cụm tượng đài và tranh, tượng hoành tráng.
· Hệ thống các quảng trường.
· Cụm cổ động (thông tin tuyên truyền trực quan).
· Một số Công viên, khu giải trí.

Riêng đối với du lịch, không có các thiết chế riêng mà dựa vào các thiết chế văn hóa, thể thao cũng như các tài nguyên tự nhiên và nhân văn khác để xây dựng các hoạt động. Trong mối liên kết với văn hóa, thể thao, lĩnh vực du lịch cần sử dụng và liên kết tổ chức các hoạt động với lĩnh vực văn hóa, thể thao thành các sản phẩm của mình, thành “thiết chế” liên quan, ví dụ các công viên, khu giải trí. Lĩnh vực du lịch chỉ có các điểm, khu du lịch.

Phát triển hệ thống thiết chế TDTT, gồm:
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở

	1. Giai đoạn 2010-2015: 

- Năm 2010: 

+ Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết và phê duyệt Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh (50,34 ha).

+ Lập quy hoạch chi tiết và phê duyệt Dự án Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh. 
+ Lập quy hoạch chi tiết và phê duyệt Dự án Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh.
- Năm 2011: 
+ Hoàn thành đền bù và giải phóng mặt bằng cho Khu Liên hợp thể thao tỉnh.

- Từ năm 2011-2015: Từng bước đầu tư xây dựng các công trình và trang thiết bị đảm bảo tập luyện, tổ chức thi đấu tại Khu liên hợp thể thao tỉnh, gồm:

+ 01 sân vận động có khán đài mái che, sức chứa 30.000 chỗ.

+ 01 nhà tập luyện và thi đấu đa năng từ 4.000 chỗ.

+ Hệ thống nhà làm việc; khu ăn, nghỉ cho huấn luyện viên, vận động viên.

2. Giai đoạn 2016-2020:

- Tiếp tục và hoàn thiện các hạng mục công trình khu Liên hợp thể thao tỉnh: 

+ Xây dựng 01 bể bơi có mái che sức chứa 1.500 chỗ, có 8 đường bơi.

+ Xây dựng sân tập luyện và huấn luyện.

+ Xây dựng khu phụ trợ (các công trình khác: quảng trình, hệ thống giao thông, bãi đỗ xe…) .

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống nhà làm việc; khu ăn, nghỉ cho huấn luyện viên, vận động viên.

- Xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh. 
- Xây dựng Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh.
	1. Giai đoạn 2010-2015: 

- 100% các huyện, thành phố có Sân vận động từ 5.000 chỗ ngồi (có tường bao quanh, khán đài đơn giản) tùy theo từng địa phương.

- 50% các huyện, thành phố có 01 Nhà tập luyện và thi đấu từ 1.000 chỗ.

- 50% các huyện, thành phố có sông ngòi (Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Nam) xây dựng 01 Bể bơi (25m x 50m) có 6 đường bơi.

- Từ 5-10 sân tập từng môn theo truyền thống từng địa phương.

2. Giai đoạn 2016-2020:

- 50% các huyện, thành phố còn lại xây dựng 01 Nhà tập luyện và thi đấu từ 1.000 chỗ.

- 50% các huyện còn lại xây dựng 01 Bể bơi (25m x50m) có 6 đường bơi.

- Hoàn chỉnh 5-10 sân tập từng môn theo truyền thống từng địa phương.

(Cấp huyện cần thực hiện tốt quy hoạch đất dành cho TDTT để đảm bảo xây dựng các công trình TDTT cơ bản và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác đầu tư các công trình TDTT theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các huyện nói riêng và tỉnh nói chung. Xây dựng các công trình TDTT có trang thiết bị đảm bảo tập luyện)


	1. Giai đoạn 2010-2015: 60% xã, phường, thị trấn có:

- 01 sân thể thao phổ thông, diện tích từ 5.000-7.000m2 (tùy theo từng địa phương).

- 01 nhà tập TDTT kết hợp sinh hoạt văn hóa, diện tích từ -200m2 (theo thiết chế nhà văn hóa).

- Có từ 3-6 sân tập từng môn: bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, sới vật, võ… (theo truyền thống của địa phương).

2. Giai đoạn 2016-2020: 40% xã, phường, thị trấn có:

- 01 sân thể thao phổ thông, diện tích từ 5.000-7.000m2 (tùy theo từng địa phương).

- 01 nhà tập TDTT kết hợp sinh hoạt văn hóa, diện tích từ 150-200m2 (theo thiết chế nhà văn hóa).

- Có từ 3-6 sân tập từng môn: bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, sới vật, võ… (theo truyền thống của địa phương).

Chú ý: Khuyến khích các xã, phường, thị trấn có điều kiện phát triển, nên có 01 bể bơi đơn giản 200-300m2 và 01 nhà tập đa năng.

(Tiếp tục thực hiện theo Quyết định 67/2007/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai các công trình TDTT xã, phường, thị trấn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020)




Phát triển các thiết chế thể thao gắn với trường học và khu công nghiệp:

Xây dựng khu giáo dục thể chất (được quy hoạch xây dựng thành khu riêng) với các công trình: hố nhảy cao, nhảy xa, đường chạy 60-100m, xà đơn, xà kép; có từ 2-3 sân đá cầu, cầu lông, 01 sân bóng chuyền, 01 sân bóng rổ…

Giai đoạn 2010-2015: 70% trường trung học phổ thông (quốc lập) có nhà tập đa năng; các trường tiểu học cần đảm bảo có sân tập thể thao và khu vui chơi giải trí.

Giai đoạn 2016-2020: có 50% trường trung học cơ sở, 30% trường trung học phổ thông (còn lại) có nhà tập đa năng; 50% các trường tiểu học có nhà tập luyện đơn giản.

Các khu công nghiệp (có điều kiện phát triển): có 01 bể bơi đơn giản 200-300m2 và 01 nhà tập đa năng

Các chỉ tiêu phát triển của một số thiết chế chủ yếu

	TT
	Cấp
	QĐ số 271/2005/QĐ-TTg về phát triển VHTT
	Chỉ tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đến 2015
	Chỉ tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đến 2020

	1
	Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh
	100% có Trung tâm VH tỉnh
	- Nâng cấp và hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Sử dụng hiệu quả Trung tâm văn hóa tỉnh
	- Nâng cấp và hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị theo chu kỳ thiết bị mới

- Sử dụng hiệu quả Trung tâm văn hóa tỉnh để có thể tổ chức các sự kiện lớn

	2
	Trung tâm VHTT cấp huyện/thị xã/ thành phố
	80% có thiết chế VHTT đạt chuẩn quốc gia, hoạt động hiệu quả
	- 100% số huyện/thị xã/thành phố có Trung tâm VHTT.

- 100% số Trung tâm VHTT hoạt động hiệu quả.
	1/3 số trung tâm văn hóa huyện/thị xã/thành phố có chất lượng hoạt động tốt, theo chuẩn của Bộ

	3
	Trung tâm VHTT cấp xã/phường/ thị trấn
	80% có thiết chế VHTT đạt chuẩn quốc gia
	- 50% số xã/phường/thị trấn có Trung tâm VHTT.

- 70 % số thiết chế VHTT hoạt động hiệu quả.
	- Hoàn thiện 50% số xã/phường/thị trấn còn lại có Trung tâm VHTT.

- 100 % số thiết chế VHTT hoạt động hiệu quả. 

	4
	Nhà văn hóa thôn/khu phố/cụm dân cư
	70% có thiết chế VHTT đạt chuẩn quốc gia
	- 100% thôn/khu phố/cụm dân cư có Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng.

- 70% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng hoạt động hiệu quả.
	- 30 % số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng còn lại hoạt động hiệu quả. 

- 100% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng hoạt động hiệu quả.


Xây dựng một số điểm, khu du lịch mang thương hiệu Bắc Giang, trên tinh thần kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp, sử dụng được các tiềm năng tự nhiên – văn hóa của Bắc Giang, với 4 dự án lớn sau đây:
	TT
	Nội dung

	1
	Dự án khu di tích lịch sử Yên Thế (huyện Yên Thế)
Mục tiêu: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù gắn với truyền thống lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông, xây dựng thành khu di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Hạng mục đầu tư: Đầu tư tôn tạo hệ thống di tích lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Lãnh tụ nông dân Hoàng Hoa Thám; Đầu tư xây dựng các khu tưởng niệm; nhà truyền thống và các điểm tổ chức lễ hội. Đầu tư xây dựng nhà nghỉ chân, khu bán hàng lưu niệm; bảo tàng sáp; khu VCGT dân gian

	2
	Dự án đầu tư khu du lịch hồ Cấm Sơn ( huyện Lục Ngạn)

Mục tiêu: Tạo sản phẩm du lịch đặc thù với chất lượng cao, hướng tới mục tiêu trở thành điểm du lịch quốc gia.

Hạng mục đầu tư:  Đầu tư xây dựng các khách sạn & resort cao cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu là 3 sao; và các khu VCGT cao cấp trong nhà và ngoài trời; Đầu tư tôn tạo cảnh quan tự nhiên. Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.

Dự kiến diện tích: trên 17.000 ha

	3
	Nghiên cứu tiền khả thi Khu du lịch Tây Yên Tử và xây dựng giai đoạn 1:
Mục tiêu: Gắn du lịch của Bắc Giang với tuyến du lịch trọng điểm của vùng là Khu du lịch Yên Tử

Hạng mục đầu tư: nghiên cứu tiền khả thi , xây dựng dự án, xây dựng các tuyến đường cho khu du lịch, xây dựng các khách sạn & resort cao cấp đạt tiêu chuẩn tối thiểu là 3 sao; và các khu VCGT cao cấp trong nhà và ngoài trời; Đầu tư tôn tạo cảnh quan tự nhiên. Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.

	4
	Dự án đầu tư cải tạo cảnh quan khu du lịch Suối Mỡ ( huyện Lục Nam)

Mục tiêu:  Cải tạo môi trường cảnh quan tự nhiên; 

Hạng mục đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng bến bãi; Nâng cấp cải tạo , xây mới nhà nghỉ, khách sạn

Dự kiến diện tích: 50 ha

	5
	Dự án đầu tư khu du lịch Khuôn Thần ( huyện Lục Ngan)

Mục tiêu:  Đa dạng hóa và tạo các sản phẩm du lịch có chất lượng cao; 

Hạng mục đầu tư: Đầu tư xây dựng các khu lưu trú; Khu dịch vụ VCGT; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện nước và vệ sinh môi trường..

Dự kiến diện tích: 200 ha

	6
	Khu du lịch Quảng Phúc Tp. Bắc Giang: 

Mục tiêu: Phát triển thành điểm du lịch VCGT thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng sinh thái cuối tuần

Hạng mục đầu tư: Đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ; Khu VCGT tổng hợp; Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu du lịch

Dự kiến diện tích xây dựng là 50 ha.


3. Ngân sách:
3.1. Mục tiêu:

· Phấn đấu bảo đảm các chi tiêu và đầu tư cơ bản từ ngân sách sự nghiệp cho văn hóa, thể thao và du lịch, thể hiện vai trò của nhà nước trong sự phát triển ngành. 
· Ngân sách đầu tư cho các vấn đề xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cho các hoạt động sự nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá và xúc tiến du lịch, để tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lớn của tỉnh.

· Xã hội hoá các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, huy động các nguồn lực từ các cộng đồng địa phương, các doanh nghiệp, người hảo tâm vào việc xây dựng các khu du lịch, các dịch vụ văn hóa, thể thao.

· Tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nước ngoài cho các dự án trọng điểm.

· Sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, các lực lượng xã hội vào công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

3.2. Nội dung và các chỉ tiêu:

Từ nay đến 2014, tùy vào tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh mà bố trí ngân sách theo nguyên tắc tăng dần đều theo các năm, vượt mức năm 2009, phấn đấu đến 2015, nâng nguồn vốn đầu tư cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch lên 1,5% tổng chi ngân sách thường xuyên. Từ 2016 đến 2020, ngân sách cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng lên đến 1,7 – 1,8% tổng chi ngân sách thường xuyên.

Xây dựng  một số thiết chế văn hóa, thể thao bằng các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn khác trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm của tỉnh bằng nguồn vốn . 
Chủ động xây dựng và xin các dự án đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bố trí vốn đối ứng cho các nguồn vốn này từ ngân sách của tỉnh.
Bố trí các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của tỉnh trong việc xây dựng một số công trình, chương trình, sự kiện/hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm, quan trọng của tỉnh.
Bố trí các nguồn vốn đầu tư nâng cao năng lực quản lý ngành, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đào tạo nhân tài trong cả 3 lĩnh vực như là nguồn vốn ưu tiên trong ngân sách chi cho các hoạt động thường xuyên của ngành.



4. Tổ chức các hoạt động/sự kiện lớn của tỉnh:


4.1. Mục tiêu:
· Thông qua các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch lớn được tổ chức tại tỉnh, thể hiện các tiềm năng và năng lực xây dựng và phát triển đời sống tinh thần của tỉnh Bắc Giang.

· Thể hiện các liên kết văn hóa, thể thao và du lịch trong các sự kiện, hoạt động lớn của ngành, thể hiện các .

· Thúc đẩy, khuyến khích, cổ vũ các hoạt động sáng tạo văn hóa nghệ thuật, trình diễn thể thao của nhân dân trong tỉnh.

· Liên kết văn hóa Bắc Giang với văn hoá các tỉnh bạn, với vùng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, với cả nước và quốc tế

4.2. Nội dung và các chỉ tiêu:

Luân phiên đăng cai và tổ chức tốt Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc do Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, như một sự kiện lớn nhất của tỉnh, thông qua đó, tăng cường liên kết vùng và liên kết 3 lĩnh vực trong hoạt động chung của ngành;

Tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang theo thường kỳ hai năm một lần như một sự kiện lớn của tỉnh, cổ vũ, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tỉnh.

Tổ chức tốt Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Bắc Giang theo chu kỳ 4 năm, gắn các hoạt động thể thao với hoạt động văn nghệ, quảng bá, xúc tiến du lịch, tiến tới xây dựng đại hội như một thương hiệu festival thể thao của tỉnh với trọng tâm là các môn thể thao dân tộc.

Nâng cấp lễ hội và khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám như một sự kiện lớn về văn hóa, du lịch của tỉnh, tiến tới xây dựng đây như một địa chỉ điểm/địa chỉ văn hóa du lịch của tỉnh và vùng.

Hình thành ý tưởng, xây dựng đề án tổ chức một loại hình festival của tỉnh Bắc Giang, qua đó, quảng bá, xúc tiến đầu tư, xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Giang với các tỉnh trong nước và quốc tế.

Phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các Hội chợ triển lãm, Quảng bá, Xúc tiến du lịch theo các chủ đề chuyên biệt hay tổng hợp, gắn du lịch với văn hóa nghệ thuật, thể thao. 
IV. QUY HOẠCH LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Mục tiêu:

Bảo đảm cho lĩnh vực văn hóa có thể phát triển một cách hài hoà, cân đối, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước của ngành
2. Nội dung và chỉ tiêu:
Đến năm 2015, 30-40% số di tích lịch sử văn hóa của tỉnh được đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị; Đến năm 2020, 60-70% số di tích được đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị.

Đối với các thiết chế văn hoá cấp tỉnh: Đến năm 2015, hoàn thành nâng cấp Trung tâm Văn hóa tỉnh; nâng cấp thư viện tỉnh thành thư viện khoa học tổng hợp và đẩy mạnh tin học hóa thư viện; nâng cấp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh; xây dựng Nhà hát Ca múa Nhạc Tổng hợp; đầu tư, nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch thành trường Cao đẳng.

Đối với hệ thống thiết chế văn hoá cấp huyện/thị xã/thành phố: Đến năm 2015, 100% số huyện/thành phố có Trung tâm VHTT. Giai đoạn 2016-2020, nâng cấp 100% số Trung tâm VHTT cấp huyện/thành phố. 

Đối với hệ thống thiết chế văn hoá cấp xã/phường/thị trấn: đến năm 2015, 50% số xã/phường/thị trấn có Trung tâm VHTT; đến năm 2020, 80% số xã/phường/thị trấn có Trung tâm VHTT. 

Đối với hệ thống thiết chế văn hóa thôn/bản/khu phố/cụm dân cư: đến năm 2015, 100% số thôn/bản/khu phố/cụm dân cư có Nhà văn hoá hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, có 70% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng được trang bị trang thiết bị hoạt động đầy đủ; Đến năm 2020, 100% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng có đầy đủ trang thiết bị hoạt động. Các thiết chế văn hóa này được phát triển trên tinh thần xã hội hóa.

Ở các khu công nghiệp: đến năm 2015, mỗi khu công nghiệp đều có khu Văn hóa - Thể thao, tích hợp với quy hoạch của khối thể thao.

Phát triển các hoạt động văn nghệ quần chúng, nghệ thuật không chuyên, đến 2015, nâng mức hưởng thụ văn nghệ, nghệ thuật của người dân gấp 2 lần hiện nay.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, và cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hoá. Huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản; tập trung cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các loại hình di sản, cũng như ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo tồn. Phát huy giá trị của di sản văn hoá: Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu tri thức về di sản văn hoá; ứng dụng khoa học và công nghệ trong quảng bá, giới thiệu di sản văn hoá; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác trưng bày;… Phát triển các ngành dịch vụ gắn với công tác bảo tồn, bảo tàng nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục và giải trí. Khuyến khích phát triển các bảo tàng, nhà trưng bày tư nhân.

Tăng cường sự phát triển toàn diện hệ thống thư viện nhằm phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu học tập. Đảm bảo đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nguồn cán bộ có năng lực, trình độ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phục vụ. Thống nhất mô hình xây dựng thư viện cấp huyện trong toàn tỉnh; xây dựng điển hình mô hình thư viện, phòng đọc, tủ sách thôn/bản/khu phố, bưu điện văn hoá xã, tủ sách pháp luật,…

Đầu tư nâng cấp các rạp chiếu trở thành tụ điểm sinh hoạt văn hoá ở các vùng đô thị tập trung. Phổ biến và phát hành phim, cung cấp các sản phẩm phim ảnh có chất lượng đáp ứng nhu cầu giáo dục, giải trí lành mạnh. Tăng cường hoạt động chiếu bóng lưu động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một mặt, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; một mặt, nâng cao đời sống văn hoá của người dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, chú trọng phát triển những hoạt động có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Tăng cường hoạt động giao lưu nghệ thuật với các đoàn, chi hội nghệ thuật của các địa phương.

Ưu tiên phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trong tỉnh như  Quan họ, Chèo, dân ca các dân tộc thiểu số. Phát triển các loại hình nghệ thuật hiện đại, nhất là ở các trung tâm dân cư, đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật của những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh. Chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ, diễn viên; đa dạng hoá các chương trình biểu diễn. Có chính sách, cơ chế khuyến khích hoạt động nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập; phát triển phong trào nghệ thuật quần chúng ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng nếp sống, lối sống văn minh, môi trường văn hoá; bên cạnh đó đẩy mạnh giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó tập trung xây dựng các mô hình “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”, “thôn, bản văn hoá”. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia vào sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá; đa dạng hoá các hình thức xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền.

Nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành trường cao đẳng: Đến năm 2015, nâng qui mô đào tạo của Trường đạt 200-300 học viên/năm, trong đó đảm bảo 40% học viên thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, học viên ở vùng sâu, vùng xa. 

Quy hoạch hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thông tin: Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu (hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ văn hóa, thông tin), đơn vị tổ chức các hoạt động mẫu, hoạt động có thu tại chỗ, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hỗ trợ các hoạt động giải trí, huấn luyện,... đảm bảo tự cân đối kinh phí hoạt động, giảm dần tỉ lệ cấp ngân sách của nhà nước.

	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp cơ sở

	1. Cơ cấu Trung tâm Văn hóa tỉnh gồm: Hội trường và sân khấu biểu diễn nghệ thuật (1.000-1.500 chỗ ngồi); khu thông tin, triển lãm trong nhà và ngoài trời; khu dịch vụ văn hóa nghệ thuật (các câu lạc bộ, phòng chiếu phim, khu vui chơi giải trí,..); và các khu vực dịch vụ khác.

2. Đến năm 2015, đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Bộ chủ quản, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, triển lãm, đủ khả năng đăng cai các hoạt động văn hóa, thông tin, triển lãm lớn của tỉnh, khu vực và toàn quốc.


	1. 2009-2010: xây dựng qui hoạch chi tiết hệ thống Trung tâm VHTT ở các huyện, thị xã, thành phố.

2. Phân kỳ:

2011-2015: 100% số Trung tâm VHTT huyện/thành phố có Nhà văn hóa và đưa vào hoạt động; 100% số Trung tâm VHTT hoạt động hiệu quả.

2016-2020: đầu tư trang thiết bị, nâng cấp các Trung tâm VHTT huyện/thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VHTT.

Đầu tư nâng cấp Nhà Văn hoá thuộc Trung tâm VHTT huyện/thị xã/thành phố đảm bảo cơ cấu: Hội trường đa năng (biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hội nghị, hội diễn văn nghệ quần chúng, qui mô từ 400-700 chỗ ngồi; các phòng hoạt động nghiệp vụ và hoạt động chuyên ngành: câu lạc bộ, phòng âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa, triển lãm; khu hành chính điều hành; trang thiết bị hoạt động văn hoá, thông tin chuyên dùng đồng bộ; khu hoạt động dịch vụ tổng hợp trong nhà và ngoài trời; khu hoạt động công cộng ngoài trời; có vườn hoa, tiểu cảnh; hệ thống cấp điện đủ công suất; hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục công trình phụ trợ đảm bảo tiêu chuẩn; diện tích đất qui hoạch đạt 20.000-25.000 m2 trở lên; trong đó diện tích xây dựng tối thiểu đạt 2.000-2.500 m2. 

Vốn đầu tư ước đạt 8-10 tỷ đồng/Trung tâm.


	1. Trung tâm Văn hoá-Thông tin xã/phường/thị trấn do UBND xã/phường/thị trấn thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có hoặc xây dựng mới. Trong đó, đài truyền thanh, có thể lập cơ sở riêng trực thuộc UBND xã/phường/thị trấn.

2. Phân kỳ:

2009-2010: xây dựng qui hoạch chi tiết hệ thống Trung tâm VHTT ở các xã, phường, thị trấn.

2011-2015: 50% số xã có Trung tâm VHTT. 

2016-2020: 80% số xã có Trung tâm VHTT. 

Quy hoạch hệ thống Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn đảm bảo: Ở vị trí trung tâm xã/phường/thị trấn thuận lợi cho các hoạt động của cộng đồng; trung tâm phải bao gồm các thành phần: Khu/hội trường hoạt động nghệ thuật; khu hoạt động của các câu lạc bộ; thư viện/tủ sách (kết hợp với thư viện trường học); cụm thông tin, cổ động; khu vui chơi thanh thiếu nhi; sân bãi luyện tập thể dục thể thao; khu dịch vụ văn hoá tổng hợp; đài truyền thanh (có thể tách riêng, tùy theo địa phương); có 1-2 cán bộ chuyên trách công tác văn hoá, thông tin và thể thao; mặt bằng qui hoạch đạt 3.000m2 trở lên; ước vốn đầu tư khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng/Trung tâm.

 3. Nhà Văn hoá, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/khu phố/cụm dân cư
2010-2015: 100% số thôn/khu phố/cụm dân cư có Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng.

2016-2020: chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị của các Nhà văn hoá, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/khu phố/cụm dân cư. 

Quy hoạch hệ thống Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/khu phố/cụm dân cư đảm bảo: Vị trí thuận lợi cho các sinh hoạt cộng đồng ở thôn/khu phố/cụm dân cư; có các thành phần: hội trường đạt 150-300 chỗ ngồi; sân khấu biểu diễn nghệ thuật; sân hoạt động thể thao (trong nhà, ngoài trời); nơi đọc sách, báo; hoạt động theo qui chế tự quản của cộng đồng; mặt bằng qui hoạch đạt 1.000-1.500 m2 trở lên; ước vốn đầu tư: 300-500 triệu đồng/Nhà văn hoá.




Hoạt động của hệ thống Trung tâm VHTT, khu Văn hóa - Thể thao: Tập trung vào các mảng hoạt động (1) Khai thác, phát huy vốn văn nghệ dân gian truyền thống, và giữ gìn các loại hình nghệ thuật truyền thống; (2) Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin lưu động; phối hợp tổ chức các lễ hội ở địa phương; (3) Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật nhằm định hình và nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật, khuyến khích các xu hướng văn hoá nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân; (4) Tổ chức các hoạt động, các giải thể thao nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện; (5) Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hoá văn nghệ giữa các đơn vị trong huyện và ngoài huyện; (6) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở các Trung tâm VHTT; (7) Cung cấp các dịch vụ về văn hoá, nghệ thuật, thể thao.

Đề xuất các hoạt động/sự kiện của Trung tâm VHTT, khu VHTT
	TT
	Sự kiện
	Hoạt động

	· 
	Tết dương lịch
	Tổ chức Festival/lễ hội tổng hợp (biểu diễn nghệ thuật, chơi trò chơi dân gian/trò chơi mới,…) hay theo một chủ đề

	· 
	Tết âm lịch
	Tổ chức Festival/lễ hội (biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian/trò chơi mới,..) cho dân cư trên địa bàn từng xã

	· 
	Ngày lễ 30/4 và 1/5
	Tổ chức hoạt động triển lãm về ngày 30/4 và trưng bày hiện vật với sự hướng dẫn nghiệp vụ của Bảo tàng huyện;

Trưng bày các cụm Panô tuyên truyền ngày truyền thống 30/4 và 1/5 kèm theo các hoạt động thông tin cổ động;

Mở hội thi (văn hoá văn nghệ, trò chơi, ẩm thực,…) 

	· 
	Tết thiếu nhi 1-6
	Thi bé khoẻ, bé ngoan cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

	· 
	Rằm Trung thu
	Tổ chức thi vẽ tranh, chơi trò chơi cho thiếu niên, nhi đồng 

	· 
	Quốc khánh 2/9
	Tổ chức kỷ niệm, nói chuyện truyền thống, giao lưu với các lão thành cách mạng.

Tổ chức trưng bày, triển lãm

Tổ chức các cụm panô tuyên truyền 

	· 
	Ngày hội Văn hoá Thể thao
	Tập trung vào các hoạt động thể thao có thưởng

Tổ chức các trò chơi, sinh hoạt cộng đồng

Tổ chức biểu diễn văn nghệ

	· 
	Các hoạt động cộng đồng
	Tổ chức các chương trình từ thiện, các chương trình xã hội trong các cộng đồng dân cư

	· 
	Các hoạt động giao lưu
	Giao lưu giữa các câu lạc bộ, các hội, đội văn nghệ

Giao lưu giữa các câu lạc bộ, hội, đội văn nghệ với các ban ngành đoàn thể, giữa các địa phương

	· 
	Luyện tập TDTT cho các cá nhân và xây dựng các đội/nhóm thi đấu giao lưu, tranh giải
	Các hoạt động luyện tập theo từng loại hình câu lạc bộ

Các hoạt động thi đấu, tranh giải

Phát triển phong trào luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên của người dân

Tổ chức hội thao, hội diễn từng xã hay giữa nhiều xã

	· 
	Các hoạt động đọc sách báo
	Xây dựng thư viện/phòng đọc sách báo/góc đọc sách

Tổ chức các cuộc thi đọc sách, kể chuyện

Tổ chức các buổi giới thiệu sách, báo, tài liệu mới

Hoạt động trao đổi sách báo với hệ thống Thư viện huyện/tỉnh


Quy hoạch hệ thống Bảo tàng và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa: 
Hoàn thành kế hoạch lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định bảo vệ đối với các di tích còn lại của tỉnh và do các huyện/thành phố đề xuất. Tập trung cho nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích được xếp hạng (cấp quốc gia, cấp tỉnh). Đầu tư nâng cấp và hiện đại hoá bảo tàng tỉnh; tổ chức quy hoạch và xây dựng nhà bảo tàng, nhà truyền thống ở cấp huyện/thành phố và khuyến khích các địa phương, đơn vị xây dựng phòng trưng bày truyền thống. Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tàng; đẩy mạnh công tác sưu tầm các hiện vật, di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc.

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo tàng và công tác bảo tồn. Phát triển các hoạt động dịch vụ của ngành bảo tàng, bảo tồn phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập giảng dạy, phổ biến tri thức và hưởng thụ văn hoá của công chúng.

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đã và đang được xếp hạng. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn, bảo quản di tích tại cộng đồng. Định hướng cho cộng đồng thấy được giá trị các di sản và đó chính là của họ để họ có ý thức bảo vệ và trao truyền cho các thế hệ sau.
Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong công tác ngành bảo tàng, bảo tồn. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về di tích và danh lam thắng cảnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.

Bảng 34: Một số chỉ tiêu phát triển ngành bảo tồn đến năm 2015-2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Di tích được xếp hạng cấp quốc gia
	Di tích
	130-135
	150-155

	2
	Di tích được xếp hạng cấp tỉnh
	Di tích
	450-500
	600-700


Bảng 35: Phát triển ngành bảo tàng đến năm 2015-2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	 2020

	1
	Bảo tàng tổng hợp tỉnh
	Nhà
	1
	1

	2
	Bảo tàng, nhà truyền thống cấp huyện
	Nhà
	5-7
	8-10

	3
	Bảo tàng tư nhân
	Nhà
	1-2
	3-4


Quy hoạch Bảo tàng tỉnh: Bảo tàng Tổng hợp tỉnh là thiết chế văn hóa hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ, phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, tăng cường các hoạt động có thu, giảm dần nguồn cấp kinh phí của nhà nước. Giai đoạn 2010-2020: tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Hoạt động: Nghiên cứu sưu tầm; triển lãm lưu động; bảo quản hiện vật, bảo tồn, phát huy giá trị hiện vật; và dịch vụ bảo tàng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên, diện tích trưng bày đạt 1.500-2.000m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản đạt 1.000m2 trở lên. Vốn tài liệu: đạt 40.000-50.000 tài liệu, hiện vật; trong đó có 5.000-7.000 tài liệu, hiện vật gốc trở lên; có ít nhất là một sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ 70% tổng số tài liệu, hiện vật; tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 50% phương tiện, kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Lượng khách tham quan: đến năm 2015, đạt 20.000 lượt người/năm; đến năm 2020, đạt 30.000 lượt người/năm.

Bảng 36: Chỉ tiêu phát triển Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Số tài liệu, hiện vật
	Tài liệu, hiện vật
	40.000
	50.000

	2
	Số lần triển lãm chuyên đề
	Lần/năm
	1-2
	1-2

	3
	Số lần triển lãm lưu động
	Lần/năm
	2-3
	4-5

	3
	Lượt khách tham quan bảo tàng
	Lượt/năm
	20.000
	30.000


Quy hoạch hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống cấp huyện/thành phố và cấp cơ sở: Trong giai đoạn đến năm 2010-2015 và đến năm 2020, đầu tư xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tàng tư nhân, nhà trưng bày truyền thống ở các huyện/thành phố có đủ điều kiện xây dựng; đối với cấp xã/phường/thị trấn, nhà trưng bày truyền thống có thể kết hợp với Trung tâm VHTT. 

Đối với nhà bảo tàng, nhà truyền thống cấp huyện/thành phố: đảm bảo vị trí ở trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuận tiện cho việc tham quan, học tập và phát huy giá trị; có đầy đủ trang thiết bị; hệ thống trưng bày và kho chứa 1.000 hiện vật; diện tích trưng bày đạt 100-200 m2; vốn đầu tư đạt 1,2-1,5 tỉ đồng/nhà truyền thống.

Bảng 37: Chỉ tiêu phát triển hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống cấp huyện/thành phố đến 2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Vị trí, địa điểm
	
	Trung tâm huyện, thành phố

	2
	Diện tích trưng bày
	m2
	200-300

	3
	Số tài liệu, hiện vật
	Tài liệu, hiện vật
	2.500-3.000

	4
	Lượt khách tham quan
	Lượt/năm
	5.000-7.000

	5
	Vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	1,2-1,5


Đối với nhà truyền thống cấp xã/phường/thị trấn: đầu tư xây dựng nhà trưng bày, phòng truyền thống ở các xã/phường/thị trấn; kết hợp với Trung tâm VHTT, có phòng trưng bày đạt 60 m2 trở lên; đầu tư theo phương thức xã hội hoá, có sự hỗ trợ của nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với các di sản phi vật thể: Giai đoạn 2010-2011, hoàn thành tổng kiểm kê di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chưa được xếp hạng, phân loại và dự kiến thời gian xếp hạng di tích. Đến năm 2012, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đến năm 2015, 50% số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo; đến năm 2020, 70-80% số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh cơ bản được tôn tạo, tu bổ. Giai đoạn 2010-2015, tiếp tục tập trung cho công tác sưu tầm, tư liệu hóa (tài liệu, phim, ảnh) về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bản tỉnh.

Giai đoạn 2010-2015, có kế hoạch phát huy giá trị các loại hình di sản văn hoá phi vật thể đặc trưng của tỉnh, như: hát Quan họ, Ca trù, hát Chèo, dân ca các dân tộc thiểu số,... và các làng nghề truyền thống như làng gốm Thổ Hà,...

Đến năm 2010, nâng cấp lễ hội Yên Thế thành lễ hội cấp tỉnh; giai đoạn 2011-2012, nâng cấp lễ hội Yên Thế trở thành lễ hội quốc gia. Hoàn thành hồ sơ đưa khu di tích Yên Thế và lễ hội Yên Thế là di tích quốc gia đặc biệt. 

Quy hoạch phát triển hệ thống Thư viện: 
Xây dựng đề án, chương trình tin học hóa thư viện tỉnh. Đến năm 2015, xây dựng thư viện tỉnh trở thành thư viện điện tử; Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện tỉnh, đủ sức tăng cường nguồn lực cho hệ thống thư viện cấp huyện/thành phố, hệ thống phòng đọc, tủ sách cấp xã/phường/thị trấn, cơ sở; Mở rộng và phát triển dịch vụ có thu. 
Đối với hệ thống thư viện cấp huyện/thị xã/thành phố: Giai đoạn 2010-2015, nâng cấp hệ thống thư viện cấp huyện/thành phố (trụ sở hoạt động và trang thiết bị) và triển khai chương trình tin học hóa hệ thống thư viện cấp huyện; Giai đoạn 2016-2020, nâng cấp hệ thống thư viện cấp huyện và hoàn thành chương trình tin học hóa hệ thống thư viện cấp huyện. Đối với thư viện cấp xã/phường/thị trấn: Ưu tiên xây dựng phòng đọc, tủ sách gắn với hệ thống Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn, khu VHTT. Đến năm 2015, 100% xã/phường/thị trấn có phòng đọc sách, tủ sách. 

Giai đoạn 2010-2011, lập đề án xây dựng thư viện thiếu nhi tỉnh Bắc Giang; Đến năm 2015, đưa thư viện thiếu nhi tỉnh Bắc Giang vào sử dụng.

Đến năm 2015, nâng cấp thư viện tỉnh Bắc Giang, xây dựng thư viện tỉnh thành thư viện điện tử: xây dựng mạng cục bộ (mạng LAN); thiết lập mạng WAN trong tỉnh. - Đến năm 2020, nguồn dữ liệu được kết nối với hệ thống thư viện cấp huyện/thành phố trong tỉnh. 

Bảng 38: Một số chỉ tiêu phục vụ của thư viện tỉnh 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Số lượng tài liệu các loại
	Bản
	900.000
	950.000

	2
	Số tài liệu được bổ sung hàng năm
	Bản/năm
	10.000
	10.000

	3
	Cấp thẻ bạn đọc
	Thẻ/năm
	5.000
	6.000

	4
	Lượt bạn đọc
	Lượt/năm
	45.000
	60.000

	5
	Lượt tài liệu luân chuyển
	lượt/năm
	300.000
	350.000


Giai đoạn 2010-2011, lập đề án xây dựng thư viện thiếu nhi tỉnh Bắc Giang, ở thành phố Bắc Giang. Đến năm 2015, đưa thư viện thiếu nhi tỉnh Bắc Giang vào sử dụng. Giai đoạn 2016-2020, nâng cấp thư viện thiếu nhi tỉnh.

Bảng 39: Một số chỉ tiêu phục vụ của thư viện thiếu nhi tỉnh 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Số lượng tài liệu các loại
	Bản
	30.000
	45.000

	2
	Số tài liệu được bổ sung hàng năm
	Bản/năm
	1.000
	1.500

	3
	Cấp thẻ bạn đọc
	Thẻ/năm
	1.000
	1.500

	4
	Lượt bạn đọc
	Lượt/năm
	10.000
	20.000

	5
	Lượt tài liệu luân chuyển
	lượt/năm
	25.000
	50.000


Giai đoạn 2010-2015, nâng cấp trụ sở hoạt động 100% số thư viện huyện/thị xã/thành phố; Đến năm 2015, 70% số thư viện huyện/thị xã/thành phố đạt chuẩn phân loại cấp I-II của Bộ VHTT&DL; đến năm 2020, 100% số thư viện huyện/thị xã/thành phố đạt chuẩn phân loại cấp I-II của Bộ VHTT&DL.

Giai đoạn 2016-2020, triển khai chương trình tin học hóa hệ thống thư viện cấp huyện/thị xã/thành phố. Đến năm 2020, hệ thống dữ liệu của hệ thống thư viện huyện/thị xã/thành phố được kết nối với nhau, kết nối với thư viện tỉnh. 

Cơ cấu vốn tài liệu của thư viện huyện/thị xã/thành phố đảm bảo: 25% tài liệu về chính trị, xã hội; 30% tài liệu về khoa học; 30% tài liệu về văn học nghệ thuật; và 15% tài liệu của thiếu nhi

Bảng 40: Một số chỉ tiêu phục vụ của hệ thống thư viện huyện/thị xã/thành phố 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Số lượng tài liệu các loại
	Bản/thư viện
	30.000
	45.000

	2
	Số tài liệu được bổ sung
	Bản/năm/thư viện
	1.000
	1.500

	3
	Cấp thẻ bạn đọc
	Thẻ/năm/thư viện
	400
	500

	4
	Lượt bạn đọc
	Lượt/năm/thư viện
	10.000
	20.000

	5
	Lượt tài liệu luân chuyển
	lượt/năm/thư viện
	25.000
	50.000


Tùy theo địa phương, phòng đọc, tủ sách cấp xã/phường/thị trấn có thể kết hợp với Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn. 
Giai đoạn 2010-2015: 70% số xã/phường/thị trấn có phòng đọc, tủ sách. Trong đó: 20% xã, phường, thị trấn có thư viện đạt chuẩn qui định theo Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT; 50% xã/phường/thị trấn có phòng đọc, tủ sách với vốn sách đạt 1,000 bản/phòng đọc, và 20-30 chỗ ngồi/phòng đọc. Mức đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt 100-200 triệu đồng/phòng đọc; vốn tài liệu đạt 1,000-3,000 bản/phòng đọc.
Giai đoạn 2016-2020: 100% số xã/phường/thị trấn có thư viện, phòng đọc hoặc tủ sách; thể chế hoá hệ thống thư viện, tủ sách, phòng đọc Bình quân một phòng đọc, tủ sách có phòng đọc 20-30 chỗ ngồi, số tài liệu đạt 4.000-5.000 bản, thu hút 7.000-9.000 lượt độc giả/năm.

Bảng 41: Chỉ tiêu phục vụ của hệ thống phòng đọc xã/phường/thị trấn 

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Số lượng tài liệu các loại
	bản/phòng đọc
	1.000-3.000
	4.000-5.000

	2
	Lượt bạn đọc
	lượt/năm/phòng đọc
	5.000-7.000
	7.000-9.000


Quy hoạch phát triển Điện ảnh và Chiếu bóng: 
	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng
	Hoạt động chiếu bóng

	Nâng cao chất lượng phát hành phim, sắp xếp lại hoạt động của các đại lý khai thác và phổ biến nguồn phim; 

Chuyển đổi hình thức kinh doanh ở rạp theo hướng đa năng và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả;

Phát triển hoạt động chiếu bóng phục vụ vùng núi, trung du, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Phát triển hoạt động theo hướng xã hội hoá nhằm phát triển sự nghiệp Điện ảnh, chiếu bóng. Khuyến khích hợp tác với các đối tác tư nhân; 

Khuyến khích thành lập hãng phim tư nhân.


	Duy trì hoạt động chiếu bóng đối với vùng núi, trung du, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Nâng cao vai trò tuyên truyền của hoạt động chiếu bóng;

Tăng cường năng lực cho các đội chiếu bóng lưu động;

Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ hoạt động chiếu bóng;

Tăng tỉ lệ các buổi chiếu bóng bằng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số


Bảng 42: Chỉ tiêu hoạt động chiếu phim, chiếu bóng lưu động

	TT
	
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Số đơn vị chiếu bóng lưu động
	Đơn vị
	3
	3

	2
	Số buổi chiếu bóng
	Bổi chiếu/năm
	600
	600

	3
	Số lượt người xem chiếu bóng
	Lượt người/năm
	250.000
	300.000


Quy hoạch phát triển Mỹ thuật, Nhiếp ảnh: 
Xây dựng chương trình tổ chức các buổi triển lãm mỹ thuật định kỳ; giai đoạn 2010-2015, xây dựng đề cương và lập qui hoạch chi tiết dự án xây dựng Trung triển lãm mỹ thuật tỉnh Bắc Giang. Hoàn chỉnh hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tại các quảng trường, khu công công theo quy hoạch về tượng đài và tranh hoành tráng đã được phê duyệt.

Quy hoạch phát triển Nghệ thuật biểu diễn:

Bảo tồn và phát huy di sản các làng quan họ cổ, đầu tư cho một vài làng quan họ cổ tiêu biểu, xây dựng chúng thành các điểm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian, gắn với phát triển du lịch.

	Nhà hát
Ca Múa Nhạc Tổng hợp
	Sân khấu biểu diễn nghệ thuật ở cấp huyện và cấp xã
	Hoạt động Văn hóa Văn nghệ quần chúng

	Địa điểm: thành phố Bắc Giang;

Diện tích quy hoạch: 50.000m2;

Cơ cấu đầu tư đảm bảo: Trang thiết bị chuyên dùng hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động biểu diễn các loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp (ca kịch truyền thống và hiện đại, hòa nhạc, ca múa nhạc hiện đại,…); sân khấu; phòng hóa trang, phục trang; phòng tập; trang thiết bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng; các công trình phụ trợ khác;…

Ước vốn đầu tư: 80-100 tỷ đồng; 

Kế hoạch: 2009-2010, xây dựng đề án và qui hoạch chi tiết; 2013, đưa công trình vào khai thác, sử dụng; Đến năm 2020, nâng cấp, hiện đại hóa Nhà hát Ca – Múa – Nhạc Bắc Giang.


	1. Đến năm 2015, 100% số Trung tâm VHTT huyện/thị xã/thành phố hoàn thành, trong đó có sân khấu biểu diễn nghệ thuật đạt 400-700 chỗ ngồi. Đến năm 2020, nâng cấp, hiện đại hóa sân khấu biểu nghệ thuật thuộc Trung tâm VHTT huyện/thị xã/thành phố.

2. Đến năm 2015, 100% số Trung tâm VHTT, khu Văn hóa - Thể thao xã/phường/thị trấn hoàn thành có sân khấu, hội trường biểu diễn nghệ thuật. Đến năm 2020, nâng cấp, hiện đại hóa sân khấu biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung tâm VHTT, khu Văn hóa - Thể thao cấp xã/phường/thị trấn.


	1. Giai đoạn 2011-2015: 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng những hạt nhân nòng cốt của phong trào văn nghệ quần chúng. 

70% số thôn/bản/khu phố, các doanh nghiệp, trường học có đội văn nghệ quần chúng. 

100 % số xã/phường/thị trấn có 3-5 câu lạc bộ sở thích văn hoá, thể thao.

Bình quân xem biểu diễn văn nghệ quần chúng 2 lần/năm/người.

2. Giai đoạn 2016-2020:

100% số thôn/bản/khu phố, các doanh nghiệp, trường học có đội văn nghệ quần chúng. 

Bình quân xem biểu diễn văn nghệ quần chúng 3 lần/năm/người.




Bảng 43: Chỉ tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp công lập

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	 2015
	 2020

	1
	Số đơn vị nghệ thuật chuyện nghiệp công lập
	Đơn vị
	1
	1

	2
	Số rạp
	Rạp
	1
	1

	3
	Dàn dựng vở diễn cũ
	Vở
	1
	1

	4
	Dàn dựng vở diễn mới
	Vở
	2
	3

	5
	Chương trình (ca múa nhạc) mới
	Chương trình
	3-4
	5-6

	6
	Số buổi biểu diễn
	Buổi
	180-200
	220-250

	7
	Lượt người xem biểu diễn nghệ thuật
	Lượt người
	360.000-400.000
	440.000-500.000


Bảng 44: Chỉ tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp dân lập

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	 2015
	 2020

	1
	Số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp dân lập
	Đơn vị
	4-5
	8-10

	2
	Số buổi biểu diễn
	Buổi
	300-400
	500-600

	3
	Lượt người xem biểu diễn nghệ thuật
	Lượt người
	800.000
	1.000.000


Bảng 45: Chỉ tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp (các đoàn nghệ thuật ngoại tỉnh)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	 2015
	 2020

	1
	Số buổi biểu diễn
	Buổi
	500
	700

	2
	Lượt người xem biểu diễn nghệ thuật
	Lượt người
	800.000
	1.000.000


Quy hoạch xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: 
Nâng cao chất lượng các phong trào cụ thể: “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hoá”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; xây dựng thôn/bản/khối phố văn hoá, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá ở địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời chống mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội khác. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân trong tỉnh, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo cho người dân được tham gia vào sáng tạo các giá trị văn hoá và tự tổ chức các hoạt động văn hoá cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng những hạt nhân nòng cốt của phong trào văn nghệ quần chúng; xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, đội văn nghệ truyền thống, và các câu lạc bộ văn nghệ cơ sở. Phát triển phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng, như tổ chức các lễ hội dân gian, liên hoan, hội thi, hội diễn; khuyến khích nhân dân tham gia vào quá trình sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá. 

Xây dựng đời sống văn hoá thông tin cơ sở gắn việc bảo vệ môi trường, theo Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về bảo vệ môi trường. Đến năm 2020, xây dựng đời sống văn hoá thông tin cơ sở phát triển toàn diện, cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất và hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin các cấp được đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại hoá. Xây dựng và phát triển một số mô hình hoạt động và quản lý văn hoá công cộng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển và quản lý hoạt động và thiết chế văn hoá. 

Bảng 46: Một số chỉ tiêu xây dựng và phát triển đời sống cơ sở 2015-2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Gia đình văn hoá
	%
	65-70
	75-80

	2
	Làng/bản/khu phố văn hóa
	%
	60-65
	65-70

	3
	Cơ quan, đơn vị văn hoá
	%
	60-70
	70-80

	4
	Xã/phường văn hóa
	%
	20
	30

	5
	Bưu điện văn hoá xã
	%
	100
	100


Quy hoạch phát triển thông tin tuyên truyền:
 Khai thác hệ thống Trung tâm VHTT, khu Văn hóa - Thể thao các cấp phục vụ hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động. Nâng cao chất lượng biểu diễn và lượt người xem thông tin lưu động, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khai thác các hình thức nghệ thuật truyền thống của các dân tộc góp phần đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền cổ động. Hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính đối với hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động.

	Đối với cấp huyện/thành phố
	Đối với cấp xã/phường/thị trấn và thôn/bản/khu phố

	Đến năm 2015, 100% các đội thông tin lưu động được đầu tư đồng bộ và hiện đại hoá trang thiết bị, các phương tiện hoạt động. 

Hệ thống cổ động trực quan: Đến năm 2015, mỗi huyện/thị xã/thành phố có từ 3-5 cụm tranh, panô kiên cố với mức kinh phí đầu tư đạt 200 triệu đồng/cụm.

Đến năm 2020, nâng cấp và hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động. 


	Xây dựng cụm truyền thanh gắn với các hệ thống Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn hay trang bị hệ thống truyền thanh cho hệ thống Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/bản/khu phố. 
Đến năm 2015, 70% số Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn có hệ thống truyền thanh; đến 2020, 100% số Trung tâm VHTT xã/phường/thị trấn có hệ thống truyền thanh. 

Đến 2015, 100% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/bản/khu phố có hệ thống truyền thanh; đến 2020, nâng cấp hệ thống truyền thanh 100% số Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn/bản khu phố. 




Bảng 47: Mục tiêu phát triển thông tin cổ động giai đoạn 2015-2020

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	2015
	2020

	1
	Đội TTLĐ cấp tỉnh 
	Đội
	1
	1

	2
	Đội TTLĐ cấp cấp huyện/thị xã/thành phố
	Đội
	10
	10

	3
	Số lượt người xem thông tin lưu động
	Lượt/năm
	450.000
	500.000


Bảng 48: Chỉ tiêu hoạt động hàng năm đối với đội thông tin lưu động

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu hoạt động

	1
	Số ngày hoạt động
	120-140 buổi

	2
	Tổ chức liên hoan, hội thi, hội thảo
	2-4 cuộc

	3
	Biên tập phát hành tranh cổ động, các tài liệu thông tin tuyên truyền
	7-10 tài liệu



	4
	Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở
	1-2 lớp 

	5
	Biên tập, dàn dựng chương trình mới.
	2-3 chương trình


V. QUY HOẠCH LĨNH VỰC THỂ THAO
1. Mục tiêu:
Phấn đấu TDTT Bắc Giang luôn giữ vị trí tốp đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Phát triển rộng rãi phong trào TDTT quần chúng, các môn thể thao dân tộc và các hoạt động TDTT mang tính phổ cập đối với mọi đối tượng. Khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Tập trung phát triển những môn thể thao trọng điểm phù hợp với đặc điểm và thể chất người Bắc Giang nhằm nhanh chóng nâng cao thành tích thể thao và từng bước xây dựng lực lượng thể thao chuyên nghiệp. 

 Huy động các nguồn lực tham gia phát triển TDTT. Tăng cường giao lưu thể thao trong nước và quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh của tỉnh với bạn bè, thu hút du khách du lịch đến Bắc Giang. 

2. Nội dung và chỉ tiêu (xem trang sau)
2.1. Phát triển TD,TT quần chúng:

	Đối với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
	Đối với công chức, viên chức, người lao động.
	Đối với 
nhân dân nông thôn
	Đối với 
nhân dân thành thị
	Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	Đối với doanh nghiệp

	- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để mở rộng phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”, triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát triển các giải thể thao truyền thống như: Chạy việt dã, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá thanh, thiếu niên... vận động thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia hoạt động TDTT. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức các giải thể thao, các hội thi Văn hoá-thể thao thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Phát triển các môn, các nội dung hoạt động TDTT trong thanh, thiếu niên, nhi đồng gồm: Bóng chuyền, Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt, Đá cầu, các môn Võ. 

- Câu lạc bộ Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá thanh, thiếu niên, nhi đồng là thiết chế cơ bản TDTT thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

	Phát triển các môn TDTT, các nội dung sau trong công chức, viên chức: Cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, quần vợt… Khuyến khích phát triển các nội dung thể thao giải trí mới.

- Khuyến khích thành lập các đội bóng, các Câu lạc bộ TDTT trong công chức, viên chức. Xây dựng hệ thống thi đấu TDTT trong công chức, viên chức.

- Tăng ngân sách đầu tư cho TDTT công chức, viên chức kinh phí hỗ trợ của từng cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường tuyên truyền phát triển TDTT trong công chức, viên chức; nhân điển hình tiên tiến về TDTT, gia đình thể thao gắn với mô hình gia đình văn hoá trong công chức, viên chức.

- Tổ chức các Hội thi Văn hoá-Thể thao hàng năm cho công chức, viên chức.

- Câu lạc bộ TDTT từng môn, từng cơ quan, đơn vị là thiết chế cơ bản của TDTT công chức, viên chức.
	Phát triển các môn, các nội dung sau đây để phục vụ nhân dân nông thôn: Bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, điền kinh, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, thể dục dưỡng sinh, vật, võ, bắn nỏ, bơi,…

- Khuyến khích phát triển các tụ điểm thể thao giải trí, các hình thức TDTT gắn với gắn với các hoạt động văn hoá, khu du lịch, lễ hội truyền thống của địa phương, mỗi năm tổ chức 2-3 giải thể thao hoặc tổ chức ngày Hội văn hóa- thể thao cấp xã.

- Chỉ đạo nhà văn hoá xã phường, thị trấn, thôn làng, bản tổ chức các hoạt động thể thao, thi đấu, vui chơi giải trí cho nhân dân.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhân điển hình tiên tiến về TDTT, gia đình thể thao gắn với mô hình gia đình văn hoá trong các cụm dân cư, thôn làng, bản. 

- Thành lập thêm các câu lạc bộ TDTT; mở thêm các cơ sở dịch vụ tập luyện TDTT.

- Xây dựng thiết chế TDTT ở xã, phường, thị trấn là Trung tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá - Thể thao là thiết chế cơ bản của TDTT cấp cơ sở. 
	Phát triển các môn thể thao, các nội dung sau đây để phục vụ nhân dân thành phố: Cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, quần vợt, điền kinh, thể dục dưỡng sinh… Khuyến khích phát triển thêm các nội dung thể thao giải trí mới.

- Khuyến khích phát triển các điểm thể thao giải trí, các hình thức lễ hội gắn với các hoạt động văn hoá, khu du lịch của thành phố.

- Thành lập thêm các câu lạc bộ TDTT; mở thêm các cơ sở dịch vụ tập luyện TDTT (dịch vụ công, tư nhân…); mở thêm các khu thể thao vui chơi giải trí.

- Cải tiến hệ thống thi đấu, biểu diễn TDTT của nhân dân thành thị.
	Phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội, Hội người cao tuổi... tổ chức cho các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia tập luyện TDTT; tổ chức các giải thi đấu thể thao thích hợp cho các đối tượng này. Cử vận động viên của Bắc Giang tham gia Đại hội thể thao người cao tuổi, người khuyết tật toàn quốc.

- Phát triển các môn, nội dung hoạt động TDTT sau đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Thể dục dưỡng sinh, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Cờ vua, Đi bộ...

- Tổ chức thêm các Câu lạc bộ TDTT cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi. Kết hợp với Hội người cao tuổi tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi và người khuyết tật. 

- Câu lạc bộ TDTT, Hội thể thao là thiết chế cơ bản của thể thao người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
	Phát triển các môn thể thao, nội dung hoạt động TDTT trong các doanh nghiệp: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, cờ tướng, bóng bàn, quần vợt… Khuyến khích phát triển thêm các nội dung thể thao giải trí khác.

- Khuyến khích thành lập các đội thể thao, các Câu lạc bộ TDTT, cụm hoạt động TDTT ở từng doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống thi đấu thể thao của các doanh nghiệp hoặc khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thi đấu thể thao ở cấp huyện, thành phố.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài chính để phát triển TDTT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển TDTT trong các doanh nghiệp.

- Câu lạc bộ TDTT từng doanh nghiệp là thiết chế cơ bản của TDTT doanh nghiệp


Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường:
	Trường phổ thông
	Trường Cao đẳng và Trung cấp 
chuyên nghiệp, dạy nghề

	- Ngành Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính đảm bảo chương trình giảng dạy TDTT nội khoá; ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì phát triển các hoạt động TDTT ngoại khoá trong trường học. 

- Đảm bảo thực hiện tốt chương trình TDTT nội khoá do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, có bổ sung trò chơi vận động đối với các trường tiểu học. 

- Tổ chức thể thao ngoại khoá, các môn thể thao phổ thông như: Bóng đá, Bóng chuyền, Đá cầu, cờ vua, Điền kinh, Kéo co, Nhảy bao bố, vật...
- Thành lập các Câu lạc bộ TDTT trường học (từ 2-4 môn thể thao) để quản lý, khuyến khích các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao ngoại khoá. 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo kết hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tăng cường đội ngũ giáo viên chuyên trách TDTT, sắp xếp bổ sung giáo viên kiêm nhiệm, chủ yếu đào tạo thêm đội ngũ hướng dẫn viên TDTT (tình nguyện viên) TDTT của từng lớp học. Hai ngành kết hợp trình tỉnh về cơ chế chính sách, tiền bồi dưỡng lao động thích hợp cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm, hướng dẫn viên. 

- Xây dựng các chương trình, giáo án tập luyện TDTT ngoại khoá của từng môn thể thao, chương trình và kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, hướng dẫn viên TDTT (nằm trong “chương trình nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam” của Chính phủ và chương trình của tỉnh).

- Đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho hoạt động ngoại khoá TDTT tại các Câu lạc bộ TDTT trường học bằng nguồn kinh phí của Nhà nước kết hợp một phần kinh phí của xã hội.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập một số lớp năng khiếu thể thao trong các trường phổ thông có điều kiện, bằng cách dựa trên cơ sở phát triển tập luyện ngoại khoá TDTT ở trường học. 

- Câu lạc bộ TDTT trường học là thiết chế cơ bản của TDTT trường học.


	- Đảm bảo chương trình thể dục nội khoá trong các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề theo hướng khuyến khích sinh viên chọn môn thể thao ưa thích.

- Khuyến khích sinh viên hoạt động thể thao ngoại khoá chủ yếu với các môn thể thao giải trí như: Bóng đá, Bóng chuyền, Đá cầu, Bóng rổ, Điền kinh, Kéo co, Nhảy bao bố, thể dục Aerobic...
- Tiến hành tuyển chọn và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên của các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đủ khả năng huấn luyện nâng cao thành tích một số môn thể thao trọng điểm; tuyển chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho trọng tài của từng trường.

- Tăng cường giao lưu thi đấu thể thao giữa các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh và các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trong khu vực, toàn quốc. 

- Câu lạc bộ thể thao trường học là thiết chế cơ bản của TDTT các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp


Phát triển TD,TT trong lực lượng vũ trang: 
Phát triển các môn, các nội dung hoạt động TDTT quốc phòng trong lực lượng vũ trang: Cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, bóng đá, bóng bàn, bắn súng, võ thuật. Luôn đảm bảo 100% chiến sỹ khoẻ.

Tổ chức các Hội thao trong quân đội, công an.

Tiếp tục nhân điển hình tiên tiến về TDTT từ các đơn vị tiên tiến trong quân đội, công an.

Khuyến khích ngành quân đội, công an đầu tư cơ sở vật chất, tài chính cho TDTT.

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên TDTT, trọng tài của quân đội, công an.

Câu lạc bộ TDTT trong từng đơn vị lực lượng vũ trang là thiết chế cơ bản của TDTT lực lượng vũ trang.

2.2. Phát triển thể thao thành tích cao:
Xác định các môn thể thao trọng điểm:

Các môn thể thao truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của đa số người dân Bắc Giang cần được chọn là môn thể thao trọng điểm.

Các môn thể thao có trong chương trình thi đấu của Đại hội Olympic, Asiad, SEA Games, trong những năm gần đây đã giành được huy chương trong các giải thi đấu quốc tế, Đại hội TDTT toàn quốc, giải vô địch quốc gia cần được chọn là môn thể thao trọng điểm.

Các môn thể thao có số lượng nhiều huy chương tại các Đại hội thể thao và thành tích thi đấu ít phụ thuộc vào trọng tài cũng chọn là môn thể thao trọng điểm.

Môn thể thao của Bắc Giang hiện có các điều kiện tối thiểu để phát triển về thể chế và hệ thống quản lý, huấn luyện viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống thi đấu chọn là môn thể thao trọng điểm.

Từ những căn cứ nêu trên, quy hoạch hệ thống các môn thể thao thành tích cao đến năm 2020 vào ba nhóm (gồm 20 môn): Nhóm các môn thể thao trọng điểm loại 1 (có huy chương), nhóm các môn thể thao loại 2 (phấn đấu có huy chương), nhóm môn thể thao loại 3.

Nhóm các môn thể thao trọng điểm loại 1 gồm 9  môn:

	1. Vật

2. Đá cầu

3. Cầu lông
	4. Võ cổ truyền

5. Cầu mây (nữ)

6. Cờ vua
	7. Wushu

8. Đẩy gậy

9. Điền kinh  



Nhóm các môn thể thao loại 2 gồm 8 môn:

	1. Cử tạ

2. Quần vợt

3. Bóng đá 
	4. Boxing (nữ)

5. Bi sắt

6. Bóng bàn
	7. Pencasilat

8. Bơi trong bể


Các môn thể thao loại 3 gồm 3 môn:

	1. Bóng chuyền (nữ)
	2. Judo
	3. Bóng ném


Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo thành tích thi đấu có thể thay đổi môn thể thao trọng điểm loại 1 và 2, việc xác định số lượng các môn thể thao trọng điểm sẽ được quy hoạch trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, các môn thể thao loại 1 được đầu tư nhiều hơn các môn thể thao loại 2 và các môn thể thao loại 3.

Các nguyên tắc chung về thể chế quản lý, đầu tư: Về cơ bản, thể chế quản lý hệ thống thể thao thành tích cao của Bắc Giang theo 3 tuyến:

	Tuyến nghiệp dư
	Tuyến tập trung
	Tuyến đội tuyển

	Đây là tuyến cơ sở đầu tiên để gieo mầm, phát hiện, tuyển chọn vận động viên các môn thể thao, vì vậy Bắc Giang cần phải thực sự quan tâm phát triển tuyến nghiệp dư này. Tuyến nghiệp dư bao gồm các câu lạc bộ, trường, lớp, đội tập luyện và thi đấu thể thao tự nguyện, không được sự đầu tư tiền bồi dưỡng luyện tập, trang phục (có hỗ trợ tiền bồi dưỡng, trang phục cho huấn luyện viên, cộng tác viên). Vận động viên thuộc tuyến này thường tập luyện ở các trường học, Nhà văn hóa thể thao xã, các tụ điểm thể thao giải trí. Vận động viên ham thích tập thể thao, nhưng chưa có động cơ trở thành vận động viên ưu tú chuyên nghiệp. Số lượng vận động viên của tuyến này tuỳ theo đặc điểm từng môn thể thao. Tham gia thi đấu chủ yếu theo cấp cơ sở hoặc hệ thống trường học. Vận động viên tuyến nghiệp dư do huyện, trường học quản lý. 
	Những vận động viên trẻ có năng khiếu thể thao nhất định, có động cơ trở thành vận động viên ưu tú, đã qua tuyển chọn năng khiếu ban đầu. Vận động viên tuyến này thường tập luyện ở các lớp năng khiếu thể thao do Trung tâm huấn luyện và thi đấu, Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh. Số vận động viên này được Nhà nước đầu tư vừa tập luyện thể thao vừa học văn hoá theo chương trình phổ thông bình thường. Thường được tuyển chọn từ tuyến nghiệp dư, các huyện, thành phố và theo hệ thống thi đấu từ cơ sở đến toàn tỉnh.


	Những vận động viên trẻ có năng khiếu thể thao rõ rệt, có động cơ trở thành vận động viên ưu tú chuyên nghiệp. Số vận động viên này tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh. Vận động viên được Nhà nước đầu tư đào tạo toàn bộ, học văn hoá theo chương trình phổ thông bình thường hoặc chương trình bổ túc văn  hoá (theo thời gian biểu thuận lợi cho tập luyện nâng cao thành tích thể thao). Vận động viên được quản lý theo quy chế, theo hợp đồng do Sở TDTT trước đây nay là sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. Thi đấu theo hệ thống cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Thể chế quản lý chung nêu trên ứng dụng tuỳ theo đặc thù của từng môn thể thao trọng điểm (một số môn thể thao không nhất thiết có tuyến nghiệp dư).




Quy hoạch đối với hệ thống đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao:

Các môn trọng điểm loại 1 (môn thể thao mũi nhọn):

	Vật
	Đá cầu
	Cầu lông
	Võ cổ truyền
	Cầu mây nữ
	Cờ vua
	Wushu
	Đẩy gậy
	Điền kinh

	Chỉ tiêu thành tích
Đại hội TDTT toàn quốc đạt 4-5 huy chương vàng, đạt nhiều huy chương trong các giải thể thao toàn quốc hàng năm. Bổ sung vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia.

HT đào tạo:

-Nghiệp dư:

Năm 2010: 100-130 VĐV      

Năm 2015: 130-150 VĐV       

Năm 2020: 150-200 VĐV       

- Tập trung:
 Năm 2010: 20-25 VĐV   

Năm 2015: 25-35 VĐV   

Năm 2020: 35-45 VĐV   

- Đội tuyển 

Năm 2010: 15-20 VĐV     

 Năm 2015: 20-25 VĐV    

Năm 2020: 20-25 VĐV
	Chỉ tiêu thành tích
Đạt 3-4 huy chương vàng tại các Đại hội TDTT toàn quốc, có huy chương tại các giải quốc tế
HT đào tạo

- nghiệp dư:

* Năm 2010: 25-30 VĐV      

Năm 2015: 30-35 VĐV       

Năm 2020: 35-50 VĐV       

- Tập trung:
Năm 2010: 30-35 VĐV   

Năm 2015: 30-35 VĐV   

Năm 2020: 35-40 VĐV   

- Đội tuyển:

Năm 2010: 20-25 VĐV     

Năm 2015: 25-30 VĐV    

Năm 2020: 25-30 VĐV     


	Chỉ tiêu thành tích:

Phấn đấu đạt 2-3 huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc. Bổ sung vận động viên cho đội tuyển và dự tuyển quốc gia.

HT đào tạo:

- Nghiệp dư:

Năm 2010: 50-70 VĐV      

Năm 2015: 70-80 VĐV       

Năm 2020: 80-100 VĐV       

- Tập trung:
Năm 2010: 30-35 VĐV      

Năm 2015: 30-35 VĐV       

Năm 2020: 35-40 VĐV       

- Đội tuyển:

Năm 2010: 16-20 VĐV     

Năm 2015: 16-20 VĐV    

Năm 2020: 20-25 VĐV     


	Chỉ tiêu thành tích:

Duy trì và phát triển thành tích tại các giải thể thao toàn quốc, đạt 1-2 huy chương vàng tại các kỳ Đại hội TDTT. 

HT đào tạo:

- nghiệp dư:

Năm 2010: 30-40 VĐV      

Năm 2015: 40-50 VĐV       

Năm 2020: 50-70 VĐV       

- Tập trung:
Năm 2010: 10-12 VĐV   

Năm 2015: 12-15 VĐV   

Năm 2020: 15-20 VĐV   

-Đội tuyển:

Năm 2010: 3-5 VĐV     

Năm 2015: 5-8 VĐV    

Năm 2020: 8-10 VĐV     


	Chỉ tiêu thành tích:

Đạt 5-7 huy chương các giải trẻ Châu Á, Đông Nam Á. Giữ thứ hạng cao tại các giải trong nước.

HT đào tạo:

- Nghiệp dư:

* Năm 2010: 50-60 VĐV      

* Năm 2015: 60-70 VĐV       

* Năm 2020: 70-80 VĐV       

- Tập trung:
* Năm 2010: 10-15 VĐV   

Năm 2015: 15-20 VĐV   

Năm 2020: 15-20 VĐV   

- Đội tuyển:

Năm 2010: 10-15 VĐV     

Năm 2015: 10-15 VĐV    

Năm 2020: 20-25 VĐV     


	Chỉ tiêu thành tích:

Đạt 5-7 huy chương các giải trẻ Châu Á, Đông Nam Á. Giữ thứ hạng cao tại các giải trong nước.

 HT đào tạo:

- Nghiệp dư:

Năm 2010: 50-60 VĐV      

Năm 2015: 60-70 VĐV       

Năm 2020: 70-80 VĐV       

- Tập trung:
Năm 2010: 10-15 VĐV   

Năm 2015: 15-20 VĐV   

Năm 2020: 15-20 VĐV   

 Đội tuyển 

Năm 2010: 10-15 VĐV     

Năm 2015: 10-15 VĐV    

Năm 2020: 20-25 VĐV     
	Chỉ tiêu thành tích:

Phấn đấu có thành tích trong các giải thể thao trong nước.

HT đào tạo:

Nghiệp dư:

Năm 2010: 20-30 VĐV      

Năm 2015: 30-50 VĐV       

Năm 2020: 30-50 VĐV       

- Tập trung:
Năm 2010: 5-8 VĐV   

Năm 2015: 7-10 VĐV   

Năm 2020: 10-15 VĐV   

- Đội tuyển: Năm 2010: 5-7 VĐV     

Năm 2015: 7-9 VĐV    

Năm 2020: 7-10 VĐV     


	Chỉ tiêu thành tích:

Duy trì và phát huy thành tích tại các giải thể thao toàn quốc và 6-7 nhiều huy chương vàng tại các kỳ Đại hội TDTT, .

HT đào tạo:

Môn Đẩy gậy là môn thể thao dân tộc, nên không thành lập tuyến nghiệp dư tại các địa phương và cơ sở, khi có giải sẽ tập trung trên đội tuyển tỉnh.

-Tập trung:
Năm 2010: 7-10 VĐV   

Năm 2015: 7-10 VĐV   

Năm 2020: 8-10 VĐV   

- Đội tuyển:

 Năm 2010: 15-25 VĐV     

Năm 2015: 15-25 VĐV    

Năm 2020: 15-25 VĐV     
	Chỉ tiêu thành tích:

Phấn đấu có huy chương tại các giải toàn quốc ở các cự ly trung bình.

HT đào tạo:

- Nghiệp dư:

Năm 2010: 30-40 VĐV      
Năm 2015: 40-50 VĐV       

Năm 2020: 50-60 VĐV       

-Tập trung:
Năm 2010: 8-10 VĐV   

Năm 2015: 10-15 VĐV   

 Năm 2020: 15-20 VĐV   

- Đội tuyển tỉnh:

Năm 2010: 4-6 VĐV     

Năm 2015: 8-10 VĐV    

Năm 2020: 10-15 VĐV     




Các môn thể thao loại 2 và các môn thể thao loại 3: Các môn thể thao sau đây có thể kết hợp tuyến nghiệp dư với số lượng vận động viên không lớn, sau tuyển chọn năng khiếu sớm chuyển lên tuyến tập trung, đội tuyển: Cử tạ, Quần vợt, Bóng đá, Boxing (nữ), Bi sắt, Bóng bàn, Pencasilat, Bơi trong bể. Hệ thống đào tạo này có thể coi như hệ thống đào tạo theo hình lăng trụ, không có chân đế rộng, gần như “đào tạo gà nòi”. 

Từ 2010 đến 2020, phát triển hệ thống thi đấu bóng đá trong trường phổ thông, sân tập luyện thể dục, thể thao tại các xã, trường có điều kiện, để hình thành phong trào hăng say, ham thích bóng đá trong thanh thiếu niên, từ đây, tuyển chọn đội ngũ vận động viên, hình thành đội bóng đá chuyên nghiệp tham gia giải thi đấu bóng đá hạng hai toàn quốc vào chu kỳ 2015-2020.
Các môn thể thao có thể xây dựng đầy đủ các tuyến năng khiếu nghiệp dư, năng khiếu tập trung và đội tuyển tỉnh với số lượng vận động viên ở tuyến năng khiếu nghiệp dư tương đối nhiều: Bóng chuyền (nữ), Bóng đá, Judo, Bóng ném. Hệ thống đào tạo này có thể như hệ thống đào tạo theo hình nón, có chân đế rộng.

Tổng số vận động viên thể thao thành tích cao

	Loại môn thể thao
	Năm
	Nghiệp dư
	Tuyển tập trung
	Tuyến đội 
tuyển tỉnh

	Số môn thể thao trọng điểm loại 1
	2010
	345-450
	130-165
	94-133

	
	2015
	450-545
	148-191
	116-154

	
	2020
	545-680
	192-228
	135-177

	Số môn thể thao trọng điểm loại 2 và loại 3
	2010
	150-200
	50-70
	

	
	2015
	220-280
	50-70
	

	
	2020
	250-300
	70-100
	


2.3. Quy hoạch hệ thống tổ chức thi đấu TD,TT cấp tỉnh:
Hệ thống thi đấu TD,TT cho mọi người:

Đại hội TDTT toàn tỉnh 4 năm/lần.

Hội khoẻ Phù Đổng: cấp trường 1 năm/lần; cấp huyện, thành phố 2 năm/lần; cấp tỉnh 4 năm/lần.

Giải thi đấu các môn thể thao phong trào cấp tỉnh: mỗi năm tổ chức 15-20 giải thể thao, cấp ngành phối hợp tổ chức 7-10 giải. 

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi 2 năm/lần 

Giải thể thao quần chúng toàn huyện từ 8-15 giải/năm

Đại hội TDTT hoặc ngày Hội văn hóa - thể thao cấp xã tổ chức 1 năm/lần. 

Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các môn thể thao dân tộc 2 năm/lần

Đăng cai 3-4 giải thể thao khu vực, toàn quốc.
 Tham gia các giải thể thao trong nước, quốc tế:

Đại hội TDTT toàn quốc 4 năm/lần.

Giải Vô địch toàn quốc, giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc ở các môn thể thao thành tích cao hàng năm.

Hội thi thể thao gia đình 2 năm/lần (năm chẵn).

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số 2 năm/lần (năm lẻ).

Hội thi thể thao người khuyết tật 2 năm/lần (năm lẻ).

Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc 4 năm/lần.

Một số vận động viên tiêu biểu tham gia các giải Đông Nam Á, Châu Á ở một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh. 
Các chỉ tiêu phát triển thể thao:
	TD,TT cho mọi người
	Thể thao thành tích cao
	Mở rộng các cơ sở dịch vụ TDTT và tăng cường đầu tư kinh phí

	- 2010-2015: số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 27-30%; 2016-2020: đạt 30 - 35%. 

- 2010-2015: số Câu lạc bộ, tụ điểm, nhóm tập luyện TDTT cơ sở  đạt 1.700 – 1.800; Giai đoạn 2016-2020 đạt 2.000.

- 2010-2020: số trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khoá đạt 100%

- 2010-2015: số trường phổ thông tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá 2 lần/tuần đạt 71-85%; 2016-2020: đạt 86-100%.

- Chuẩn bị vận động viên có chất lượng tham gia các kỳ Hội khoẻ Phù Đổng, giữ vững trong top 10-6/63 tỉnh, thành phố. Năm 2012 Hội khoẻ phù đổng lần thứ VIII đạt 125-130 huy chương; Năm 2016 đạt 135-140 huy chương tại Hội khỏe; Năm 2020 đạt 135-150 huy chương tại Hội khỏe. 

- Đến năm 2016, xin đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đồng toàn quốc lần thứ IX.

- 2010-2015: giáo viên chuyên trách cấp trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt 100 %, giáo viên chuyên trách cấp tiểu học đạt 45-50%. 2016-2020 giáo viên chuyên trách cấp tiểu học đạt 60-70%.

- Năm 2020 số chiến sĩ khoẻ trong lực lượng vũ trang đảm bảo đạt 100%.

- 2010-2015: đạt 100% số xã, phường, thị trấn có cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về TDTT đạt 100%.


	+ Giai đoạn 2010-2015: trong các Đại hội TDTT toàn quốc Bắc Giang phấn đấu giữ vững ở thứ hạng tốp 3-1 tỉnh miền núi trong cả nước, top 20-10/66 tỉnh, thành, ngành; Giai đoạn 2016-2020 phấn đấu top 13-10/66 tỉnh, thành, ngành. Cụ thể:

+ Năm 2010 Đại hội lần thứ VI đạt 30-35 huy chương.

+ Năm 2014 Đại hội lần thứ VII đạt 35-40 huy chương.

+ Năm 2018 Đại hội lần thứ VIII đạt 35-45 huy chương.

- Phấn đấu đến năm 2018 Bắc Giang xin đăng cai 1 môn thi đấu của Đại hội Thể thao Châu Á được tổ chức tại Việt Nam.

- Giai đoạn 2010 - 2015 số lượng huy chương giành được trong các cuộc thi đấu đạt 100-130 huy chương; Giai đoạn 2016-2020 đạt 130-150 huy chương (tuỳ theo từng năm tham gia bao nhiêu giải thi đấu và nội dung thi đấu).

- Huy chương quốc tế: giai đoạn 2010-2015 phấn đấu giữ vững 10-15 huy chương; Giai đoạn 2016 - 2020 từ 20-30 huy chương.  

- Phấn đấu đến năm 2020 Bắc Giang có 1-2 đội thể thao tập thể như môn Bóng chuyền, Bóng đá (U11, U13...).
	- Giai đoạn 2010-2015 từng bước chuyển các cơ sở thÓ thao công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ, các cơ sở thể thao ngoài công lập đáp ứng 30-50% nhu cầu dịch vụ TDTT. Giai đoạn  2016 - 2020 đáp ứng 50-75% nhu cầu dịch vụ TDTT.

- Giai đoạn 2010-2015 Nhà nước đầu tư kinh phí cho sự nghiệp TDTT đạt khoảng 0,65 - 0,7%; Giai đoạn  2016 - 2020 đạt khoảng 0,8 -0,9%/tổng chi ngân sách tỉnh.




VI. QUY HOẠCH LĨNH VỰC DU LỊCH

1. Mục tiêu:
Phấn đấu đưa du lịch Bắc Giang trở thành một ngành kinh tế quan trọng với bước phát triển mạnh và bền vững, sau năm 2020, Bắc Giang trở thành một trong những địa bàn du lịch phát triển của vùng du lịch Bắc Bộ, với cơ sở vật chất, kỹ thuật tương xứng, có sản phẩm du lịch độc đáo là các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như tài nguyên hồ à rừng nguyên sinh, là một điểm đến hấp dẫn, tạo ấn tượng với khách du lịch trong nước và một bộ phận khách quốc tế.

2. Nội dung và các chỉ tiêu:
Luận chứng, lựa chọn các phương án: Tư tưởng chỉ đạo, tiếp cận để xây dựng phương án tăng trưởng du lịch trong thời kỳ này là tận dụng, khai thác với hiệu quả cao nhất các tiềm năng, điều kiện và lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch Bắc Giang trong đến năm 2020. Các chỉ tiêu của phương án là phấn đấu đưa du lịch tỉnh đuổi kịp, tiến tới vượt một số tỉnh để trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ.

Nguyên tắc xây dựng, tính toán các chỉ tiêu của phương án là căn cứ vào hiện trạng, các chỉ tiêu phát triển du lịch mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, các chỉ tiêu đặt ra trong QHTTPT kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, đồng thời xem xét đến sự tăng trưởng và phát triển du lịch Việt Nam, khu vực Bắc Bộ, khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ, để tính toán xây dựng phương án như sau: 

Về khách du lịch quốc tế
Thời kỳ 2010 mức tăng trưởng là 12,5%/năm. Năm 2010 ước đạt 2.588 lượt khách.

Giai đoạn 2011 - 2015 mức tăng trưởng 19,5% ước đạt 6.046 lượt khách và thời kỳ 2016 -2020 mức tăng trưởng là 16 - 18% ước đạt 12.975 lượt khách. 

Về khách du lịch nội địa

- Giai đoạn 2000 - 2009 mức tăng trưởng là 21,92%/ năm. Quy hoạch ước đạt năm 2010 là 143.594 lượt khách với mức tăng trưởng từ 22 - 23 %/ năm; thời kỳ 2011-2015 mức tăng trưởng 16 - 18 %/năm ước đạt khoảng 429.520 lượt khách.

- Giai đoạn 2016-2020 mức tăng trưởng là 15-18%/ năm ước đạt được khoảng 1,137 triệu lượt khách.
Ưu điểm của phương án này là các chỉ tiêu tính toán đưa ra tốc độ tăng trưởng đạt cao hơn trong khu vực và tạo đà cho khu vực dịch vụ đạt cao hơn mức 43% trong cơ cấu kinh tế vào năm 2020 mà Quy hoạch KT-XH đã đề ra; tạo ra sự quyết tâm của toàn ngành cần cố gắng thực sự để tạo ra các đột phá về xây dựng các sản phẩm du lịch mới mang thương hiệu du lịch Bắc Giang, góp phần thu hút khách quốc tế; trước mắt cần tập trung ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2010-2012 góp phần nâng tỷ trọng của khách quốc tế đến Bắc Giang để tạo đà cho gian đoạn sau.
Nhược điểm của phương án này là phụ thuộc vào quyết tâm của lĩnh vực du lịch, các cấp các ngành và sự hỗ trợ của Nhà nước trên một số lĩnh vực trong đó có huy động vốn đầu tư cho các lĩnh vực phục vụ và phát triển du lịch. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể vượt qua được. 


Chỉ tiêu tăng trưởng về khách du lịch

Khách quốc tế: Thời kỳ 2000 - 2009 trung bình mỗi năm tăng 12,45%. Từ nay đến năm 2010, đầu tư cho phát triển du lịch Bắc Giang mới ở giai đoạn đầu, chưa tạo ra những đột biến lớn. Tuy nhiên, đây là thời kỳ quan trọng làm cơ sở cho phát triển ở những giai đoạn sau, nên tốc độ tăng trưởng phải cao hơn trung bình của vùng du lịch Bắc Bộ. Dự kiến năm 2010 khách quốc tế đến Bắc Giang tăng 12,5% so với năm 2009. Giai đoạn sau năm 2010, khi các dự án đầu tư phát triển du lịch ở Bắc Giang hoạt động có hiệu quả, các sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, có chất lượng hơn... sẽ thu hút khách nhiều hơn. 

Dự kiến giai đoạn 2011 - 2015, sau khi có chiến dịch quảng bá du lịch có bước tăng trưởng nhảy vọt, trung bình mỗi năm khách quốc tế đến Bắc Giang tăng 16-19,5%/năm

Giai đoạn 2016 - 2020 theo quy luật tăng trưởng khi giá trị tuyệt đối tăng lên thì nhịp độ tăng trưởng bình quân giảm dần, dự kiến mỗi năm tăng 16 - 18%. Như​ vậy, vào năm 2010 Bắc Giang có thể đón đ​ược khoảng 2,6 ngàn khách quốc tế; vào năm 2015 đạt 5,8- 6,4 ngàn lượt; và đến năm 2020 đạt từ 12- 14 ngàn lượt.

Về ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế năm 2009 là 1,2 ngày khách, dự kiến trong các năm sau khi cơ sở vật chất du lịch được hoàn thiện, các chủ đầu tư xây dựng được một số khu du lịch sinh thái, các mô hình du lịch được hình thành thu hút được thời gian chi tiêu của khách trên địa bàn như sau đến năm 2015 dự báo ngày lưu trú trung bình là 2 ngày khách, đến năm 2020 là 2,2 ngày khách.

+ Đối với khách du lịch nội địa: Khách du lịch nội địa đến Bắc Giang chiếm đa số và cũng tăng với mức độ tương đối cao. Thời kỳ 2000 - 2009 trung bình mỗi năm tăng 21,92%/năm. Từ nay đến năm 2010, cũng như khách quốc tế, khách nội địa đến Bắc Giang chưa có sự đột biến lớn nên dự kiến tăng 22 - 23%; thời kỳ 2011 - 2015 tăng trung bình 23,5- 25,5%/năm; và thời kỳ 2016 - 2020 tăng trung bình 20,5- 22,5%/năm. 

Đến năm 2010 Bắc Giang có thể đón được khoảng 144 ngàn khách nội địa; đến năm 2015 đạt 443 - 450 ngàn khách. Đến năm 2020 đạt từ 1,1- 1,24 triệu lượt khách. 

Khách du lịch nội địa của Bắc Giang là nguồn khách có tiềm năng, hiện nay nhiều dự án tôn tạo di tích đang được triển khai, sắp được khánh thành như: dân ca Quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới dẫn đến nguồn khách nội địa không ngừng được tăng lên và độ dài lưu trú cao hơn; theo tính toán của các chuyên gia đến năm 2015 độ dài lưu trú tăng từ 1,2 ngày khách năm 2009 lên 1,6 ngày khách và đến năm 2020 là 2,2 ngày khách.
Mức độ chi tiêu và thu nhập du lịch: 

Thu nhập từ du lịch bao gồm tất cả các khoản thu mà do khách du lịch chi trả như: doanh thu từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm và các dịch vụ khác như: Bưu điện, Ngân hàng, Y tế, Bảo hiểm, dịch vụ vui chơi giải trí... Tổng doanh thu xã hội từ du lịch được xác định qua các chỉ tiêu chủ yếu như số lượt khách, số ngày lưu trú trung bình, mức chi tiêu trung bình của một khách trong một ngày.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang, năm 2007 khách du lịch đến Bắc Giang chi tiêu trung bình mỗi ngày khoảng 40 USD đối với khách du lịch quốc tế và 10 USD đối với khách nội địa; đến năm 2009 các chỉ tiêu tương ứng là 80USD và 23 USD. Trong những năm tới, với sự đầu tư của toàn ngành thì các sản phẩm du lịch sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn, chất lượng được nâng cao hơn thì mức độ chi tiêu của khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng dần dần được tăng lên.

Căn cứ vào mức chi tiêu trung bình của khách du lịch trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Bộ cũng như thực tế những năm qua ở Bắc Giang, dự kiến mức độ chi tiêu trung bình của khách du lịch và tổng thu nhập từ du lịch của tỉnh Bắc Giang trong từng giai đoạn được tính toán như sau: 

Đến năm 2015 khách du lịch quốc tế đến Bắc Giang chi tiêu trung bình cho 01 ngày là 100 USD, khách du lịch nội địa là 30 USD. 

Đến năm 2020 mức độ chi tiêu trung bình là 110 USD và khách du lịch nội địa là 40USD. 

Tổng doanh thu dự kiến đến năm 2015 là 218 ngàn USD, đến năm 2020 là 228 ngàn USD
Tổng sản phẩm GDP du lịch và cơ cấu trong tổng GDP của tỉnh: 

Căn cứ trên các số liệu dự báo về khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng như cơ cấu chi tiêu của khách và tổng doanh thu của ngành du lịch như đã trình bày ở trên, sau khi trừ chi phí trung gian (lưu trú: 10%; ăn uống: 55 - 60%; vận chuyển du lịch: 20%; bán hàng hóa lưu niệm: 65 - 70%; dịch vụ khác: 15%; tính trung bình khoảng 30 - 35%), khả năng đóng góp của ngành du lịch trong tổng GDP của Bắc Giang theo phương án lựa chọn sau: năm 2015 là 10,82 triệu USD và năm 2020 là 22 triệu USD. Tỷ lệ GDP du lịch so với GDP của tỉnh là năm 2010 là 0,38 năm 2015 là 0,67%, năm 2020 là 1,22%. Nhịp độ tăng trường GDP du lịch vào năm 2010 là 19,18%, năm 2015 là 32,35 % và năm 2020 là 32,05%.
Nhu cầu vốn đầu tư: 

Để đạt được các chỉ tiêu cơ bản trong định hướng phát triển du lịch Bắc Giang đến năm 2020, vấn đề đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành, các cơ sở vui chơi - giải trí - thể thao, phương tiện vận chuyển khách, các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm, các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch v.v... giữ vai trò rất quan trọng. Nếu không có đầu tư, hoặc đầu tư không đồng bộ thì việc thực hiện quy hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc tính toán nhu cầu đầu tư trong từng giai đoạn được căn cứ vào giá trị GDP đầu và cuối kỳ, và chỉ số ICOR là chỉ số xác định hiệu quả của việc đầu tư.

Chỉ số ICOR du lịch chung cho toàn Vùng du lịch Bắc Bộ được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng du lịch Bắc Bộ đến năm 2020 là 3 cho thời kỳ 2005 - 2010; 2,8 cho thời kỳ 2011 - 2015; và 2,5 cho thời kỳ 2016 - 2020. Đối với Bắc Giang, hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch nói chung còn kém hơn, trong thời gian tới cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch nên dự kiến tỉ lệ ICOR du lịch cho Bắc Giang là 4,0 cho thời kỳ 2009 - 2010; 3,8 cho thời kỳ 2011 - 2015 và 3,5 cho thời kỳ 2016 - 2020.

Theo cách tính toán trên, ở bảng 4-DB-2020 cho thấy du lịch Bắc Giang cần đầu tư​ trong thời kỳ 2009 - 2010 là 2,2 triệu USD. Thời kỳ này một mặt cần đầu tư​ nâng cấp các cơ sở lư​u trú đã có, mặt khác cần tập trung đầu tư​ vào các cơ sở vui chơi - giải trí, các phương tiện vận chuyển, các cơ sở đào tạo và các cơ sở dịch vụ khác với quy mô thích hợp để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách du lịch. Thời kỳ 2011 - 2020, lĩnh vực du lịch của tỉnh Bắc Giang cần số vốn đầu tư​ khoảng 124,4 triệu USD theo phương án 1; khoảng 149,7 triệu USD theo ph​ương án 2 và khoảng 150,9 triệu USD theo phư​ơng án 3. 

Căn cứ nhu cầu vốn đầu tư có thể nhận thấy đây là một số lượng vốn không lớn (khoảng 2.700 tỷ đồng). Tuy nhiên, đối với một ngành kinh tế ở một tỉnh miền núi Đông Bắc như Bắc Giang, thì việc huy động được số vốn trên cũng rất khó khăn. Việc huy động vốn, tạo ra nguồn vốn là rất quan trọng để thực hiện theo quy hoạch. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu chỉ tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong các khu du lịch; cho việc bảo tồn nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa, tôn tạo tài nguyên, bảo vệ môi trường; cho công tác tuyên truyền quảng cáo du lịch của tỉnh, cho các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch... Còn vốn đầu tư cho việc xây dựng khách sạn - nhà hàng, các khu du lịch, các khu vui chơi giải trí, các cơ sở dịch vụ du lịch khác... thì phải huy động từ các nguồn khác như vốn vay ngân hàng, vốn trong dân, vốn liên doanh liên kết... Dự kiến nguồn vốn tích lũy từ GDP du lịch của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh chiếm khoảng 10% tổng nhu cầu vốn và các nguồn vốn khác được dự kiến và tính toán.
Nhu cầu khách sạn: 

Để đảm bảo cơ sở lưu trú cho khách du lịch đến Bắc Giang từ nay đến năm 2020, vấn đề dự báo và đầu tư xây dựng khách sạn là yêu cầu rất quan trọng. Việc dự báo nhu cầu khách sạn có quan hệ chặt chẽ với số lượng khách, với số ngày lưu trú của khách, với công suất sử dụng phòng trung bình. Nhu cầu về số lượng phòng khách sạn được tính toán theo công thức sau:



(Số lượt khách)   x   (Số ngày lưu trú trung bình)

Số phòng cần có = 


          (365 ngày     x      (Công suất sử dụng       x     (Số khách lưu trú



           trong năm)
     phòng trung bình năm)
        trung bình/phòng)

Số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch đến Bắc Giang năm 2009 là 1,2 ngày đối với khách quốc tế và 1,2 ngày đối với khách nội địa. Trong những năm tới, đặc biệt là sau năm 2010 cùng với sự phát triển đa dạng của các dịch vụ bổ sung, các tour du lịch hấp dẫn, cùng với việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, chắc chắn ngày lưu trú trung bình của khách sẽ tăng lên đáng kể. Dự kiến đến năm 2010 ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế là 1,5 ngày và khách nội địa là 1,4 ngày; năm 2015 là 2,0 ngày và 1,6 ngày; đến năm 2020 con số tương ứng là 2,2 ngày và 2,0 ngày.

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang, năm 2009 công suất sử dụng phòng trung bình năm hiện nay còn thấp, chỉ đạt khoảng 40%. Theo tính toán của Tổ chức Du lịch Thế giới, để kinh doanh khách sạn có lãi thì công suất sử dụng phòng trung bình phải đạt trên 50%/năm. Do vậy, dự kiến công suất sử dụng phòng trung bình năm của hệ thống khách sạn ở Bắc Giang sẽ đạt 45% vào năm 2010; 55% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020.

Số giường trung bình trong một phòng khách sạn hiện nay ở Bắc Giang là 2 giường (tương ứng với 2 khách lưu trú). Theo phân tích và tính toán như trên, dự báo nhu cầu khách sạn của Bắc Giang thời kỳ 2010- 2020 được trình bày:

Như vậy, theo dự báo từ nay đến năm 2010 Du lịch Bắc Giang không cần thiết đầu tư phát triển thêm cơ sở lưu trú mà phải quan tâm việc nâng cao chất lượng số phòng đã có và tổ chức thêm các loại hình lưu trú dạng lều trại, camping, bungalow... theo kiểu dáng dân tộc ở các điểm du lịch trọng điểm cho khách du lịch có nhu cầu nghỉ ngơi tham quan trong ngày. Đến năm 2010 là 1.859 phòng, năm 2015 cần 2.129 phòng và đến năm 2020 cần 4.452 phòng (theo phương án 2). 
Nhu cầu lao động: 

Căn cứ vào nhu cầu lao động tính bình quân cho một phòng khách sạn của cả nước và khu vực là 1,5- 1,8 lao động trực tiếp, cũng như số lao động gián tiếp kèm theo (1 lao động trực tiếp kèm theo khoảng 2 lao động gián tiếp). (xem Phụ lục Tr.54. Bảng 86).
Dự báo để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch thì du lịch tỉnh Bắc Giang đến 2015 cần đến 6.989 người trong đó lao động trực tiếp là 2.496 người, lao động gián tiếp là 4.593 người và đến năm 2020 cần đến 13.558 người trong đó lao động trực tiếp là 4.885 người, lao động gián tiếp là 8.673 người.

Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch:
Thị trường khách du lịch quốc tế: Khách du lịch quốc tế từ nay đến năm 2020 của đến du lịch Bắc Giang chủ yếu là khách đến từ Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Mianma. Quy hoạch phân tích xu hướng các dòng khách như sau:

Nguồn khách thứ nhất: Là dòng khách từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn đây là dòng khách quốc tế trực tiếp của du lịch Bắc Giang. Ngoài ra, từ cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai), Thanh Thủy (Hà Giang), Tà Nùng (Cao Bằng) và các cảng biển tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Nguồn khách thứ hai: Khách từ Hà Nội (qua sân bay Nội Bài) - là trung tâm phân phối khách của vùng du lịch Bắc Bộ. Chủ yếu là khách các nước có mức chi tiêu cao như Châu Âu, châu Mỹ, ASEAN.

Nguồn khách thứ ba: Là dòng khách từ các nước trong khối ASEAN tới du lịch Bắc Giang bằng đường bộ thông qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, theo hình thức du lịch caravan.

Hướng thị trường cần tập trung vào quảng bá và mở rộng khai thác là:

Thị trường khách Trung Quốc: Đây là thị trường có xu hướng tăng mạnh trong vài năm gần đây, chiếm khoảng 28 - 30% thị phần. Khả năng chi tiêu của khách Trung Quốc thấp nên dịch vụ du lịch với chất lượng ở mức trung bình phù hợp với Bắc Giang đang có. Thị trường khách du lịch Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao là thị trường mà người dân có xu hướng đi du lịch ngày càng tăng; một thời gian nguồn khách đã đến tham quan du lịch Bắc Giang thông qua các đầu mối du lịch hoặc qua thị trường Trung Quốc và một số nước khu vực vì vậy cần phải có chiến lược thu hút thị trường này; liên kết với các hàng lữ hành trong và ngoài nước để xúc tiến quảng cáo thu hút khách với điều kiện địa lý thuận lợi về đường thuỷ, đường bộ và trung chuyển trên đường hàng không của Hà Nội góp phần thu hút thị trường khách du lịch này đến với các điểm du lịch trên địa bàn Bắc Giang.

Thị trường khách du lịch Nhật Bản: Đây là thị trường Châu Á có khả năng chi trả cao nhất, chiếm khoảng 10 - 12% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, khách du lịch Nhật Bản đến trực tiếp Bắc Giang còn hạn chế.

Thị trường Tây Âu và Bắc Mỹ: đây là thị trường đặc biệt quan trọng với tỷ lệ tương đối cao trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam (khoảng trên 10% thị phần) và đang có xu hướng tăng lên cụ thể: du lịch Pháp (chiếm khoảng trên 4,5% thị phần) và Anh (khoảng 2,7%), thị trường Đức (trên 1,5%), Ngoài ra còn có các thị trường khách du lịch khác như Thụy Sỹ, Hà Lan, Đan Mạch.. trong thời gian gần đây thị trường Bắc Mỹ có số lượng khách đến các trung tâm du lịch Bắc Bộ tương đối cao.... khách thuộc các thị trường này có khả năng chi trả rất cao. Thời gian qua, nguồn khách này đến trực tiếp Bắc Giang còn hạn chế về số lượng. Tuy nhiên, khách du lịch Tây Âu đến thị trường Lào và Thái Lan đang tăng vì vậy du lịch Bắc Giang có thể khai thác thị trường khách du lịch Tây Âu thông qua thị trường Lào, Thái Lan và các trung tâm du lịch của Việt Nam.

Thị trường khách du lịch nội địa: 

Các thị trường khách du lịch nội địa chủ yếu từ Hà Nội và khách du lịch là người Hà Nội nơi có mức tăng trưởng khách du lịch cao nhất khu vực, khách từ các tỉnh thuộc Bắc Bộ Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên và khách là người dân tỉnh Bắc Giang trong đó khai thác nguồn khách du lịch tín ngưỡng và tâm linh là nguồn khách chủ đạo của khách du lịch nội địa.

Khách du lịch kết hợp công vụ từ Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. 

Thứ tự ưu tiên phát triển thị trường khách du lịch nội địa là:
Khách du lịch lễ hội - tâm linh: Do khách đi tham quan du lịch lễ hội - tín ngưỡng và tâm linh phát triển nhanh, với đối tượng chính là những người lớn tuổi, những người buôn bán kinh doanh nên hệ thống đình - đền, chùa thu hút được nhiều lượng khách, gồm một số nổi tiếng và linh thiêng như chùa Đức La (Vình Nghiêm), chùa Bổ Đà, đình Lỗ Hạnh.

Khách du lịch tham quan di tích lịch sử: Điểm đến của khách này tập trung vào Khu an toàn khu II, Di tích thành Xương Giang, Khu di tích Hoàng Hoa Thám, Khu di tích cánh mạng Hoàng Vân, Hiệp Hòa và một số điểm du lịch nổi trội khác. Đối tượng khách du lịch này thuộc nhiều lứa tuổi, đến từ khắp mọi miền đất nước. 

Khách du lịch nghỉ dưỡng. Khách du lịch nghĩ dưỡng tại các các khu du lịch Suối Mỡ, khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, rừng nguyên sinh Khe Rỗ, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, thác Ba Tia. Nguồn khách du lịch chủ yếu từ các địa phương lân cận thậm chí từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc. 

Khách du lịch thương mại, du lịch công vụ: từ Hà Nội và các thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Đối tượng chính của loại hình du lịch này là cán bộ công nhân viên trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp... thường kết hợp giữa công tác và du lịch. Khả năng chi tiêu của các đối tượng du lịch này khá cao, nên họ thường sử dụng các dịch vụ du lịch cao cấp hơn. Loại hình du lịch này cũng thường diễn ra quanh năm.

Khách du lịch sinh thái: Khách du lịch loại này chủ yếu là nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, sinh viên từ các trường đại học, Viện nghiên cứu và các trung tâm bảo tồn đến tham quan các khu rừng tự nhiên. Đây là loại hình du lịch mới phát triển ở nước ta. Động cơ mục đích của khách là nghiên cứu kết hợp du lịch; là loại hình mới nhưng bắt đầu thu hút được một lượng khách trong giới trẻ tham gia đặc biệt là sinh viên, học sinh, cán bộ nghiên cứu. 

Khách đi tour trên tuyến du lịch Bắc - Nam: Đối tượng khách này cũng chiếm một phần đáng kể, họ sẽ dừng chân ở Bắc Giang để tham quan một số điểm du lịch quan trọng của tỉnh nếu ngành đẩy mạnh chất lượng phục vụ và quảng bá xúc tiến du lịch.

Khách du lịch cuối tuần: Tập trung cho đối tượng thành phố, thị xã có thể thu hút khách từ Hà Nội, các tỉnh phụ cận Hải Phòng, Quảng Ninh và cả người dân trong tỉnh đến Bắc Giang tham quan du lịch; nhiều điểm trên địa Bàn có thể tổ chức dịch vụ ngày nghỉ cuối tuần cho du khách như các khu du lịch sinh thái. Khách du lịch cuối tuần là loại khách đến vào ngày nghỉ cuối tuần, muốn đi dã ngoại tìm cảm giác thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng. Loại hình du lịch này có xu hướng phát triển, đặc biệt sau khi nhà nước cho nghỉ 2 ngày/tuần. 
Định hướng phát triển sản phẩm du lịch (Theo thứ tự ưu tiên thị trường sản phẩm), gồm: 
Sản phẩm du lịch gắn liền với di tích lịch sử -văn hoá, lễ hội tâm linh: Với lợi thế về tiềm năng tài nguyên nhân văn có trên địa bàn như di tích lịch sử, hệ thống đình chùa, đặc biệt là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - dân ca Quan họ; trong thời gian tới cần xây dựng các chương trình du lịch gắn liền với tiềm năng du lịch nói trên. Xây dựng các chương trình xúc tiến quảng cáo giới thiệu tiềm năng tài nguyên du lịch với điểm nhấn là dân ca Quan họ gắn liền với phong tục tập quán Kinh Bắc, gắn liền với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Có thể coi đây là sản phẩm du lịch mang đặc trưng du lịch Bắc Giang.

Sản phẩm du lịch nghỉ dư​ỡng tại các khu du lịch sinh thái: Du lịch nghỉ dư​ỡng, nghỉ ngơi là hình thức du lịch quan trọng nhất ở hầu hết các điểm du lịch. Hiện nay, trên địa bàn Bắc Giang còn có nhiều khu vực có tiềm năng tài nguyên tự nhiên có thể đầu tư xây dựng trở thành khu du lịch nghĩ dưỡng, nghiên cứu hệ sinh thái, leo núi, tìm hiểu các loài thuốc quý, du lịch thám hiểm hoặc cảm giác mạnh. Đối với loại hình du lịch nghĩ dưỡng trước mắt cần chọn địa điểm tại khu vực bảo tồn Tây Yên Tử, hồ Cấm Sơn, hồ Khuôn Thần, khu du lịch Suối Mỡ...để xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao về nghĩ dưỡng. 

Du lịch sinh thái gắn với cộng đồng: Bắc Giang có tiềm năng về tài nguyên rừng nguyên sinh và hồ tại khu vực các huyện miền núi như Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, để tổ chức các sản phẩm du lịch sinh thái thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Tại đây sẽ tổ chức các chương trình du lịch tham quan khám phá thế giới tự nhiên, tổ chức các chương trình leo núi, thám hiểm và kết hợp tham quan các bản làng dân tộc với các sản phẩm du lịch gắn liền với phong tục tập quán cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc, tham quan các làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, hát dân ca.

Du lịch tham quan làng nghề, du lịch làng quê: Nghiên cứu xây dựng một số vùng quê trên địa bàn trở thành điểm du lịch cộng đồng, địa điểm chọn là gắn liền với tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn và là điểm đang thu hút khách du lịch đến tham quan. Xây dựng thành các mô hình làng đặc sắc có dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn nhưng gắn hài hòa với đặc điểm từng làng, khu vực.

Xây dựng và phát triển một số loại hình sản phẩm du lịch đặc thù như Du lịch thể thao mạo hiểm: khá hấp dẫn khách Tây Âu, khách Bắc Mỹ, loại hình này có thể đi bộ dã ngoại (trekking), leo núi, vượt thác hoặc đi bằng các phư​ơng tiện xe gắn máy, xe ô tô con, đi dọc theo các tuyến đường rừng núi tại các huyện Sơn Động, dọc theo khu vực Tây Yên Tử, đèo Hạ My...; cũng có thể tổ chức du lịch bằng phương tiện bè trên các sông, suối. Du lịch thư​ơng mại, công vụ: thu hút được một lượng khách là thương gia, khách công vụ đến dự đây là dịp hiếm có để tổ chức các chương trình du lịch cho loại khách này. Khách thương mại và công vụ thường có mức chi tiêu tương đối cao nên mang lại hiệu quả cho các công ty du lịch được tổ chức đón khách. 
Định hướng tổ chức không gian du lịch

Tổ chức không gian du lịch Bắc Giang gắn phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và đô thị của tỉnh. Dựa trên những thành tựu phát triển của toàn xã hội để thúc đẩy sự phát triển du lịch của Bắc Giang. Đồng thời tạo tính liên hoàn giữa các tour, tuyến, điểm du lịch đảm bảo hợp lý về hành trình của khách du lịch cũng như quỹ thời gian du lịch cho từng nhóm đối tượng.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của Bắc Giang dựa trên cơ sỏ điều kiện tài nguyên về du lịch sẵn có của địa phương nhằm tạo được các vùng chuyên môn hoá về du lịch thể hiện được các đặc thù của tỉnh. Phấn đầu tới 2020, Bắc Giang có ít nhất một khu du lịch quốc gia và hai điểm du lịch địa phương 

Phần đầu tới 2020 thành phố Bắc Giang trở thành một hạt nhân du lịch với vai trò là đầu mối quan trọng trong hoạt động du lịch của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở lưu trú phát triển. Ít nhất tới 2020, Bắc Giang phải có 2 - 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Phát triển du lịch rộng khắp và khai thác tối đa tiềm lực tài nguyên du lịch của Bắc Giang, đưa du lịch phát triển tới các vùng xa xôi của các huyện Sơn Đông, Lục Ngạn, Lục Nam... Tạo cơ sở thuận lợi cho các đầu tư xây dựng các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Giang thời kỳ 2009 đến 2020 phải thể hiện được tính liên tục, trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của thời kỳ 1997 - 2010. Bổ sung các định hướng cụ thể về phát triển du lịch của tỉnh thời kỳ mới nhằm khai thác hết tiềm năng và nguồn tài nguyên du lịch của địa phương.

Định hướng phát triển không gian

Hướng thứ nhất: Dọc theo quốc lộ 1A, Từ Hà Nội đi Lạng Sơn, chạy qua địa bàn tỉnh. Đây là hướng du lịch chính của tỉnh với tiềm năng to lớn trong việc thu hút khách du lịch từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Hướng thứ hai: Chạy từ Tây sang Đông, từ TP.Thái Nguyên và Tây Bắc đi qua Tp.Bắc Giang theo tuyến QL 37

Hướng thứ ba: Khai thác khách du lịch quá cảnh từ Lạng Sơn và Bắc - Đông Bắc xuống theo đường 1A qua đường 279 xuống Quảng Ninh. Tuyến du lịch này sẽ đi qua các điểm du lịch như Hồ Cấm Sơn, Đền thờ Thân Cảnh Phúc - Lục Ngạn.
Phân bố các vùng du lịch
Quy hoạch phân bổ không gian du lịch Bắc Giang được chia thành bốn vùng chính bao gồm:

Vùng Trung tâm du lịch bao gồm Tp.Bắc Giang, huyện Yên Dũng và huyện Lạng Giang. Quy hoạch xác định đây là vùng du lịch quan trọng với trục giao thông QL1A đi qua trên địa bàn với trọng tâm du lịch chất lượng cao gắn liền với du lịch công vụ, sự kiện.

Vùng du lịch Đông Bắc bao gồm các huyện Lục Nam, Lục Ngạn & Sơn Động đây là vùng du lịch với trong tâm là phát triển du lịch sinh thái, mạo hiểm, du lịch cộng đồng dân tộc và làng nghề. 

Vùng du lịch Tây Bắc bao gồm các huyện Tân Yên; Yên Thế. Trung tâm của vùng du lịch đặt tại thị xã Nhã Nam huyện Tân Yên với trọng tâm là du lịch di tích lịch sử, lễ hội tâm linh và dân ca Quan họ

Vùng du lịch Tây Nam bao gồm các huyện Hiệp Hòa và Việt Yên. Trung tâm của vùng được xác định tại thị trấn Đức Thắng. với trọng tâm là du lịch di tích lịch sử, lễ hội tâm linh và dân ca Quan họ.
Xác định các trung tâm du lịch trọng điểm

Nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ cho hệ thống các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy hoạch xác định 2 trung tâm du lịch chính là Tp Bắc Giang, Thị trấn An Châu và 03 trung tâm du lịch phụ trợ là Thị trấn Chũ, Đức Thắng và Cầu Gồ tương ứng với mỗi vùng du lịch như sau:

Trung tâm du lịch Tp. Bắc Giang: Quy hoạch xác định chức năng đây vừa là điểm đầu mối xuất phát tới các điểm tham quan trong vùng, vừa là điểm du lịch quá cảnh đi tới tới các khu, tuyến, điểm du lịch khác địa bàn tỉnh. Trung tâm du lịch Tp.Bắc Giang có vai trò quan trọng trong việc phân bố lượng khách du lịch trên toàn tỉnh và là đầu mối tiếp đón khách du lịch từ các nơi đến với Bắc Giang.

Trung tâm du lịch An Châu thuộc vùng du lịch phía Đông Bắc: Quy hoạch xác định An Châu là điểm tập trung lưu trú. An Châu sẽ là điểm đến thu hút khách du lịch tới vùng Đông Bắc của tỉnh, đồng thời cũng là điểm dừng chân quá cảnh của khách du lịch từ Trung Quốc và các tỉnh Biên Giới phía Bắc đi sang tham quan du lịch TP.Hạ Long - Quảng Ninh. 

Trung tâm du lịch Đức Thắng (Hiệp Hòa), thuộc vùng du lịch Tây Nam. Quy hoạch xác định Đức Thắng là điểm tập trung lưu trú của vùng và là đầu mối tập trung khách du lịch tới tham quan các điểm du lịch văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống trong vùng. Đức Thắng cũng chính là cửa ngõ quan trọng của Bắc Giang đối với chiến lược thu hút khách du lịch từ phía Tây đi sang, qua địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm du lịch Cầu Gồ thuộc vùng du lịch phía Tây Bắc, quy hoạch xác định tại thị trấn Cầu Gồ, (nơi có đồn Phồn Xương, khu di tích khởi nghĩa Yên Thế) là điểm đến và đầu mối đưa khách du lịch đi tham quan các điểm du lịch, di tích danh thắng trong địa bàn hai huyện Lạng Giang và Tân Yên.

Quy hoạch xác định thị trấn Chũ là trung tâm du lịch phụ trợ có chức năng là đầu mối quá cảnh tới các điểm tham quan nằm trong vùng du lịch Đông Bắc như hồ Khuôn Thần; hồ Cấm Sơn…
Định hướng phát triển các tuyến du lịch

Tuyến du lịch quốc tế và liên vùng

Tuyến du lịch: Hành trình theo QL 1A Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn: Thu hút khách du lịch trong nước & quốc tế từ Hà Nội, các tỉnh phụ cận đến Bắc Giang và từ khách quốc tế từ các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) – Trung Quốc đến tham quan du lịch trong nước.

Tuyến du lịch: Hành trình theo QL 279 Đồng Mỏ (Lạng Sơn) - An Châu ( Sơn Động, Bắc Giang) - Hạ Long (Quảng Ninh): Giữ chân khách du lịch từ phía Bắc xuống, quá cảnh tại An Châu và tham quan một số điểm du lịch thuộc vùng Đông Bắc của tỉnh từ 1 - 3 ngày.

Tuyến du lịch: Hành trình theo QL 37 và QL 31 Thái Nguyên - Bắc Giang - Chũ (Lục Ngạn) - An Châu (Sơn Động, Bắc Giang) – Yên Tử, TP Hạ Long (Quảng Ninh): Thu hút khách du lịch từ các tỉnh phía Tây đi qua điạ bàn tỉnh Thái Nguyên để tới tham quan các điểm du lịch của Bắc Giang và các điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh như: Chùa Yên Tử; Tp. Hạ Long.
Tuyến du lịch địa phương (chính)

Tuyến: Tp.Bắc Giang - Suối Mỡ (Lục Nam) - Tuấn Mậu (Sơn Động) - An Châu (Sơn Động) – Tp. Bắc Giang. 

Sản phẩm du lịch bao gồm: Du lịch tham quan các di tích Lịch sử văn hóa tại TP Bắc Giang; Du lịch mua sắm hàng hóa lưu niệm; Du lịch nghỉ dưỡng núi; Du lịch cộng đồng; Du lịch thăm quan cảnh quan tự nhiên. 

Loại hình du lịch: Tham quan đình chùa tại TP.Bắc Giang, du lịch nghỉ dưỡng tại Suối Mỡ (Lục Nam); du lịch tìm hiểu phong tục tập quán văn hóa dân tộc Dao tại bản Mậu (Sơn Động); du lịch tham quan rừng nguyên sinh Khe Rỗ.

Thời gian du lịch: 3 ngày 2 đêm, dự kiến lưu trú tại TP.Bắc Giang, thị trấn An Châu.

Tuyến: Tp.Bắc Giang - Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) - Chũ (hồ Khuôn Thần hoặc Cấm Sơn) - An Châu (Rừng nguyên sinh Khe Rỗ (Sơn Động) hoặc Thác Ba Tia, khu Đồng Thông, Khe Chão....) - Tp. Bắc Giang: 

Sản phẩm du lịch: Du lịch tham quan di tích LSVH; du lịch tham quan hệ sinh thái rừng; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch thể thao; du lịch cộng đồng.

Loại hình du lịch: tham quan di tích LSVH tại Tp.Bắc Giang; mua sắm hàng hóa lưu niệm; tham quan thắng cảnh Khuôn Thần; giao lưu, trải nghiệm cuộc sống với cộng đồng dân tộc thiểu số tại khu vực Khuôn Thần.

Loại hình du lịch: Du khách tham quan thắng cảnh hồ; giao lưu, trải nghiệm cuộc sống với cộng đồng dân tộc thiểu số tại khu vực Khuôn Thần, thăm rừng nguyên sinh Khe Rỗ, mua sắm hàng hóa lưu niệm chợ Sơn Động. 


Thời gian du lịch: 3 ngày 2 đêm, dự kiến lưu trú tại thị trấn An Châu và điểm du lịch hồ Khuôn Thần (Chũ)
Tuyến: Tp. Bắc Giang - Nhã Nam (Tân Yên) - Cầu Gồ (Yên Thế) - thị trấn Kép - thị trấn Vôi (Lạng Giang) - Tp. Bắc Giang.

Sản phẩm du lịch: Thăm quan di tích LSVH, nghỉ dưỡng cuối tuần; du lịch thể thao dã ngoại

Loại hình du lịch: Thăm quan Bảo tàng, di tích LSVH tại Tp.Bắc Giang; tham quan phong cảnh tự nhiên núi Giành; hồ Cầu Rễ; tham quan khu di tích lịch sử Yên Thế; thăm cụm di tích Tiên Lục, cây Dã Hương nghìn tuổi; thăm Bảo tàng Quân Đoàn II; Du lịch thể thao đi bộ, leo núi.

Thời gian du lịch: 2 ngày 1 đêm, dự kiến lưu trú tại thị trấn Cầu Gồ

Tuyến: Tp. Bắc Giang - Việt Yên - Hiệp Hoà - Tp. Bắc Giang.

Sản phẩm du lịch: Thăm quan di tích lịch sử văn hoá 

Loại hình du lịch: Thăm quan Bảo tàng, di tích LSVH tại Tp.Bắc Giang; thăm quan phong cảnh tự nhiên dãy Bổ Đà Sơn, thăm chùa Bổ Đà, Đình - Chùa Thổ Hà, làng nghề truyền thống, nghe hát quan họ; Thăm đền Y Sơn, thăm ATK 2 Hoàng Vân, lăng đá Dinh Hương, lăng Họ Ngọ, Đình Lỗ Hạnh (Hiệp Hòa)... trở về Tp Bắc Giang.

Thời gian du lịch: 2 ngày 1 đêm, dự kiến lưu trú tại Thổ Hà (hoặc thị trấn Bích Động- Việt Yên)
Tuyến du lịch phụ trợ: Được xác định khách du lịch đến từ các trung tâm du lịch.
Tuyến: Tp. Bắc Giang - Nhã Nam - Thị trấn Đức Thắng (Hiệp Hoà) - Tp Bắc Giang.

Tuyến: Thị trấn An Châu - Chũ - hồ Khuôn thần - hồ Cấm Sơn - Thị trấn An Châu.

Tuyến: Thị trấn An Châu - Tuấn Mậu - Yên Định - Thị trấn An Châu.

Tuyến du lịch kết hợp thủy bộ
Tuyến du lịch thứ 1:

Từ Tp. Bắc Giang theo QL31 và QL 37 tới Chùa Vĩnh Nghiêm, sau đó xuống thuyền xuôi Lục Đầu Giang thăm đền Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) sau đó ngược sông Thương trở về Tp Bắc Giang. 

Sản phẩm du lịch: Du lịch tham quan di tích lịch sử văn hóa; thưởng ngoạn phong cảnh sông nước; giao lưu với cộng đồng dân cư ven sông. 

Thời gian tham quan: 1 ngày 

Tuyến du lịch thứ 2:

Từ Tp.Bắc Giang, xuôi dòng sông Thương tới ngã ba sông Lục Nam, thăm chùa Vĩnh Nghiêm sau đó xuống thuyền xuôi thăm đền Kiếp Bạc, thăm Lục Đầu Giang ngược theo Sông Cầu qua thăm Đình, Chùa làng nghề Thổ Hà Việt Yên sau đó lên Hiệp Hòa theo đường bộ thăm đền Y Sơn, thăm ATK2 Hoàng Vân, lăng đá Dinh Hương, lăng Họ Ngọ, Đình Lỗ Hạnh... trở về Tp Bắc Giang.

Sản phẩm du lịch: Du lịch tham quan di tích LSVH; du lịch thăm quan làng nghề; du lịch trải nghiệm gắn với đời sống sinh hoạt của các làng nghề; du lịch lễ hội - tâm linh.

Loại hình du lịch: Tham quan chùa Vĩnh Nghiêm, đền Kiếp Bạc, sông Lục Đầu, thăm quan làng nghề Vân Hà; làng gốm Thổ Hà; Trải nghiệm cuộc sống thông qua việc tham gia lao động cùng người dân trong các làng nghề.

Thời gian du lịch: 2 ngày 1đêm dự kiến lưu trú tại (Đức Thắng-Hiệp Hoà)
Định hướng phát triển các điểm du lịch: Luật Du lịch có thể chia các điểm du lịch thành hai nhóm chính như sau:

Điểm du lịch quốc gia với tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn. có khả năng thu hút nhiều khách thăm quan.

Điểm du lịch địa phương với tài nguyên du lịch hấp dẫn đối với nhu cầu thăm quan của khách du lịch.

Điểm du lịch chính

1. Điểm du lịch di tích lích sử Yên Thế (Huyện Yên Thế)

Với bề dày về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, gắn liền với danh tiếng của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Có thể khẳng định, đây là một điểm du lịch mang ý nghĩa quan trọng giáo dục ý thức và lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam qua các thế hệ. Quy hoạch cũng xác định mục tiêu xây dựng điểm du lịch di tích lịch sử Yên thế sẽ trở thành một điểm du lịch quốc gia trong tương lai.

Sản phẩm du lịch bao gồm: Du lịch nghiên cứu văn hóa lịch sử gắn với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm; Du lịch giao lưu văn hóa - lễ hội; Du lịch hành hương - tâm linh.

Loại hình du lịch bao gồm: Tham quan di tích lịch sử Yên Thế; tham quan học tập truyền thống của cha ông dành cho học sinh, sinh viên; Tham dự lễ hội văn hóa truyền thống. Tham quan bảo tàng, nhà truyền thống. 

Thời gian lưu trú: Dự kiến 1 - 2 ngày, khách du lịch tập trung vào thị trường khách nội địa từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngoài ra là khách du lịch quốc tế từ Hà Nội lên hoặc từ Trung Quốc sang

2. Điểm du lịch sinh thái hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn)

Quy hoạch xác định đây là điểm du lịch sinh thái tổng hợp bao gồm: Hệ sinh thái rừng và hồ nước thiên nhiên gắn với đời sống, phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc bản địa. Dự kiến, hồ Cấm Sơn sẽ trở thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của tỉnh, thu hút các khách du lịch trong nước và quốc tế có khả năng chi trả cao.Thị trường khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tới du lịch, tham qua nghỉ dưỡng. Ngoài ra là khách du lịch quốc tế quá cảnh từ Trung Quốc sang và từ Hà Nội lên.

Sản phẩm du lịch bao gồm: Du lịch nghiên cứu khoa học; nghiên cứu văn hóa dân tộc; thăm quan danh thắng; Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; Thể thao, vui chơi giải trí. 

Các loại hình hoạt động du lịch chủ yếu bao gồm: Nghỉ dưỡng sinh thái; vui chơi giải trí; hoạt động thể thao, sân golf, bơi thuyền, leo núi, Ẩm thực Việt Nam và Quốc tế; Thăm quan du lịch trải nghiệm cắm trại; câu cá; đi bộ xuyên rừng; giao lưu văn hóa dân tộc.

Thời gian lưu trú: Dự kiến thời gian lưu trú là 2 ngày, tập trung vào các dịp lễ trong năm và ngày nghỉ cuối tuần. 

3. Điểm du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (huyện Sơn Động)

Với diện tích trên 16.400ha, với đa dạng hệ thái núi cao, hệ thống các di tích về chùa chiền và trung tâm tín ngưỡng Phật Giáo

Sản phẩm du lịch: Du lịch nghiên cứu hệ sinh thái rừng nguyên sinh; Du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch tham quan tự nhiên và du lịch tâm linh.

Loại hình du lịch: Du lịch nghiên cứu đa dạng sinh học, Du lịch đi mô tô, xe đạp xuyên rừng; Du lịch trải nghiệm tham quan tự nhiên; Du lịch dã ngoại học tập dành cho học sinh, sinh viên

4. Điểm du lịch sinh thái khu bảo tồn rừng nguyên sinh Khe Rỗ (huyện Sơn Động)
Vườn quốc gia Khe Rỗ, với diện tích 7.153 ha là rừng nguyên sinh với hệ sinh thái, động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp và hấp dẫn du lịch. Quy hoạch xác định đây là điểm du lịch chủ đạo của vùng phía Đông Bắc tỉnh, thu hút khách quá cảnh từ phía Bắc xuống Hạ Long và khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tới tham quan du lịch.

Sản phẩm du lịch bao gồm: Du lịch thể thao mạo hiểm; Du lịch nghiên cứu hệ sinh thái; Du lịch trải nghiệm cuộc sống hoang dã; Du lịch tham quan ngắm cảnh; Du lịch cộng đồng. 

Loại hình du lịch: Du lịch nghiên cứu khoa học; Du lịch dã ngoại trong rừng; du lịch thể thao đạp xe đạp; Du lịch trải nghiệm tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa.

Thời gian lưu trú: Dự kiến 2 ngày

5. Điểm du lịch sinh thái Suối Mỡ: (huyện Lục Nam)

Sản phẩm du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; tham quan cảnh đẹp tự nhiên; du lịch dã ngoại cắm trại, thu hút khách nội địa từ các tỉnh lân cận và Hà Nội đi theo nhóm nhỏ hoặc gia đình, khách du lịch là sinh viên, học sinh thông qua các buổi học ngoại khóa; Ngoài ra là khách quốc tế tới từ Hà Nội và từ cửa khẩu Hữu nghị, Tân Thanh - Lạng Sơn xuống.

Loại hình du lịch: Tâm linh, thể thao mạo hiểm đạp xe đạp địa hình; cắm trại; tham quan động thực vật; thăm quan thác nước, tắm suối; giao lưu văn hóa với cộng đồng dân cư bản địa bản địa

Thời gian lưu trú: Dự kiến thời gian lưu trú là 3 ngày, tập trung vào các ngày lễ, ngày nghỉ trong năm. 

6. Điểm du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần. (huyện Lục Ngạn).

Với diện tích là 140ha mặt nước được bao bọc xung quanh với diện tích 800 ha rừng trong đó có 300ha rừng tự nhiên và 500ha rừng thông; nơi đây có các vườn cây ăn trái và phong cảnh hữu tình

Sản phẩm du lịch: Du lịch Nông nghiệp; Tham quan trải nghiệm môi trường tự nhiên; VCGT; Nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng. 

Loại hình du lịch: Du lịch dã ngoại tham quan thắng cảnh; Du lịch thể thao chèo thuyền, leo núi, đạp xe đạp địa hình; Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; Du lịch giao lưu văn hóa tìm hiểu đời sống và phong tục tập quán của người dân tộc Sán Chỉ; Cao Lan, Tày

Thời gian lưu trú: Dự kiến 1 - 2 ngày.
Điểm du lịch phụ trợ

1. Điểm du lịch sinh thái Quảng Phúc (Tp. Bắc Giang)

Sản phẩm du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần; tham quan thắng cảnh tự nhiên. Thu hút khách du lịch của Tp Bắc Giang và các huyện trong địa bàn tỉnh, ngoài ra là từ các tỉnh lân cận.

Loại hình du lịch: Nghỉ dưỡng cuối tuần; VCGT; Cắm trại và ngắm cảnh thiên nhiên.

Thời gian lưu trú: Dư kiến 1- 2 ngày.

2. Điểm du lịch cộng đồng bản Mậu. (huyện Sơn Động)
Sản phẩm du lịch: Du lịch tham quan cảnh đẹp thiên nhiên; Du lịch cộng đồng. Thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế có khả năng chi tiêu cao và có nhu cầu nghiên cứu văn hóa và thân thiện với môi trường.

​Loại hình du lịch: Thăm quan khu bảo tồn sinh thái Tây Yên Tử; Du lịch leo núi; du lịch cộng đồng tìm hiểu đời sống và phong tục tập quán của người Dao.

Thời gian dự kiến: 2 ngày
3. Điểm du lịch sinh thái thác Ba Tia.( huyện Sơn Động)

Sản phẩm du lịch: Du lịch cuối tuần; Tham quan nghỉ dưỡng núi; Tham quan hệ sinh thái rừng tự nhiên; Thể thao mạo hiểm. Thị trường chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh và khách du lịch trong nước và quốc tế quá cảnh qua thị trấn An Châu

Loại hình du lịch: Thể thao mạo hiểm leo núi, đi xe đạp địa hình; tắm suối; dã ngoại cắm trại cuối tuần.

Thời gian tham quan lưu trú: Dự kiến 1 ngày

4. Điểm du lịch hồ thủy lợi Khe Chão (huyện Sơn Động)

Sản phẩm du lịch: Du lịch Nghỉ dưỡng, Du lịch thăm quan rừng tự nhiên; Du lịch văn hóa lễ hội; Du lịch tổ chức sự kiện thể thao phong trào. Thị trường khách chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh và khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tới thăm quan du lịch

Loại hình du lịch: Nghỉ dưỡng cuối tuần; thể thao bơi lội, chèo thuyền, câu cá; VCGT thể thao đánh cầu lông, tennis; tham dự lễ hội truyền thống

Thời gian lưu trú: Dự kiến từ 2 - 3 ngày, 

5. Điểm du lịch sinh thái suối Nước Vàng (huyện Lục Nam)

6. Điểm du lịch sinh thái thác Rêu (huyện Lục Nam)

7. Điểm du lịch sinh thái Thác Ngà (huyện Yên Thế)
8. Điểm du lịch sinh thái Hồ Cầu Rễ (huyện Yên Thế): Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi; tham quan thắng cảnh tự nhiên

9. Điểm du lịch núi Giành (huyện Tân Yên): Du lịch tham quan leo núi; Cắm Trại & VCGT tập thể ngoài trời. 

10. Điểm du lịch thành Xương Giang (Tp Bắc Giang): Du lịch tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. Đối tượng khách du lịch quốc tế và du lịch là học sinh, sinh viên đi nghiên cứu học tập

11. Điểm du lịch đình Chùa Vẽ (Tp Bắc Giang): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

12. Điểm du lịch đình, chùa Thành (Tp Bắc Giang): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

13. Điểm du lịch đình Nghè Cả (Tp Bắc Giang): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

14. Điểm du lịch văn hóa - tâm linh chùa Đức La (huyện Yên Dũng): Nằm tại điểm giao nhau giữa sông Lục Nam và sông Thương. Chùa Đức La còn gọi là chùa Vĩnh nghiêm là ngôi chùa quan trọng bậc nhất trong giai đoạn hình thành hệ phái phật giáo Việt Nam, nơi ba vị Trúc Lâm Tam Tổ từng mở trường thuyết pháp. 

Loại hình du lịch: Du lịch hành hương lễ hội. Thu hút khách du lịch có nhu cầu tham dự lễ hội văn hóa truyền thống và khách nước ngoài có nhu cầu tham quan, nghiên cứu văn hóa dân tộc.

Thời gian tham quan: Trong ngày. 

15. Điểm du lịch Y Sơn (huyện Hiệp Hòa): 

Sản phẩm du lịch: Du lịch tham quan tự nhiên; Du lịch văn hóa lễ hội. Thị trường khách chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Loại hình du lịch: Du lịch văn hóa, lễ hội tâm linh; Du lịch tham quan di tích kiến trúc lịch sử; Du lịch dã ngoại học tập dành cho học sinh, sinh viên

Thời gian lưu trú: Trong ngày

16. Điểm du lịch di tích cách mạng Hoàng Vân (huyện Hiệp Hòa): Nơi huấn luyện cán bộ quân sự và là cơ sở in báo của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8 năm 1945.

Sản phẩm du lịch: Tham quan di tích lịch sử cách mạng; tham quan danh lam thắng cảnh, Du lịch giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên, học sinh.

Thời gian tham quan: Trong ngày

17. Điểm du lịch đình Lỗ Hạnh (huyện Hiệp Hòa): Đình được xây từ đời nhà Mạc, năm Bính Tý 1576, là nơi thờ phụng các vị anh hùng tiên liệt từ thời Hùng Vương. Đình là nơi thờ phụng chung của 5 làng: Chằm, Chúng, Khoát, Chùa, Hạnh. 
Sản phẩm du lịch: Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. 

Thời gian tham quan: trong ngày.

18. Điểm du lịch văn hóa - tâm linh chùa Bổ Đà (huyện Việt Yên): Đây là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng, đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. 

Loại hình du lịch chủ yếu là: Du lịch văn hóa - lễ hội và tín ngưỡng. Thu hút khách hành hương tới tham quan di tích lịch sử. 

Thời gian tham quan: trong ngày.

19. Điểm du lịch đền Suối Cấy (huyện Yên Thế): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

20. Điểm du lịch đền Huyết Hồ (huyện Yên Thế): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

21. Điểm du lịch chùa Phù Lão (huyện Lạng Giang): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày. 

22. Điểm du lịch đình Tiên Lục (huyện Lạng Giang): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử, tham quan cây dạ hương 1000 tuổi. Thời gian trong ngày. 

23. Điểm du lịch chiến khu Bừng (huyện Lạng Giang): Du lịch tham quan di tích lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước. Thời gian trong ngày

24. Điểm du lịch chùa Am Vãi (huyện Lục Ngạn): Du lịch lễ hội, tham qua di tích lịch sử. Thời gian trong ngày.

25. Điểm du lịch đền Tử Hà (huyên Lục Ngạn): Du lịch lễ hội, tham qua di tích lịch sử. Thời gian trong ngày.

26. Điểm du lịch văn hóa - tâm linh đình Cầu Vồng (huyện Tân Yên): Du lịch lễ hội, tham quan di tích lịch sử. Thời gian trong ngày..

27. Điểm du lịch lưu niệm Nguyên Hồng (huyện Tân Yên) 

Loại hình du lịch: Tham quan địa danh đồi văn nghệ và mộ nhà văn Nguyên Hồng.

Thời gian tham quan: trong ngày

28. Điểm du lịch làng nghề mây tre đan Tăng Tiến (huyện Việt Yên): Làng nghề Tăng Tiến có lịch sử hình thành trên 300 năm với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng mây tre đan nổi tiếng toàn quốc.

Loại hình du lịch: Du lịch tham quan làng nghề truyền thống; du lịch trải nghiệm cuộc sống của cư dân bản địa; Du lịch thương mại tham quan và mua sản vật địa phương

​​Thời gian tham quan: Trong ngày

29. Điểm du lịch Vân Hà (huyện Việt Yên): 
Loại hình du lịch: Du lịch tham quan làng nghề truyền thống như rượu Làng Vân; gốm Thổ Hà; Giao lưu văn hóa lễ hội truyền thống; Tham dự các trò chơi dân gian. Thu hút khách du lịch quốc tế tới giao lưu tham quan tìm hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa; thu hút khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về dự lễ hội.

Thời gian tham quan: 1 - 2 ngày
Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư


Đầu tư phát triển giao thông:  Nâng cấp và hoàn thiện tuyến giao thông hiện có: QL1A, QL số 37, 31, tỉnh lộ 288, 289. Hoàn thiện tuyến đường tỉnh lộ, đoạn từ Đồng Đỉnh qua Thanh Bình tới chân đèo Hạ My, chiều dài toàn tuyến khoảng 60km. Nâng cấp đoạn đường huyện lộ chạy từ Đồng Đỉnh qua thị trấn chũ lên hồ Cấm Sơn, chiều dài khoảng 40km. Nâng cấp đoạn đường từ Tuấn Mậu đi Yên Định, chiều dài khoảng 20km. Nâng cấp đường vào hồ Khe Chão, chiều dài 1km. Nâng cấp đường vào các điểm du lịch như: đường nhánh từ tỉnh lộ 289 vào thác Ba Tia; Thác Suối Vàng; Chùa Yên Tử. Nâng cấp đoạn đường nhánh từ thị trấn Vựa Ngoài đường 279 rẽ vào hồ Cấm Sơn, chiều dài khoảng 10km.


Cấp điện: Xây mới và nâng công suất mạng lưới điện trong toàn tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng. 



Cấp nước: Xây dựng quy hoạch về nguồn cung cấp nước sạch cho đô thị và các vùng nông thôn, nhất là các vùng du lịch, vùng kinh tế trọng điểm. Đảm bảo nguồn cấp nước ổn định, vệ sinh và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên.



Thông tin liên lạc: Phát triển mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại và đồng bộ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phối hợp phát triển du lịch với Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số. Khuyến khích xã hội hóa. Áp dụng hình thức thu phí sử dụng các dịch vụ điện thoại cũng như internet đối với khách du lịch. Tạo nguồn thu để tại đầu tư nâng cấp dịch vụ cũng như tăng thêm phúc lợi xã hội.
Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành: Đào tạo, nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực là chiến lược quan trọng trong việc cải thiện chất lượng môi trường du lịch, từ sự chuyên nghiệp trong quản lý du lịch đến phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của lực lượng cán bộ hoạt động trong ngành du lịch và của từng người dân. Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Phối hợp đào tạo và xúc tiến chuyển giao công nghệ quản lý du lịch đối với đội ngũ cán bộ và người lao động hiện đang công tác trong ngành, đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trong tình hình đất nước trong giai đoạn hội nhập WTO.

Bổ sung và đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân công dịch vụ du lịch chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh trong thời kỳ mới.

Bổ sung và đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, tiếp thị, quảng bá hình ảnh và kêu gọi các hoạt động đầu tư du lịch từ phía các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đầu tư phát triển cơ sở lưu trú và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.
Về cơ sở lưu trú: Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch trong nước cũng như quốc tế sẽ tới tham quan du lịch Bắc Giang trong thời gian tới, vấn đề đầu tư xây mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch là rất cần thiết, cụ thể là nâng cấp hệ thống khách sạn và các cơ sở lưu trú. Tập trung đầu tư nâng cấp và xây mới từ 2 đến 3 khách sạn có quy mô trung bình tại Tp Bắc Giang đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu 3 sao. Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống khách sạn và cơ sở lưu trú tại các địa bàn có tiềm năng du lịch, đã được xác định trong quy hoạch chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Đối với các điểm trung tâm du lịch của vùng như: Cầu Gồ (Yên Thế); Đức Thắng; An Châu (Sơn Động); Chũ, Trước mắt tập trung phát triển hệ thống các khách sạn có quy mô trung bình đạt tiêu chuẩn tối thiểu 2 sao đây chính là cơ sở phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú rộng khắp trên toàn tỉnh đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch cũng như là tạo sự thuận lợi trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ trong tương lai. 
Về dịch vụ phụ trợ du lịch: Đầu tư nâng cấp các công trình phúc lợi xã hội như: Công viên VCGT, nhà thi đấu thể thao; câu lạc bộ, nhà văn hóa đa năng; rạp chiếu bóng, trong thành phố Bắc Giang cũng như tại các trung tâm du lịch của mỗi vùng. Định hướng & nâng cao chất lượng các điểm du lịch vui chơi giải trí trong địa bàn tỉnh Bắc Giang, hạn chế các hoạt động VCGT không lành mạnh. Tạo thêm sự hấp dẫn trong các hoạt động VCGT của khách du lịch.

Khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ như: Bán hàng hóa lưu niệm; Nhà hàng, quán Bar; tuy nhiên do tính chất nhạy cảm của các hoạt động này, vì vậy cần có các quy định và chế tài cụ thể đối với từng đối tượng. Đảm báo an ninh trật tự cũng như thuần phong mỹ tục, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng xã hội tại các điểm du lịch. 

Xúc tiến quảng bá du lịch: Xúc tiến quảng bá du lịch là hoạt động không thể thiếu trong phát triển du lịch, nhằm tiếp thị hình ảnh, quảng bá sản phẩm du lịch và giới thiệu môi trường du lịch giàu tiềm năng và hấp dẫn hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch và sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư. 

Đầu tư xây dựng các ấn phẩm du lịch như: bản đồ du lịch; sách báo, tờ rơi, tập gấp bằng nhiều thứ tiếng, cập nhật và cung cấp những thông tin về du lịch Bắc Giang cho khách du lịch.

Phối hợp với các hãng lữ hành trong cả nước, đặc biệt là nhưng đô thị du lịch lớn như Hà Nội; Hạ Long để giới thiệu và tiếp thị các sản phẩm du lịch đặc sắc của Bắc Giang tới khách du lịch

Phối hợp Bộ VH,TT&DL - Tổng Cục Du lịch xây dựng các chương trình tuyên truyền quảng bá du lịch Bắc Giang, thông qua các hoạt động hội nghị hội thảo, hội chợ, phát hành các ấn phẩm và giới thiệu những nét đặc sắc về du lịch của Bắc Giang tới khách du lịch trong nước cũng như trên thế giới

Phối hợp với các đơn vị truyền thông lớn của các nước để làm các chương trình quảng bá; phim du lịch về Bắc Giang để giới thiệu trên truyền hình cả nước.

Xây dựng trang web giới thiệu về du lịch Bắc Giang bằng nhiều thứ tiếng để cung cấp các thông tin cần thiết cho khách du lịch có nhu cầu tới thăm quan du lịch trong Bắc Giang.

Các chỉ tiêu phát triển du lịch

1. Về khách du lịch
Đến 2015 thu hút được 430,5 ngàn lượt khách trong đó khách du lịch quốc tế là 6 ngàn lượt khách, khách du lịch nội địa là 429,5 ngàn lượt khách; 

Đến năm 2020 đón được 1.112. ngàn lượt khách trong đó khách du lịch quốc tế là 12,9 ngàn lượt khách, khách du lịch nội địa là 1.100 ngàn lư​ợt khách. 

Dự báo về mức độ tăng trưởng bình quân chung về khách du lịch thời kỳ 2010 - 2015 là 12,94%, thời kỳ 2016-2020 là 13,34%. Trong đó mức độ tăng bình quân về khách du lịch quốc tế thời kỳ 2010- 2015 đạt 29%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt 18,5%/năm; khách du lịch nội địa thời kỳ 2010-2015 đạt 12,3%/năm, thời kỳ 2016-2020 đạt 13%/năm. 

2. Về doanh thu từ du lịch
Dự báo thu nhập du lịch năm 2015 đ​ạt 21,6 triệu USD trong đó thu từ khách quốc tế là 1,2 triệu USD, khách nội địa là 20,6 triệu USD 

Đến năm 2020 đạt 85 triệu USD trong đó thu từ khách du lịch quốc tế là 3,1 triệu USD, khách nội địa là 81,9 triệu USD.

Tổng giá trị GDP du lịch năm 2015 đạt 14,19 triệu USD và năm 2020 là 56,97 triệu USD. Nhịp độ tăng trư​ởng bình quân GDP thời kỳ 2010 - 2015 là 32,35%/năm và 2015 - 2020 là 32,05%/năm.

2. Về nhu cầu đầu tư
Dự báo về nhu cầu đầu tư cho du lịch đến năm 2015 là 149,7 triệu USD và năm 2020 là 150,9 triệu USD. 
3. Về cơ sở lưu trú
Đến năm 2015 cần khoảng 2.129 phòng, trong đó phòng cao cấp 341 phòng đạt tiêu chuẩn là 1.788 và năm 2020 cần 6462 phòng trong đó phòng đạt tiêu chuẩn cao cấp là 646, phòng đạt tiêu chuẩn là 2.806.

Hướng phát triển về số lượng cơ sở lưu trú tập trung vào Tp. Bắc Giang và một số thị xã, thị trấn là trung tâm vùng của tỉnh, tại các khu du lịch trọng điểm như: Tây Yên Tử, Hồ Cấm Sơn; Hồ Khuôn Thần.

3. Vấn đề giải quyết việc làm

Đến năm 2015 thu hút được 6.989 người, trong đó lao động trực tiếp là 2.496 người, lao động gián tiếp là 4.593 người và đến năm 2020 thu hút được 13.558 người trong đó lao động trực tiếp là 4.885 người, lao động gián tiếp là 8.673 người. 

4. Vấn đề chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch 

Đẩy nhanh mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Cùng cộng đồng tham gia vạch kế hoạch, tham gia và chia sẻ lợi ích từ kết quả hoạt động du lịch tại các vùng có tiềm năng tài nguyên. Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn dịch vụ du lịch, kiến thức bảo vệ tài nguyên, môi trường và xây dựng nếp sống văn hoá tại các khu tuyến điểm du lịch. 

5. Mục tiêu phát triển bền vững

Đến năm 2015, có 80% cơ sở kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn môi trường. Đến năm 2020, 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh có hệ thống thu gom và xử lý nước thải và chất thải rắn, 100% cơ sở kinh doanh ăn uống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh y tế trước khi cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Đẩy mạnh công tác giáo dục & đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt đối với đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên & người lao động tại các khu, điểm du lịch phải là người tại địa phương sở tại. Tôn trọng các giá trị cảnh quan tự nhiên, không làm tổn hại tới thiên nhiên và môi trường đa dạng sinh học, hạn chế những luồng văn hóa ngoại lại làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của cư dân bản địa. 

6. Mục tiêu an ninh - quốc phòng
Du lịch phải góp phần giảm tối đa các tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự; đảm bảo an ninh quốc phòng.

VII. TẦM NHÌN 2030


Trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đến 2030, Bắc Giang phải trở thành tỉnh có trình độ phát triển kinh tế-xã hội khá của cả nước, nằm trong tốp dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở tận dụng lợi thế vị trí địa lý là gắn với các trung tâm đô thị lớn, nhất là thủ đô Hà Nội, tận dụng lợi thế nằm trong hành lang kinh tế nối Việt Nam với Trung Quốc, sử dụng tối đa nguồn lực tại chỗ là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, tạo ra những đột phá khẩu về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, phấn đấu đến 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế nông nghiệp-công nghiệp và dịch vụ, trong đó, tỷ trọng về nông nghiệp giảm, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng; tỷ lệ dân cư đô thị chiếm 35% dân số toàn tỉnh.
Mức sống dân cư của tỉnh đến năm 2030 được dự báo là từ 1.200 đến 1.600 USD/người, gấp gần 3 đến 4 lần năm 2007.
 Với mức thu nhập như vậy, cơ cấu tiêu dùng của dân cư sẽ thay đổi theo hướng gia tăng các tiêu dùng cho nhu cầu tinh thần, các nhu cầu cơ bản sẽ không chiếm tỷ trọng lớn nữa. Đây là một cơ hội để các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường, đi trước đón đầu bằng việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Các đầu tư cho văn hóa không như các đầu tư kinh tế, nó đòi hỏi không những về khả năng tài chính mà còn là tầm nhìn đi trước thời đại, thể hiện những khát vọng sáng tạo và đổi mới. Xác định một vị trí tương xứng của văn hóa, thể thao và du lịch trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Giang chính là thể hiện một tầm nhìn mang tính chiến lược, giúp ngành có một vị thế phát triển cao hơn. Đến năm 2030, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải thể hiện được: (1) Đó là một số hoạt động có thể tạo nên những giá trị kinh tế lớn nếu chúng ta có mục tiêu và bước đi thích hợp, phát triển khía cạnh kinh tế trong văn hóa, kinh tế thể dục thể thao; (2) Nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, rèn luyện thân thể và du lịch của người dân trong bối cảnh mức sống được cải thiện rõ rệt, quá trình tiếp biến và giao lưu văn hóa được gia tăng.
Tiếp tục phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng tăng cường khả năng tiếp nhận và đề xuất các chương trình, dự án có nguồn vốn từ trung ương. Đẩy mạnh hơn nữa công tác “xã hội hóa” văn hóa, thể thao và du lịch thông qua việc thu hút các nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thực hiện tốt hơn nữa chức năng dịch vụ công của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Nâng cao khả năng tổ chức các hoạt động và sự kiện văn hóa của các cơ quan sự nghiệp về văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong chiến lược phát triển chung đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần phát triển theo những mục tiêu sau:


Mục tiêu chung: Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng tạo ra bản sắc của mảnh đất và con người Bắc Giang, tạo dấu ấn riêng so với các tỉnh bạn, góp phần vào sự ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế-xã hội, tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế, khẳng định vị trí và thương hiệu Bắc Giang với  cả nước và quốc tế, nâng cao hơn nữa hiệu quả và hiệu lực công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, xây dựng các sản phẩm, địa chỉ, cá nhân và cộng đồng dân cư mang bản sắc của vùng đất và con người Bắc Giang trong tiến trình Đổi mới, phấn đấu nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng phát triển nền tảng bằng các phong trào, bồi dưỡng và phát triển các nhân tố có sức sáng tạo, có chuyên môn cao để đẩy thành tích về văn hóa, thể thao và du lịch của Bắc Giang lên một bước cao hơn.  
Các mục tiêu này phải thể hiện cho được:

Gắn kết hơn nữa 3 lĩnh vực trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó văn hóa là nền tảng chung, thể thao tạo nền tảng thể lực và tầm vóc con người Bắc Giang, du lịch là đầu ra của văn hóa và thể thao, hướng tới nâng cao vị thế và tầm vóc của Bắc Giang với cả nước và thế giới.

Không phát triển theo diện rộng mà nhấn mạnh vào các trọng tâm của từng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lich, tạo hiệu quả thu hút của Bắc Giang với cả nước và cả  nước.
Nâng cao chất lượng hoạt động là mục tiêu ưu tiên của giai đoạn này, từ công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống thiết chế, điểm, tuyến, khu du lịch, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, đến việc liên kết ngành, địa phương.
Gắn với các vùng đô thị lớn của cả nước nên những tác động tích cực và tiêu cực của văn hóa đô thị sẽ là một vấn đề lớn. Xây dựng văn hóa, văn minh đô thị - công nghiệp, bên cạnh việc bảo tồn các di sản văn hóa trong không gian nông thôn, sẽ là nội dung quan trọng của của giai đoạn này
Cuối cùng, bên cạnh hướng vào các mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, phải phấn đấu một một loại hình văn hóa, thể thao, nhất là du lịch, có thể trở thành một loại hình dịch vụ có khả năng nâng cao mức sống của người dân, góp phần vào tăng trưởng GDP của tỉnh.

Các mục tiêu cụ thể:

Văn hóa: Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế chính mang tầm vóc và dấu ấn của Bắc Giang, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng mức hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là vùng núi, đồng bào dân tộc, bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống quan họ trong đời sống hiện đại, tổ chức được một số sự kiện và hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, phát triển văn hóa đọc nhằm nâng cao dân trí, tăng cường trao đổi văn hóa nghệ thuật với các tỉnh trong cả nước, với bạn bè quốc tế.
Thể thao: tiếp tục duy trì và củng cố chất lượng thể thao cho mọi người như là nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao. Nâng cao chất lượng các môn thể thao chuyên nghiệp vốn là thế mạnh của Bắc Giang để khẳng định Bắc Giang là tỉnh dẫn đầu về các môn thể thao dân tộc, quảng bá mảnh đất và con người Bắc Giang hiện đại. Đào tạo vận động viên thành tích cao. Tổ chức một số giải thể thao quốc tế tại tỉnh, gắn văn hóa thể chất với văn hóa tinh thần, văn hóa nghệ thuật và du lịch. Bồi dưỡng và xây dựng một số vận động viên và tập thể thể thao tiêu biểu cho tỉnh, từ đó, cùng với lĩnh vực văn hóa và du lịch, quảng bá hình ảnh của tỉnh với cả nước và bạn bè quốc tế.
Du lịch: phát triển thế mạnh về tài nguyên tự nhiên và nhân văn để củng cố và nâng cao chất lượng các tuyến, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch, gắn kết với các hãng lữ hành lớn trong nước và quốc tế, qua đó, thu hút hơn nữa du khách, trong đó có một bộ phận là du khách có khả năng chi trả cao, phấn đấu du lịch trở thành một loại hình dịch vụ hàng đầu của tỉnh.
Các định hướng hoạt động chủ yếu:

Củng cố và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trọng điểm của tỉnh, bao gồm khu liên hợp thể thao, sân vận động, trung tâm văn hóa tỉnh, nhà hát, hệ thống tượng đài chính.
Tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống các khu, điểm du lịch mang tính thương hiệu của Bắc Giang, nhất là các khu Hồ Cấm Sơn, Tây Yên Tử, Khuôn Thần, Khu di tích Yên Thế. 

Bảo tồn di sản văn hóa quan họ và một số di sản văn hóa phi vật thể khác, đầu tư một số di tích trọng điểm quốc gia, gắn với phát triển du lịch.

Tổ chức một số hoạt động và sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, qua đó, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tiếp tục đầu tư và nâng chất lượng một số môn thể thao vốn là thế mạnh của tỉnh, có huy chương tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

Đào tạo nghệ sĩ, vận động viên là nhân tài của tỉnh, phấn đấu đến 2030 sẽ có một số vận động viên, nghệ sĩ tài năng của quốc gia và quốc tế.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh chất lượng và khả năng điều hành, tổ chức văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ công.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút các nguồn đầu tư, nâng mức đầu tư cho văn hóa, thể thao và du lịch lên 2,2%/năm.

Tăng cường hơn nữa các giao lưu, trao đổi văn hóa, thể thao với các tỉnh bạn và quốc tế thông qua các chương trình trao đổi văn hóa, thể thao và du lịch.
PHẦN BỐN

CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Giải pháp về quản lý Nhà nước: 

Từng bước tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VHTTDL, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức xã hội, giữa ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp để phát triển sự nghiệp VHTTDL.


Triển khai các bộ luật, chính sách về VHTTDL tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động VHTTDL, nhất là hệ thống cơ chế, chính sách về các thành phần kinh tế tư nhân tham gia các hoạt động dịch vụ VHTTDL.


Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong lĩnh vực VHTTDL nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển VHTTDL, đặc biệt trong xây dựng đời sống văn hoá, thể thao cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác thông tin tuyên truyền.
- Tăng cường hoạt động chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với các hoạt động VHTTDL trên địa bàn tỉnh. 


Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc các chính sách, các văn bản quy định của nhà nước về các điều kiện hoạt động của đơn vị. 

Nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản các công trình VHTTDL lớn, các trang thiết bị và phương tiện chuyên dùng hiện đại, cấp kinh phí cho hoạt động sự nghiệp VHTTDL cấp tỉnh, huyện, thành phố và một phần kinh phí cho các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Trú trọng, giữ gìn, bảo tồn các tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn vật thể và phi vật thể​. Đảm bảo việc phát triển các dự án song không phá vỡ cảnh quan tự nhiên, không gây ô nhiễm môi trường. 

Triển khai quy hoạch phát triển sự nghiệp VHTTDL các huyện, thành phố giai đoạn 2010-2020, nhằm: Cụ thể hoá các thiết chế VHTTDL cấp huyện,TP và cấp xã; Đảm bảo quỹ đất cho xây dựng cơ bản cho sự nghiệp VHTTDL; Trú trọng quy hoạch phát triển các khu, điểm du lịch tại các khu, điểm có tiềm năng tài nguyên tự nhiên và nhân văn; Ưu tiên đầu tư triển khai một số nội dung cho phát triển du lịch để tạo đà cho các năm sau. 
2. Giải pháp về cơ chế, chính sách:

Có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp VHTTDL ở vùng sâu, vùng xa. Trợ cước, trợ phí phát hành xuất bản phẩm; tăng cường các chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình, chiếu phim lưu động; tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng; đầu tư phát triẻn sản phẩm du lịch tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh xã hội hoá, mở rộng các hình thức tổ chức hoạt động và sở hữu lợi ích từ hoạt động  dịch vụ văn hoá , thể thao và du lịch. Trong giai đoạn 2010-2020, chuyển dần các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch thành đơn vị cung cấp dịch vụ, cung cấp các sản phẩm văn hoá, du lịch theo hướng tự chịu trách nhiệm về thu, chi tài chính.

Đảm bảo cơ cấu và tỉ lệ đầu tư hợp lý trong các hoạt động xã hội hoá đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa nhà nước và nhân dân; giữa tỉnh, huyện và cơ sở.

Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư kinh phí cho việc bảo tồn phát triển các di sản văn hóa phi vật thể, chế độ thoả đáng cho các môn TDTT truyền thống và thể thao thành tích cao trong đó chú trọng bồi dưỡng đào tạo tài năng văn hóa, thể thao của tỉnh.

Xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ văn hóa, thể thao xã, phường; hướng dẫn viên du lịch trong tỉnh.

Cơ chế, chính sách về khen thưởng thoả đáng để động viên các hoạt động của ngành như là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hoá nghệ thuật - TDTT; xét đề nghị phong tặng nghệ sỹ ưu tú; công nhận nghệ nhân; quy chế tặng giải thưởng đối với tác phẩm văn học nghệ thuật; các chế độ đãi ngộ đối với văn nghệ sĩ, vân động viên thành tích cao; người có công phát triển văn hoá, thể thao và du lịch.

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút tài năng văn hóa - thể thao đối với nghệ nhân, nghệ sỹ ưu tú, vận động viên thể thao thành tích cao, cán bộ VHTTDL có nhiều cống hiến cho tỉnh. (với vận động viên thể thao thành tích cao có nhiều cống hiến cho tỉnh sau khi nghỉ thi đấu, vận động viên không phát triển tiếp được, vận động viên sau khi hết độ tuổi thi đấu, hướng nghiệp cho đi đào tạo ở các trường chuyên ngành TDTT để trở thành huấn luyện viên, cán bộ, hướng dẫn viên thể thao các cấp...) 

Cơ chế chính sách thuế: Ưu tiên, miễn giảm thuế, không thu thuế có giới hạn đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án mới trong khuôn khổ các quy định của trung ương. Ưu tiên giảm thuế, cho chậm trả tiền thuế đất, cho vay ưu đãi đối với các dự án phát triển du lịch tại các khu du lịch của Tỉnh, của Quốc gia. Ưu tiên thuế nhập khẩu đối với các thiết bị vật tư trong nước chưa sản xuất được hoặc các thiết bị xử lý môi trường tại các khu du lịch. Ưu tiên thuế đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các loại hình vui chơi giải trí, công trình văn hóa, thể thao phục vụ công cộng, các vùng sâu, vùng xa và khu tuyến điểm du lịch có gắn liền với giải quyết công ăn việc làm cho cộng đồng dân tộc, chưa thu hoặc giảm thu thuế, các loại phí và lệ phí tại một số khu du lịch mới đầu tư phá triển để thu hút khách.

Xây dựng quy chế, chế tài yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới phải triển khai đồng bộ xây dựng hạ tầng đảm bảo các thiết chế của VHTTDL (Nhà văn hoá, khu thi dấu thể thao, khu vui chơi giải trí trong quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội ở các khu đô thị mới).

Đảm bảo quĩ đất và phân bố quĩ đất hợp lý cho các công trình VHTTDL giai đoạn 2010-2020 theo “Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 dự báo: nhu cầu quĩ đất cho xây dựng các công trình văn hóa của tỉnh giai đoạn 2011-2020 là 150 ha “.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, các cấp có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về quỹ đất giành cho sự nghiệp VHTTDL phù hợp với từng giai đoạn. 

3. Giải pháp về vốn đầu tư:
Trước nhu cầu phát triển của ngành VHTTDL Bắc Giang giai đoạn 2010-2020, việc huy động và đảm bảo nguồn vốn đóng vai trò quyết định đến sự thành công của việc triển khai Qui hoạch này cần lập đề án.xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao, du lịch với  các định hướng trong giai đoạn tới, nhu cầu nguồn vốn cần ưu tiên đầu tư cho:

+ Xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế VHTTDL

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: (Đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng mới nhằm đảm bảo nhu cầu nguồn nhân lực).

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động VHTTDL: (Nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật; nâng cao chất lượng các hội thi, hội diễn;các giải thi đấu thể thao, bồi dưỡng các nhân tài văn hoá, nghệ thuật,các huấn luyện viên, các vân động viên thành tích cao).  

Huy động nguồn vốn cho phát triển sự nghiệp VHTTDL giai đoạn 2010-2020:

+ Chú ý đến nguồn ngân sách cấp huyện và xã. Trong quản lý và phân bổ ngân sách, đảm bảo cân đối tỉ lệ chi ngân sách hợp lý cho phát triển các lĩnh vực của lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, cũng như giữa cấp huyện và cấp xã.    

+ Huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính Phủ, nguồn vốn tích luỹ doanh thu du lịch thông qua Tổng cục Du lịch.

+ Nguồn xã hội hoá là hết sức quan trọng trong việc đầu tư xât dựng cơ sở vật chất, tu bổ tôn tạo các di tích, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên, các giải thi đấu thể thao, triển lãm, mỹ thuật, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.... Từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức của nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia hưởng ứng để thúc đẩy phát triển sự nghiệp VHTTDL.

 
Mục tiêu là huy động tối đa các nguồn vốn để giải quyết nhu​ cầu đầu tư​ cho kết cấu hạ tầng, các dịch VHTTDL và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực có thể kêu gọi dự án đầu tư để phát triển các sản phẩm du lịch như tại Suối Mỡ, Hồ khuôn Thần, Hồ Cấm Sơn, Rừng Nguyên sinh Khe Rỗ, Khu Tây Yên Tử... Vấn đề cơ bản tìm được nhà đầu tư và các chính sách của địa phương thế nào để thu hút các nhà đầu tư. Ngoài ra cần có sự hỗ trợ vốn từ ngân hàng thông qua các nguồn vốn ODA, FDI ​ưu đãi để phục vụ đầu tư​ cơ sở hạ tầng hoặc một số hạng mục quan trọng cần số lượng vốn lớn.

Ngân sách sự nghiệp VHTTDL cấp tỉnh

Từ nay đến 2014, bố trí ngân sách theo nguyên tắc tăng dần đều theo các năm, vượt mức năm 2009, phấn đấu đến 2015, nâng nguồn vốn đầu tư cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch lên 1,5% tổng chi ngân sách thường xuyên. Từ 2016 đến 2020, ngân sách cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng lên đến 1,7 – 1,8% tổng chi ngân sách thường xuyên.
Ngân sách sự nghiệp văn hóa cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Giai đoạn 2010-2015, đảm bảo chi ngân sách cho phát triển sự nghiệp VHTTDL cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh đạt 0.78% - 0,9%; và giai đoạn 2016-2020, đạt 1,3% - 1,5% tổng chi ngân sách.


Ngân sách sự nghiệp văn hóa cấp xã/phường/thị trấn

Giai đoạn 2010-2015, đảm bảo chi ngân sách cho phát triển sự nghiệp VHTTDL cấp xã, phường, thị trấn đạt 0.40% - 0,50%; và giai đoạn 2016-2020, đạt 0,6% - 0,8% tổng chi ngân sách.

Cấp xã, phường, thị trấn: thực hiện cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thôn, làng, bản, khu dân cư: Do nhân dân và các tổ chức đóng góp, đối với vùng “có hoàn cảnh đặc biệt”, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị chuyên dùng các hoạt động VHTTDL..

Khuyến khích các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, hỗ trợ, đóng góp kinh phí để xây dựng và duy trì hoạt động sự nghiệp VHTTDL cơ sở.

Tăng ngân sách Nhà nước cấp cho phát triển sự nghiệp VHTTDL ở các cấp quản lý giai đoạn 2011 đến 2020, cụ thể: 

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

Ngân sách của tỉnh chủ yếu đầu tư vào các công trình VHTTDL trọng điểm cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố. 

Hỗ trợ của Trung ương đầu tư các công trình trọng điểm theo chương trình mục tiêu giai đoạn 2009 - 2010 và những năm tiếp theo.
Khai thác mọi nguồn vốn khác như: cho thuê, đấu thầu quyền sử dụng đất, phát hành xổ số, các nguồn tài trợ... các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các thiết chế VHTTDL.

Nguồn kinh phí xây dựng các công trình VHTTDL cấp xã, phường, thị trấn: Được hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng cơ bản bằng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương theo nội dung dự án được phê duyệt.

Các thôn, bản nguồn vốn chủ yếu huy động từ xã hội hoá và các nguồn khác: 

+ Hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

+ Chương trình của Trung ương.

+ Đóng góp của nhân dân. 

+ Hỗ trợ của nhà nước đối với các vùng khó khăn 

Cấp xã, phường, thị trấn 

Vốn đầu tư thực hiện theo Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho TDTT tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; “Đề án 10/ĐA-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh V/v xây dựng, củng cố và nâng cấp hệ thống thiết chế VHTT tỉnh Bắc Giang”cũng như phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển sân golf.
Tổng nhu cầu vốn Xây dựng cơ bản

Giai đoạn 2010 – 2015: Tổng số: 


5.793 tỷ đồng, trong đó:


- Vốn NS:




994 tỷ đồng


- Vốn các nhà đầu tư và xã hội hoá:
4.799 tỷ đồng

Giai đoạn 2016 – 2020: Tổng số: 


5.096 tỷ đồng, trong đó:


- Vốn NS:




724 tỷ đồng



- Vốn các nhà đầu tư và xã hội hoá:
4.372 tỷ đồng


Tổng vốn cả 2010-2020:



10.165 tỷ đồng
4. Giải pháp về nguồn nhân lực:
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ sự nghiệp VHTTDL; Xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nguồn cán bộ phục vụ phát triển sự nghiệp VHTTDL đến năm 2015 và năm 2020 với các định hướng sau:

Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý VHTTDL từ tỉnh đến huyện, khắc phục tình trạng sau khi sáp nhập thì đội ngũ một số lĩnh vực chưa được chú trọng, trình độ cán bộ quản lý chưa cao vì vậy để thực hiện được các chỉ tiêu nêu trong quy hoạch cần chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý nhà nước về VHTTDL các cấp, đồng thời tiếp tục cải cách hành chính đối với quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và cấp phép các ngành nghề dịch vụ trong lĩnh vực VHTTDL để tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển chung của ngành đặc biệt phát triển nguồn nhân lực cho du lịch. 

Đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo cho trường Năng khiếu thể thao, trường Trung cấp Văn hoá, Thể thao, Du lịch. Đến năm 2015, nâng cấp trường trung cấp VHTTDL trở thành trường cao đẳng.


Mở rộng công tác liên kết các trường Đại học, các Cục, Vụ, Viện nhằm đa dạng hoá các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phối hợp với Viện Khoa học TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao: Thạc sĩ, Tiến sĩ,; Đào tạo chuyên môn cho cán bộ VHTTDL các cấp đặc biệt, đào tạo cán bộ VHTT xã, phường, thị trấn. Mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ VHTT về các lĩnh vực: quản lý VHTT, trọng tài, công nghệ tin học trong huấn luyện, đào tạo và nâng cao thành tích thể thao, chuyển giao công nghệ tuyển chọn, huấn luyện vận động viên... 

Ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ ngành VHTTDL là người dân tộc thiểu số trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; phát hiện và sử dụng những nghệ nhân, nghệ sĩ người dân tộc thiểu số.

Kiện toàn công tác tổ chức, cơ cấu huấn luyện viên về số lượng, chất lượng, chuyên ngành ở các môn thể thao hiện có và các môn thể thao theo định hướng phát triển. Đảm bảo công tác tổ chức cán bộ VHTTDL ở cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn. 



Nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch; đồng thời trang bị nghiệp vụ chuyên ngành và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch; tăng cường đào tạo nghiệp vụ du lịch, vệ sinh môi trường du lịch, bảo vệ tài nguyên môi trường và phong cách phục vụ cho cộng đồng dân cư nơi có thể phát triển du lịch và vùng đồng bào dân tộc.

5. Giải pháp về xã hội hóa: 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về xã hội hoá VHTTDL. Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách quản lý Nhà nước về xã hội hoá VHTTDL
Từ năm 2010-2020 từng bước chuyển cơ sở VHTTDL công lập sang đơn vị sự nghiệp có thu theo cơ chế dịch vụ công trong các lĩnh vực VH,TT&DL. Tăng nguồn thu từ việc tổ chức biểu diễn văn hóa, tổ chức thi đấu thể thao và khu vui chơi giải trí. 

Xây dựng cơ chế, chính sách về xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp các nguồn lực cho hoạt động VHTTDL; Khuyến khích xây dựng các công trình VHTTDL; các đơn vị sản xuất và kinh doanh thiết bị, dụng cụ văn hóa thể thao và xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phát triển sự nghiệp VHTTDL. Khuyến khích liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế với các đơn vị công lập để khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình VHTTDL của nhà nước.

Xây dựng cơ chế để huy động tối đa các nguồn lực vốn, kinh nghiệm cho phát triển các trung tâm văn hóa, thể thao, các điểm du lịch với phương châm Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng, các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh. Thực hiện chính sách ưu tiên đầu tư cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, các dịch vụ VHTTDL. Đặc biệt quan tâm đầu tư tại các vùng sâu, vùng xa nơi có tiềm năng du lịch như khu vực Tây Yên Tử, hồ Cấm Sơn, khu Di tích lịch sử Yên Thế, các làng quan họ, các làng nghề, các bản dân tộc.... có điều kiện xây dựng sản phẩm du lịch.

Chủ chương thực hiện xã hội hoá VHTTDL trong những năm tới là tiếp tục tăng mức đầu tư của Nhà nước cho sự nghiêp VHTTDL, đồng thời tăng nguồn thu từ các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. 

Mở rộng tiếp thị, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch để thông qua dịch vụ quảng cáo thu hút thêm nguồn tài trợ của các đơn vị, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước cho phát triển sự nghiệp VHTTDL. Thành lập một số Liên đoàn thể thao, một số Hội trong lĩnh vực Văn hóa và Hiệp hội trong lĩnh vực Du lịch.

Thực hiện công tác xã hội hoá đầu tư vào một số lĩnh vực thể thao, du lịch để huy động nguồn vốn cho phát triển thể thao, du lịch từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước dưới dạng đầu tư BOT, BTO, BT. Cần có các chính sách khuyến khích đảm bảo an toàn về vốn cho người đầu tư để thu hút được các nhà đầu tư, tạo ra sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giữa đầu tư tư nhân và của Chính phủ

Nguồn kinh phí huy động từ xã hội đến năm 2010 là 20%/tổng kinh phí VHTTDL hàng năm, năm 2015 là 30%, đến năm 2020 là 40-50%.

6. Giải pháp về Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:
Chú trọng công tác nghiên cứu và ứng dụng Khoa học - Công nghệ trong phát triển VHTTDL, xây dựng Kế hoạch thực hiện gắn với Quy hoạch khoa học công nghệ của tỉnh đến năm 2020, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần tập trung vào những vấn đề sau:

+  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong đội ngũ cán bộ VHTTDL, các huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao.

+ Nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng khoa học - công nghệ trong "tuyển chọn, huấn luyện, đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên, đào tạo vận động viên". các đề tài về " Giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể" .... 

+ Phối hợp với các cơ quan Trung ương để biên soạn và ứng dụng các chương trình, giáo án giảng dạy, huấn luyện cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao, Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trường Năng khiếu Thể thao.

Phối hợp với Tổng cục TDTT, Viện Khoa học TDTT mở các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho huấn luyện viên, sớm cập nhật các quan điểm huấn luyện thể thao hiện đại. Tổ chức đánh giá trình độ tập luyện hàng năm đối với các vận động viên trọng điểm; tổ chức theo dõi đánh giá lượng vận động và hồi phục đối với số ít vận động viên các môn thể thao trọng điểm.

Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ, Bộ VHTTDL tiến hành các chuyên đề nghiên cứu về xã hội hoá, chuyên nghiệp hoá thể thao, các chuyên đề phát triển kinh tế - dịch vụ, du lịch thể thao. 

Tăng cường công tác hội nhập, giao lưu quốc tế, giới thiệu Văn hóa và Con người Bắc Giang thông qua các hoạt động chuyên môn về VHTTDL. Tranh thủ sự giúp đỡ, thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân và các tổ chức quốc tế cho việc phát triển VHTTDL.

Trong thời gian tới cần tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...), các trường đại học, các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển các lĩnh vực VHTTDL. Nội dung hợp tác bao gồm những lĩnh vực như:

+ Hợp tác tổ chức và tham gia biểu diễn VHVN, thi đấu TDTT, quảng bá du lịch.


+ Hợp tác thực hiện các chương trình hội thảo, hội chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước để giới thiệu tiềm năng phát triển của Bắc Giang nhằm kêu gọi dự án đầu tư phát triển VHTTDL Bắc Giang.

+ Hợp tác về huấn luyện viên, trọng tài, cộng tác viên TDTT, Hướng dẫn viên du lịch, lực lượng vận động viên tỉnh Bắc Giang.

+ Hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các mặt phát triển VHTTDL trong nước và các nước trong khu vực.

+ Về du lịch cần có sự hợp tác và trao đổi quốc tế để thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật và kinh nghiệm để tạo ra các sản phẩm du lịch có chất lượng cao

Công tác xúc tiến và quảng bá du lịch thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp và cơ quan quản lý tham gia các hội chợ, hội thảo để quảng bá sản phẩm du lịch. Thông qua các công ty lữ hành chuyên nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu và kết nối tour du lịch đến với tài nguyên du lịch. Khuyến khích các công ty lữ hành của tỉnh đặt các văn phòng đại diện, chi nhánh của mình tại các trung tâm du lịch trong và ngoài nước. Triển khai quảng cáo rộng rãi trên các ph​ương tiện thông tin đại chúng đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và internet của địa phương, trung ương và quốc tế v.v... Mục tiêu của giải pháp là tạo ra hình ảnh mới về tiềm năng du lịch và các chính sách của địa phương đối với khách du lịch và các nhà đầu tư​.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Tham mưu với UBND Tỉnh và tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý, chỉ đạo và điều hành các thiết chế văn hoá, thể thao và du lịch cấp tỉnh.

Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch này thành kế hoạch hàng năm, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện phát triển các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở; hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước, quản lý chỉ đạo hoạt động khai thác và phát huy các thiết chế văn hoá, thông tin cơ sở.

Chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và Trung tâm VHTTTT huyện/thị xã/thành phố căn cứ mục tiêu quy hoạch có kế hoạch cụ thể thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện/thị xã/thành phố và các ngành chức năng quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. 

Xây dựng, trình duyệt và là chủ đầu tư trên một số công trình, chương trình văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch - Đầu tư

Bố trí phân bổ nguồn lực bảo đảm thực hiện quy hoạch; ưu tiên nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn xây dựng cơ bản để thực hiện quy hoạch. 


3. Sở Tài chính
Tham mưu cho UBND Tỉnh cân đối ngân sách hàng năm bảo đảm yêu cầu tiến độ thực hiện Quy hoạch; 

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cơ quan liên quan tham mưu để UBND Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đối với các dự án trong quy hoạch.

4. Sở Tài nguyên- Môi trường 

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã quy hoạch đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp đất xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao và du lịch.

5. Sở Xây dựng
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu  các thiết chế mẫu về văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, thẩm định dự án xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và truyền thống văn hoá của cộng đồng các dân tộc, trình Ủy Ban Nhân dân tỉnh, dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở Xây dựng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng và học văn hóa, nghệ thuật, TDTT nội khóa, đẩy mạnh các hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh; tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ở các cấp và công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tốt các yêu cầu tuyển chọn, đào tạo đội ngũ vận động viên các môn thể thao tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc, Đại hội TDTT toàn quốc và đặc biệt là Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - năm 2012.

Tổ chức cho vận động viên là học sinh học tập văn hoá, xây dựng và thực hiện chế độ ưu tiên đối với học sinh là vận động viên thể thao của tỉnh về lao động và thực hiện các nhiệm vụ khác của trường. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành lập các Câu lạc bộ năng khiếu thể thao.

7. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất nhu cầu đội ngũ cán bộ ngành và tổ chức bộ máy để thực hiện phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong các giai đoạn đáp ứng được yêu cầu chung.

8. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
9. Sở Y tế
Phối hợp với cơ quan thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát triển văn hóa thể chất. Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ, thể chất, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng cho vận động viên, đào tạo y, bác sỹ thể thao và triển khai “Chương trình nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam bằng giải pháp dinh dưỡng và tập luyện TDTT” khi được chính phủ phê duyệt.
10. Sở Giao thông vận tải

Có trách nhiệm xây dựng quy hoạch giao thông, triển khai xây dựng mạng lưới giao thông có sự ưu tiên phát triển đường giao thông, các bến bãi, các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy tại các vùng có đầu tư phát triển khu, điểm du lịch.


Hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện thực hiện đúng các quy định, chính sách của nhà nước trong kinh doanh đặc biệt là kinh doanh vận chuyển khách du lịch đảm bảo chất lượng phục vụ và an toàn.

· Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cùng với sở Kế hoạch đầu tư, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch ngành quan tâm, ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phát triển các ngành dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, tạo điều kiện chuyển dịch đất nông nghiệp, đất rừng và kết hợp khai thác các công trình thủy lợi trong việc phát triển công trình văn hóa, các khu vui chơi giải trí, các khu điểm du lịch.


Trong các dự án xây dựng nông thôn mới, cần ưu tiên đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại cộng đồng.

13. Các cơ quan thông tấn, báo chí 

Có trách nhiệm tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp VHTTDL.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền kịp thời các mặt hoạt động VHTTDL của tỉnh. Phối kết hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, tổ chức một số chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch.
14. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cùng cấp tuyên truyền, vận động huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, góp phần củng cố khối đoàn kết các dân tộc, đảy mạnh hoạt động nâng cao thể chất, giao du văn hóa thông qua các hoạt động du lịch.

15. Uỷ ban Nhân dân huyện/thành phố 

UBND huyện/thành phố quản lý Nhà nước về phát triển sự nghiệp và hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn toàn huyện/thành phố; quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động nghiệp vụ của Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm VHTT, khu Văn hóa – Thể thao.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch. 

Hàng năm lập kế hoạch và cân đối ngân sách bảo đảm cho hoạt động của các thiết văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn. 

Phối hợp với các ngành của tỉnh quy hoạch đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch.

Có kế hoạch bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch. 

Chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm VHTT, khu Văn hóa – Thể thao thực hiện phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.

16. Uỷ ban Nhân dân xã/phường/thị trấn
UBND các xã/phường/thị trấn quản lý Nhà nước về phát triển sự nghiệp, hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.

UBND các xã/phường/thị trấn hàng năm cân đối, bố trí ngân sách thích hợp.

Có kế hoạch, chính sách thực hiện xã hội hoá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho thiết chế văn hoá, thông tin cấp xã và thôn/bản/khối phố, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Bố trí cán bộ làm công tác văn hoá xã hội đúng chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo.

III. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2010- 2020: 
1. Công trình trọng điểm cấp quốc gia: 
	TT
	Công trình
	Diện tích
	Thời gian thực hiện
	Giải pháp vốn
	Ước vốn

đầu tư

(tỷ đồng)

	1
	Khu du lịch Cấm Sơn
	17.000 ha
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	4.050

	2
	Bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích gắn với phong trào khởi nghĩa Yên Thế (40 di tích)
	
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá   
	550-600

	3
	Di tích thành Xương Giang
	
	2010-2015
	Ngân sách, xã hội hoá
	70

	4
	Xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh
	50 ha
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	695

	5
	Sân Golf (Tiền Phong, Đồng Sơn, Yên Dũng)
	200
	-
	90% vốn nước ngoài

10% vốn trong nước
	1100

	6
	Khu du lịch Tây Yên Tử
	-
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	500


Phân kỳ đầu tư:

	TT
	Công trình
	Giai đoạn 2010-2015
	Giai đoạn 2016-2020
	Tầm nhìn 2030

	1
	Khu du lịch Cấm Sơn
	Khảo sát, thiết kế, mở rộng khu du lịch, nâng cấp một số hạng mục hiện đang khai thác song đã quá tải hay xuống cấp
	Xây dựng hoàn chỉnh khu du lịch thành khu nghỉ dưỡng cao cấp,  thu hút du khách 
	Gắn khu du lịch với chuối các di tích, danh thắng của vùng, trở thành điểm du lịch có tầm cỡ quốc gia

	2
	Hệ thống di tích khởi nghĩa Yên Thế 
	Khảo sát, thiết kế xây dựng quy hoạch, xây dựng mới khu tưởng niệm ở trung tâm huyện và một số di tích gần huyện, nằm trong tuyến rước thờ
	Trung tu, tôn tạo các di tích 
	Chỉnh trang khu tưởng niệm trung tâm và một số di tích bị xuống cấp   

	3
	Di tích thành Xương Giang
	Khảo sát, thiết kế xây dựng quy hoạch, giải phóng mặt bằng.
	Trung tu, tôn tạo khu di tích hoàn chỉnh
	Ngân sách, xã hội hoá

	4
	Xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh
	2011: Đền bù, giải phóng mặt bằng 

2011-2015: Từng bước đầu tư xây dựng các công trình và trang thiết bị đảm bảo tập luyện, tổ chức thi đấu, gồm:

+ 01 sân vận động có khán đài mái che, sức chứa 30.000 chỗ.

+ 01 nhà tập luyện và thi đấu đa năng từ 4.000 chỗ.

+ Hệ thống nhà làm việc; khu ăn, nghỉ cho huấn luyện viên, vận động viên.


	Tiếp tục và hoàn thiện các hạng mục công trình: 

+ 01 sân vận động có khán đài mái che, sức chứa 30.000 chỗ.

+ Xây dựng 01 bể bơi có mái che sức chứa 1.500 chỗ, có 8 đường bơi.

+ Xây dựng sân tập luyện và huấn luyện.

+ Xây dựng khu phụ trợ (các công trình khác: quảng trình, hệ thống giao thông, bãi đỗ xe…) .

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống nhà làm việc; khu ăn, nghỉ cho huấn luyện viên, vận động viên.


	Nâng cấp, cải tạo hệ thống sân thi đấu, hệ thống ánh sáng, chỗ ngồi, khu làm việc cho báo chí

	5
	Sân Golf (Tiền Phong, Đồng Sơn, Yên Dũng)
	Xây dựng sân golf theo quy hoạch được phê duyệt
	Nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang hệ thống dịch vụ quanh sân golf, trong đó có nhà nghỉ cao cấp, nhằm thu hút hơn nữa người chơi.
	Mở rộng hệ thống nhà nghỉ, kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa-lịch sử

	6
	Khu du lịch Tây Yên Tử
	Điều tra, khảo sát, xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật, quy hoạch tổng thể. Giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, nước  
	Xây dựng các điểm du lịch chính theo quy hoạch
	Xây dựng các điểm còn lại của quy hoạch, gắn kết với khu Yên Tử (Quảng Ninh) một chặt chẽ, tạo nên một tuyến du lịch mang tính quốc gia


2. Công trình trọng điểm cấp tỉnh: 
	TT
	Công trình
	Diện tích
	Thời gian thực hiện
	Giải pháp vốn
	Ước vốn đầu tư

(tỷ đồng)

	1
	Trường Trung cấp Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	4 ha
	2010-2015
	Ngân sách
	90-100

	2
	Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Bắc Giang
	1 ha
	2010-2015
	Ngân sách
	50-60

	3
	Trung tâm HL&TĐ TDTT, Trường năng khiếu thể thao
	5,8 ha
	2010-2015
	Ngân sách
	50-60 

	4
	Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ban Quản lý di tích tỉnh, Trung tâm TTXT du lịch
	1,5 ha
	2010-2015
	Ngân sách
	20-25


3. Công trình cấp huyện, xã, thôn

	TT
	Công trình
	Diện tích
	Thời gian thực hiện
	Giải pháp vốn
	Ước vốn

đầu tư

(tỉ đồng)

	1
	Nâng cấp hệ thống Trung tâm VHTT cấp huyện
	
	2010-2015
	Ngân sách 
	10 tỷ đồng/Trung

	2
	Hệ thống Trung tâm VHTT cấp xã/phường/thị trấn
	0,3 ha /Trung tâm
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hóa
	1 tỷ đồng/ /Trung tâm

	3
	Hệ thống công viên cây xanh cấp huyện
	0,5 ha
	2010-2015
	Ngân sách, xã hội hóa
	1,5-2 tỷ đồng/công viên

	4
	Hệ thống Nhà văn hoá cấp thôn
	0,1-0,15 ha/Nhà văn hoá
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	0.3-0.5 tỷ đồng/Nhà văn hoá


4. Các đề án, quy hoạch của ngành

	TT
	Hạng mục
	Thời gian thực hiện
	Giải pháp vốn
	Ước vốn

đầu tư

(tỷ đồng)

	1
	Quy hoạch, xây dựng hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến 2020
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	220

	2
	Quy hoạch quảng cáo tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	50

	3
	Quy hoạch cơ sở Karaoke, vũ trường tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
	2010-2020
	Xã hội hoá
	70

	4
	Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quan họ, gắn với phát triển du lịch
	2010-2020
	Ngân sách, xã hội hoá
	200

	5
	Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL đến năm 2020
	2010-2020
	Vốn thực hiện đề án theo các chương trình, dự án cụ thể

	6
	Đề án xây dựng thiết chế văn hoá thể thao cơ sở đến năm 2020
	2010-2020
	Vốn thực hiện đề án theo các chương trình, dự án cụ thể


KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận:
         Trong những năm qua, sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến các địa phương, cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có nhiều kết quả, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; tạo tiền đề cơ sở cho phát triển các lĩnh vực này trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn thiếu quy hoạch phát triển các lĩnh vực trên để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, việc xây dựng Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Giang từ năm 2010 đến năm 2020 là rất cần thiết, đáp ứng các yêu cầu chung về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

           Quy hoạch đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đặt ra. Trên cơ sở phân tích dự báo các yếu tố tác động, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, đánh giá hiện trạng, từ đó xây dựng các nội dung quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang từ năm 2010 đến năm 2020, nhằm đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khoẻ cho nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Quy hoạch tập trung vào các nội dung xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, dân ca quan họ, ca trù, dân ca các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh các hoạt động của từng lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; kèm theo các chỉ tiêu, lộ trình, các giải pháp để thực hiện và bản đồ quy hoạch. Trong đó, các giải pháp về cơ chế chính sách, nguồn vốn đầu tư (Nhà nước và xã hội hóa), nguồn nhân lực, tăng cường quản lý Nhà nước; kèm theo các quy hoạch nhánh, các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể có vai trò rất quan trọng để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch.

           Các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, để đến năm 2020, các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến căn bản, có nhiều công trình văn hóa, thể thao và du lịch ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở đạt chuẩn quốc gia, nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước.

2. Kiến nghị:
          2.1. Đề nghị Chính phủ quan tâm dành các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia về văn hóa, thể thao và du lịch cho tỉnh Bắc Giang, tập trung vào các dự án như Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích gắn với phong trào khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, chiến thắng Xương Giang, khu Liên hợp thể thao tỉnh, khu du lịch Tây Yên Tử, hồ Cấm Sơn..., kèm theo các cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư cho Bắc Giang để thực hiện.

         2.2. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, dành cho Bắc Giang- tỉnh miền núi gần thủ đô Hà Nội còn nhiều khó khăn các chương trình dự án lớn về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, để Bắc Giang có điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL tổ chức ở các địa phương và đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia vào năm 2014; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh cả trước mắt và lâu dài.

2.3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ưu tiên cho tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức một số giải vô địch cấp quốc gia, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 và Đại hội Thể thao châu Á năm 2018  và thí điểm “Chương trình nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam”.[image: image2.png]



Quản lý, tổ chức thực hiện
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG


Đánh giá lĩnh vực Văn hóa


Đánh giá lĩnh vực Thể thao


Đánh giá lĩnh vực Du lịch
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� Năm 2008, tỉ lệ dân số Việt Nam sinh sống ở nông thôn là 71,89% (theo Tổng cục Thống kê).


� Xem thêm “Quy hoạch phát triển đô thị và các vùng trọng điểm đến năm 2020”, “Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020”, UBND tỉnh Bắc Giang


� Nghị quyết số 6/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2006-2020.


� Ở đây chỉ tính các di sản văn hóa phi vật thể đã được thống kê theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.


� Không tính hệ thống thư viện riêng của các cơ quan và trường học. 


� Đại đa số cán bộ của Đội thông tin lưu động là cán bộ Trung tâm VHTT huyện kiêm nhiệm.


� Đây là 2 phương án cần tham khảo, ngoài phương án được lựa chọn:


Phương án 1: 


Các chỉ tiêu phát triển du lịch được đưa ra đến năm 2020 đạt mức phát triển tương đương như trong giai đoạn 2000-2009. Điều kiện để tính toán thực hiện chỉ tiêu của phương án trong bối cảnh chưa có đột phá về đầu tư du lịch, thị trường khách du lịch và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không thay đổi, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế chưa có điều kiện phát triển thêm. 


Quan điểm tính toán trong phương án này là mức độ tăng trưởng trong các giai đoạn sau tương đương với thời kỳ 2000 - 2009 nghĩa là một số chỉ tiêu tăng trưởng có thể bằng hoặc cao hơn không đáng kể so với thời kỳ trước. Cụ thể, tổng số khách du lịch đến 2010 tăng bình quân 12,45% bằng năm 2009, thời kỳ 2011 - 2015 tăng bình quân là 13% và thời kỳ 2016 - 2020 tăng bình quân là 14%; cách tính toán trên năm 2010 đạt khoảng 2.300 lượt khách, năm 2015 đạt 2.588 lượt khách và đến 2020 là 2.611 lượt khách.. Nếu dự vào phương án này thì du lịch Bắc Giang không phát triển trong giai đoạn tiếp theo, vì thì số liệu dự báo như vậy còn thấp so với thực tế và tỷ trọng tăng trưởng khách. 


Phương án này có ưu điểm là tính khả thi cao và khi tổ chức thực hiện sẽ đạt theo các chỉ tiêu dự báo vì các chỉ tiêu dự báo dựa trên kết quả thực hiện năm 2000 - 2009. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là dự báo mức tăng trưởng về khách du lịch thấp so với thực tế kéo theo dự báo các chỉ tiêu khác không tăng trưởng, sẽ ảnh hưởng đến các thời kỳ phát triển sau này; phương án này làm cho du lịch Bắc Giang phát triển không phù hợp với xu thế phát triển trong khu vực.


Phương án 2: 


Nguyên tắc chỉ đạo xây dựng phương án này là các chỉ tiêu thực hiện cao hơn các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 đã đề ra. Theo dự báo của phương án này thì thị trường khách du lịch, sản phẩm du lịch phải có mức độ tăng trường nhan gần bằng các trung tâm du lịch trong vùng và phải ưu tiên vốn đầu tư du lịch đặc biệt vồn đầu tư cơ sở hạ tầng cho du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch như vốn đầu tư cho các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao cho thời gian đầu thực hiện quy hoạch để tạo đà phát triển thực hiện các chỉ tiêu. 


Căn cứ vào cách đặt vấn đề trên có thể tính toán đối với khách du lịch quốc tế đến 2010 có mức tăng trưởng là 30% ước đạt đến năm 2010 là 11.912 lượt khách, 2011 - 2015 mức tăng trưởng là 27% ước đạt gần 12.975 lượt khách và 2016 - 2020 mức tăng trưởng 17,58% ước đạt 13.947 lượt khách.. Đối chiếu với số liệu năm 2008 và 2009 thì chỉ tiêu dự báo tăng gần 6 lần so với năm 2000 nên tính khả thi thực hiện rất thấp. 


Ưu điểm của phương án là tốc độ tăng trưởng rất nhanh, mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực kinh tế và cao hơn mức bình thường của giai đoạn 2000 - 2009 về phát triển du lịch trong đó số lượt khách du lịch có sự tăng đột biến; các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu, vốn đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và lao động tăng đột biến từ 20-25% so với hiện trạng. 


Nhược điểm là phục thuộc vào các yếu tố bên ngoài và khách quan là chủ yếu, trong đó có một số yếu tố nằm ngoài mong muốn chủ quan của ngành du lịch Bắc Giang như: Về thị trường khách du lịch ổn định đặc biệt là thị trường truyền thống và tiềm tàng. Một số thị trường khách phải có số lượng khách chủ đạo như các trung tâm du lịch lớn của vùng; nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là nguồn vốn FDI cho các sản phẩm du lịch cao cấp; cán bộ công nhân có trình độ năng lực phục vụ cao. 


� GDP bình quân đầu người của Bắc Giang là 2.834.000đ năm 2002, sau 5 năm (2007) là 5.935.962đ. Tính theo giá USD thời điểm năm 2005 thì thu nhập bình quân sấp sỉ là 400 USD/người. Trong thời điểm 5 năm tốc độ tăng sấp sỉ 2,1 lần. Nếu lấy mức tăng này để tính trong chu kỳ 2010 đến 2020, loại trừ các yếu tố mang tính đột phá, thì mức thu nhập bình quân đầu người sẽ là trên 800 USD. Giả định một mức tăng là gấp 3 lần so với năm 2002, khi tốc độ tăng trưởng khá hơn, thì đến chu kỳ 2020 đến 2030 là 1.200 USD, nếu tăng 3,5 lần thì là 1.400 USD, tăng gấp 4 lần là 1.600 USD. Tính toán này là phù hợp với mức tăng trưởng của một tỉnh xếp vào hạng khá của các tỉnh miền núi phía Bắc.
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